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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 10 NĂM 2023 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Ảnh hưởng của báo chí quân đội đối với nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân : 
Sách tham khảo / Đỗ Duy Hưng (ch.b.), Đỗ Ngọc Huy, Trần Bá Đồng... - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 187 tr. ; 21 cm. - 93000đ. - 780b 
 Thư mục: tr. 174-182   s549479 

 2. Phan Hữu Thịnh. Những điều tâm đắc trong cuộc đời của tôi / Phan Hữu Thịnh s.t., b.s. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 79 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 150b   s549312 

 3. Trần Việt Hà. Công bố tài liệu lưu trữ - Tiêu chí đánh giá và hiệu quả hoạt động của cơ 
quan lưu trữ : Sách chuyên khảo / Trần Việt Hà. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 216 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 55000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 199-216   s549466 

 4. Vũ Văn Tiến. Nâng cao tinh thần "Bút sắc, lòng trong" của báo chí trong cuộc chiến 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của 
Đảng / Vũ Văn Tiến. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 367 tr. ; 21 cm. - 680000đ. - 515b   
s549701 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 5. Botello, Chris. Khám phá Adobe Illustrator = Adobe Illustrator CS6 Revealed / Chris 
Botello ; Dịch: Nguyễn Anh Tuấn... - Tái bản lần 8. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - xx, 695 
tr. : minh hoạ ; 19x23 cm. - (Tủ sách Bản quyền Đại học FPT). - 295000đ. - 1000b   s548482 

 6. Bùi Việt Hà. Tự học lập trình Scratch = Start Scratch programming yourself / Bùi Việt 
Hà. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 418 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
220000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 389-409. - Thư mục: tr. 412-413   s549119 

 7. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Định hướng khoa học máy tính : Sách giáo viên / Phạm 
Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt Hà (ch.b.), Lê Việt Thành, Trương Vô Hữu Thiên. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 19000đ. - 500b   s550345 

 8. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Định hướng Tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (tổng 
ch.b.), Bùi Việt Hà (ch.b.), Lê Việt Thành, Trương Vô Hữu Thiên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
14000đ. - 3260b   s550343 

 9. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Định hướng khoa học máy tính / Phạm Thế Long (tổng 
ch.b.), Bùi Việt Hà (ch.b.), Nguyễn Hoàng Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 7000b   s550344 

 10. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Định hướng khoa học máy tính : Sách giáo viên / 
Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt Hà (ch.b.), Nguyễn Hoàng Hà... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 8380b   
s550346 
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 11. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (tổng 
ch.b.), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 13000b   s550347 

 12. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng : Sách giáo viên / Phạm 
Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 68 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 8540b   s550348 

 13. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Tin học ứng dụng : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-
BGDĐT ngày 28/12/2022 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Chí Trung (ch.b.), Trần Văn Hưng, 
Phạm Thị Anh Lê. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
22000đ. - 50000b   s549238 

 14. Đàm Truyền Đức. Bài giảng Nhập môn mạng máy tính : Dùng cho sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Đàm Truyền Đức. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 87 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 87   s549145 

 15. Đỗ Văn Uy. Bài giảng Lập trình C căn bản : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Đỗ Văn Uy. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 119 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 55000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 119   s549151 

 16. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 6 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Nguyễn Thành Kiên (ch.b.), Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Thanh Hoà. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 92 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s550195 

 17. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 7 : Theo Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Nguyễn Thành Kiên (ch.b.), Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Thị Thanh Hoà. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s550196 

 18. Lập trình với Scratch 3 : Hành trang cho tương lai. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 184 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 200000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 162-184   s549432 

 19. Lê Hoàng Sơn. Giáo trình Lập trình Android : Giáo trình cho bậc đại học ngành Công 
nghệ thông tin / Lê Hoàng Sơn (ch.b.), Nguyễn Thọ Thông. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 
128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 73000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 126   s549018 

 20. 10 vạn câu hỏi vì sao - Cuộc sống quanh ta / S.t., b.s.: Thuỳ Trang, Thanh Hương. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những điều bí ẩn trẻ em thích khám phá 
nhất). - 55000đ. - 5000b   s549601 

 21. Nguyễn Hoài Linh. Bài giảng Thiết kế đồ hoạ bằng Corel Draw : Dùng cho sinh viên 
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Hoài Linh. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2023. - 102 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 102   s549149 

 22. Nguyễn Hoài Linh. Bài giảng Thiết kế website : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Hoài Linh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 103 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 103   s549141 



3 
 

 23. Nguyễn Quang Vinh. Excel ứng dụng văn phòng - Từ cơ bản đến nâng cao / Nguyễn 
Quang Vinh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 167 tr. : bảng ; 21 cm. - 198000đ. - 
20000b 
 Thư mục: tr. 167   s549458 

 24. Nguyễn Quốc Tuấn. Bài giảng Cấu trúc máy tính : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Quốc Tuấn. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 99 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 99   s549144 

 25. Nguyễn Văn Thanh. Sổ tay lập trình : Dành cho lập trình viên và đội tuyển Olympic 
tin học : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Văn Thanh, Vũ Bá Anh, Phan Phước Long. - H. : 
Tài chính, 2023. - 567 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 565   s549858 

 26. Nguyễn Văn Tịnh. Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu khoa học : Giáo trình đào tạo đại 
học và bồi dưỡng giáo viên / Nguyễn Văn Tịnh (ch.b.), Chu Trọng Tuấn. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 257 tr. : bảng ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 208-210. - Phụ lục: tr. 211-257   
s549428 

 27. Nguyễn Xuân Huy. Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C++ và Python / Nguyễn 
Xuân Huy. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 21 cm. - 235000đ. - 1000b 
 T.8. - 2023. - 440 tr. - Thư mục cuối chính văn   s549443 

 28. Nhuận Đức. Người gieo hạt đầy khát vọng : Cuốn sách để đời dùng để thay đổi mọi 
cuộc đời / Nhuận Đức. - H. : Thế giới, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 80-81   s548461 

 29. Quiz! Khoa học kì thú: Những cái nhất và đầu tiên trên thế giới : Dành cho lứa tuổi 
6+ / Tranh, lời: Cha Hyun Jin ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
195 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 세계 최고, 최초; Tên sách tiếng Anh: Quiz science 
common sense: The best and the first in the world   s548028 

 30. Rouhiainen, Lasse. AI - Trí tuệ nhân tạo : 101 điều cần biết về tương lai / Lasse 
Rouhiainen ; Trang Rose dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 306 tr. : hình vẽ ; 
23 cm. - 112000đ. - 1500b   s548135 

 31. Sách luyện thi Hội thi Tin học trẻ với Python : Bảng B: Thi kỹ năng lập trình cấp 
Trung học cơ sở. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 200 tr. : minh hoạ 
; 26 cm. - 250000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 181-200   s549433 

 32. Siêu trọng tâm lý thuyết và bài tập chi tiết môn Lịch sử - Địa lí - Giáo dục kinh tế và 
Pháp luật lớp 11 : Bám sát nội dung cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng 
tạo / Sùng A Cải (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hường, Trần Ngọc Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
227 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 170000đ. - 8000b   s549590 

 33. Stay, Jesse. TikTok master : Từ cá nhân tới doanh nghiệp / Jesse Stay ; Chi Nhân dịch. 
- H. : Công Thương, 2023. - 269 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tiktok for dummies   s549564 

 34. Tăng cường tin học quốc tế IC3 GS6 - Level 1 : Digital literacy : Sử dụng Windows 
10 & Microsoft Office 365. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 104 
tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 75000đ. - 5000b 
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 ĐTTS ghi: IIG Việt Nam   s549006 

 35. Tăng tốc luyện đề thi đánh giá năng lực : Theo cấu trúc đề thi của Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh / Văn Trịnh Quỳnh An (ch.b.), Quốc Tú, Trinh Nguyên... - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 463 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 225000đ. - 
5000b   s549120 

 36. Tin học 7 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Phan Anh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 12000đ. - 580000b   s550201 

 37. Tin học 7 / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Phạm Duy Phượng Chi, Quách Tất Hoàn, Hồ 
Thị Hồng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 80000b   s550206 

 38. Tin học 8 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Phan Anh... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
14000đ. - 191000b   s550202 

 39. Tin học 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), 
Nguyễn Hải Châu... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 21580b   s550209 

 40. Tin học 10 / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Đào Kiến Quốc (ch.b.), Bùi Việt Hà... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 168 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 25000đ. - 106000b   s550203 

 41. Tin học 10 : Sách giáo viên / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Đào Kiến Quốc (ch.b.), Bùi 
Việt Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 148 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 500b   s550210 

 42. Tin học 11 : Sách giáo viên / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 
Quốc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 216 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 49000đ. - 13310b   s550211 

 43. Tin học 11 - Định hướng Khoa học máy tính / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 55000b   s550205 

 44. Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 92000b   s550204 

 45. Tin học 11 - Khoa học máy tính / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Đình Hoá, Đỗ Đức 
Đông (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 223 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
68000đ. - 6000b   s548733 

 46. Tin học 11 - Tin học ứng dụng : Sách giáo viên / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn 
Đình Hoá, Nguyễn Chí Trung (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 211 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - (Cánh Diều). - 65000đ. - 6000b   s548732 

 47. Trần Quốc Thư. Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server : Dùng cho sinh viên 
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Trần Quốc Thư. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 
107 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 107   s549150 

 48. Tuấn Hà. Chat GPT & 10++ ứng dụng AI đình đám / Tuấn Hà. - H. : Công Thương, 
2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 199000đ. - 3000b   s548708 
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 49. Vở thực hành Tin học 7 / Hà Đặng Cao Tùng, Nguyễn Hải Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, 
Hoàng Thị Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 5000b   s550198 

 50. Vở thực hành Tin học 8 / Hà Đặng Cao Tùng, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
38000đ. - 10000b   s550199 

TRIẾT HỌC 

 51. Alison, Emily. Tâm lý học giao tiếp / Emily Alison, Laurence Alison ; Thanh Bình 
dịch. - H. : Lao động, 2023. - 388 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rapport: The four ways to read people. -  Phụ lục: tr. 316-385   
s549342 

 52. Aloha Tuấn. Mắt trí huệ / Aloha Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 329 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 386000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Tuấn   s549635 

 53. Antoninus, Marcus Aurelius. Suy tưởng / Marcus Aurelius Antoninus ; Tiết Hùng Thái 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 386 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới). - 170000đ. - 
700b 
 Tên sách tiếng Anh: Meditations   s549294 

 54. Bác Hồ và những câu chuyện giáo dục về đạo đức, lối sống dành cho học sinh / Phạm 
Ngọc Anh (ch.b.), Nguyễn Xuân Trung, Lê Thị Thu Hồng, Trần Thị Hợi. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Lao động, 2023. - 170 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 8000b 
 Thư mục cuối chính văn   s549359 

 55. Bài tập Giáo dục công dân 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Trần Quảng, Đức Hải. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 48 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 27 cm. - 
30000đ. - 1000b   s549228 

 56. Bài tập Giáo dục công dân 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Trần Quảng, Đức Mạnh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 48 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 27 cm. - 
30000đ. - 1000b   s549227 

 57. Bolt, Carol. The book of answers - Đáp án cho mọi câu hỏi của bạn / Carol Bolt ; Minh 
Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 712 tr. ; 16 cm. - 350000đ. - 1000b   s548474 

 58. Bùi Thị Mai Đông. Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xây dựng đời sống văn 
hoá gia đình và văn hoá cơ sở, khu dân cư trong giai đoạn hiện nay : Tài liệu tuyên truyền về 
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá / Bùi Thị Mai Đông (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Thuỷ, Đỗ Ngọc Thanh. - H. : Lao động, 2023. - 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 
6000b 
 Thư mục: tr. 211-212   s549373 

 59. Burgess, Tonny. Nghĩ tích cực cho đời bớt áp lực / Tonny Burgess, Julie French ; Vân 
Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 146 tr. ; 18 cm. - 79000đ. - 2000b   s548451 

 60. Canfield, Jack. Những nguyên tắc thành công - Thực hành / Jack Canfield, Brandon 
Hall, Janet Switzer ; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 354 tr. ; 24 cm. - 159000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The success principles workbook   s549566 
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 61. Canfield, Jack. Những trải nghiệm cuộc sống / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; 
Khiêm Hoàng dịch. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.11). - 76000đ. - 2000b   s549642 

 62. Canfield, Jack. Tuyển tập những câu chuyện hay nhất = The best of chicken soup for 
the soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 
138000đ. - 2000b   s549651 

 63. Canfield, Jack. Vượt qua bão tố - Lan toả yêu thương = A cup of chicken soup for the 
soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống 
tâm hồn). - 76000đ. - 2000b   s549649 

 64. Carlson, Richard. Tất cả đều là chuyện nhỏ = Don't sweat the small stuff... / Richard 
Carlson ; Hiền Lê dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 199 tr. : hình vẽ ; 15 cm. - 48000đ. - 5000b   s548378 

 65. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 311 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 10000b   s549656 

 66. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people : Cuốn sách 
hay nhất mọi thời đại đưa bạn đến thành công / Dale Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 391 tr. : ảnh ; 17 cm. - 
6800đ. - 10000b   s548610 

 67. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people / Dale 
Carnegie ; Mạnh Chương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 377 tr. ; 15 cm. - 80000đ. - 
1500b   s548551 

 68. Covey, Sean. 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt = Daily reflections for highly effective 
teens / Sean Covey ; Dịch: Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân. - Tái bản có chỉnh sửa nội 
dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 335 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 148000đ. - 10000b   s549655 

 69. Dalai Lama. Thức tỉnh : Cuộc cách mạng từ bi chữa lành môi trường sống theo trí tuệ 
Phật giáo / Dalai Lama, Franz Alt ; Diệu Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 227 tr. ; 19 cm. - 
139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Our only home: A climate appeal to the world   s548566 

 70. Doris Ong. Bình an giữa những ngổn ngang / Doris Ong. - H. : Thế giới, 2023. - 158 
tr. : tranh màu ; 15 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Ông Thị Thảo Hân   s548473 

 71. Dr. Hiro. Thao túng tâm lý trong giao tiếp : Thủ thuật tâm lý giúp nhận diện hành vi 
thao túng và bảo vệ bản thân khỏi sự kiểm soát của đối phương / Dr. Hiro ; Lại Minh Tâm dịch. 
- H. : Dân trí, 2023. - 279 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b   s548564 

 72. Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 11000đ. - 230000b   
s550183 

 73. Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 446000b   s550180 
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 74. Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 10000đ. - 332000b   s550181 

 75. Giáo dục công dân 8 : Sách giáo viên / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Bùi Hồng Quân 
(ch.b.), Đào Lê Hoài An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 22000đ. - 15200b   s550184 

 76. Giáo dục công dân 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai 
Phương (ch.b.), Nguyễn Hà An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 14580b   s550182 

 77. Haanel, Charles F.. The master key system - 24 bài học thần kỳ nhất thế giới / Charles 
F. Haanel ; Khánh Phương dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 395 tr. ; 21 cm. - 239000đ. - 2000b   
s549563 

 78. 28 ngày kỷ luật = Master life / Pal Acdermy. - H. : Dân trí, 2023. - 112 tr. ; 15 cm. - 
99000đ. - 1000b   s548553 

 79. Hancock, Jonathan. Bí quyết học nhanh nhớ lâu = How to improve your memory for 
study / Jonathan Hancock ; Đức Nhật dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 133 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 4000b   s548774 

 80. Hankinson, Kim. 50 thử thách nâng cấp sự tự tin : Dành cho tuổi 6+ / Kim Hankinson 
; An Khương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 67 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 21 cm. - (Nhật kí phiêu 
lưu). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 things to try for confidence   s548128 

 81. Hankinson, Kim. 50 thử thách rèn luyện lòng tử tế : Dành cho tuổi 6+ / Kim Hankinson 
; Đỗ Quyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 67 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Nhật kí phiêu lưu). - 
55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 things to try for kindness   s548127 

 82. Harrell, Keith D.. Thay thái độ đổi cuộc đời 2 = Attitude is everything for success : 
Thái độ sống là điều quan trọng và kỳ diệu nhất giúp bạn hạnh phúc, thành công trong cuộc 
sống! / Keith D. Harrell ; Khánh Thuỷ dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   s549309 

 83. Hạt giống tâm hồn: Dành cho học sinh - sinh viên = Chicken soup for the college soul 
: Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Kimberly Kirberger... ; First News 
biên dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 2000b   s549650 

 84. Jeffers, Susan. Xuyên qua nỗi sợ = Feel the fear and do it anyway : Bí quyết của người 
chiến thắng / Susan Jeffers ; Hồ Thị Việt Hà dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 311 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 1000b   s549644 

 85. Keller, Jeff. Thay thái độ đổi cuộc đời = Attitude is everything / Jeff Keller ; Thu An 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 189 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 74000đ. - 2000b   s548775 

 86. Khera, Shiv. Bí quyết của người chiến thắng = You can win / Shiv Khera ; Bích Thuỷ 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 287 tr. ; 21 cm. 
- 108000đ. - 1000b   s549646 

 87. Lewis, Noam. Thao túng tâm lý trong công việc : Đọc vị hành vi, thấu hiểu tâm trí để 
chữa lành mọi tổn thương tâm lý / Noam Lewis ; Phí Mai dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 
279 tr. ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Psychological manipulation in workplaces : Survive and thrive 
against toxic people   s548388 

 88. Louise, Zanni. Trưởng thành từ những điều bé nhỏ - Can đảm : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Zanni Louise ; Minh hoạ: Missy Turner ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 32 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 32000đ. - 2000b   s548172 

 89. Lý Kim Thuỷ. Cách làm việc của người khôn và kẻ dại / Lý Kim Thuỷ ; Dịch: Thành 
Khang, Ngọc San. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 167 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   
s549674 

 90. Ma Y Đạo. Ma Y thần tướng = 麻衣神相 : Công trình học cơ thể con người cổ đại : 
Sách tham khảo / Nguyên tác: Ma Y Đạo ; Phạm Hậu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 535 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 350000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 473-529   s549214 

 91. Marvin, Liz. Sống như những cái cây : Những bài học nhỏ để có nguồn hạnh phúc bất 
tận / Liz Marvin ; Minh hoạ: Annie Davidson ; Nynie dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 128 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 70000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to be more tree   s548324 

 92. Maxwell, John C.. 21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo = The 21 indispensable 
qualities of leadership / John C. Maxwell ; Hà Quang Hùng dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao 
động, 2023. - 211 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b   s549402 

 93. Mckeown, Greg. Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản = Essentialism: The disciplined 
pursuit less / Greg Mckeown ; Bảo Thư dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công Thương, 2023. - 
319 tr. ; 21 cm. - (Chủ nghĩa tối giản). - 139000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 309-319   s549559 

 94. Mckey, Zoe. Tư duy phản biện / Zoe Mckey ; Jaden Minh dịch. - H. : Thế giới, 2023. 
- 171 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The unlimited mind : Master critical thinking, make smarter 
decisions, control your impulses. - Thư mục: tr. 169-170   s548873 

 95. Murphy, Joseph. Sức mạnh tiềm thức = The power of your subconscious mind / Joseph 
Murphy ; Dịch: Bùi Thanh Châu, Mai Sơn. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 335 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 10000b   s548778 

 96. Ngô Thành Can. Đạo đức công chức trong thực thi công vụ / Ngô Thành Can (ch.b.), 
Lê Thị Hằng, Ngô Văn Trân. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2023. - 
347 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 332-338. - Thư mục: tr. 339-347   s548846 

 97. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many live - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 98000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2023. - 488 tr., 14 tr. ảnh   s548379 

 98. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 168000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2023. - 396 tr. : ảnh   s548782 

 99. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 148000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
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 T.2. - 2023. - 644 tr. : ảnh   s548612 

 100. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 218000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.3. - 2023. - 442 tr., 16 tr. ảnh : ảnh   s548783 

 101. Osho. Đàn ông = The book of men / Osho ; Tú Hà dịch. - In lần 6. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 329 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b   s549845 

 102. Phạm Minh Mẫn. Mình đang sống cuộc đời của ai? / Phạm Minh Mẫn. - Tái bản lần 
2 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 239 tr. ; 20 cm. - 
85000đ. - 1500b   s549641 

 103. Phan Đăng. 39 đoản thiền để thấy / Phan Đăng. - H. : Kim Đồng, 2023. - 144 tr. : 
hình vẽ, bản đồ ; 21 cm. - 139000đ. - 3039b   s548129 

 104. Phùng Hữu Lan. Lịch sử triết học Trung Quốc = 中國哲學史 / Phùng Hữu Lan ; Lê 
Anh Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 500b 
 T.1: Thời đại Tử học. - 2023. - 559 tr. : hình vẽ, bản đồ   s549637 

 105. Phùng Hữu Lan. Lịch sử triết học Trung Quốc = 中國哲學史 / Phùng Hữu Lan ; Lê 
Anh Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 500b 
 T.2: Thời đại Kinh học. - 2023. - 808 tr. : hình vẽ   s549638 

 106. Pollay, David J.. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác = The law of the garbage truck : 
Cách xử lý thông minh đối với những ai "đổ rác" lên đầu bạn / David J. Pollay ; Thanh Thảo 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 311 tr. ; 15 cm. 
- 88000đ. - 3000b   s548609 

 107. Rohn, Jim. Bốn mùa cuộc sống. Châm ngôn ngày mới / Jim Rohn ; Dịch: Nguyễn 
Thanh Huyền, Thuỷ Hương. - In lần thứ 16. - H. : Công Thương, 2023. - 161 tr. ; 19 cm. - 
75000đ. - 2000b 
 Gồm 2 cuốn đóng chung trong 1 quyển. - Tên sách tiếng Anh: The seasons of life - Daily 
reflections   s548389 

 108. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn = Good luck / Alex Rovira, Fernando Trías de 
Bes ; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Khánh Thuỷ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 158 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 17 cm. - 45000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: La buena suerte - Claves de la prosperidad   s548380 

 109. Shunsuke Ando. Ném cơn giận vào tủ lạnh : Để cuộc sống của bạn không còn bị tức 
giận chi phối / Shunsuke Ando ; Vương Linh dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 262 tr. : minh 
hoạ ; 20 cm. - 125000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 怒り」が消える心のトレーニング   s549562 

 110. Sparacino, Bianca. Nhắc nhở ân cần : Nâng niu từng khoảnh khắc trong cuộc sống / 
Bianca Sparacino ; Long Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 166 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A gentle reminder   s548462 

 111. Summerfield, Trish. Tư duy tích cực = Positive thinking : Bạn chính là những gì bạn 
nghĩ! / Trish Summerfield, Anthony Strano ; Dịch: Thu Vân, Phạm Thị Sen. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 3000b   s549645 

 112. Sức mạnh của sự tử tế / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Paul J. Meyer... ; First 
News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 159 
tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 78000đ. - 4000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the golden soul   s549647 

 113. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật xử thế của người xưa / Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 134 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 106-134   s548502 

 114. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trang Tử tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 
lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 210 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Triết học Phương 
Đông). - 75000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s548501 

 115. Tracy, Brian. Kỷ luật tự giác - Thói quen của người thành công = The power of self-
confidence - Become unstoppable, irresistible, and unafraid in every area of your life / Brian 
Tracy ; Anh Ngô dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 294 tr. ; 20 cm. - 159000đ. - 2000b   s549573 

 116. Trần Việt Nhân. Thành tựu nào cũng đều có chìa khoá để mở / Trần Việt Nhân. - H. 
: Lao động, 2023. - 175 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 179000đ. - 1000b   s548383 

 117. Triết học : Sách chuyên khảo dùng cho hệ đào tạo sau đại học / Trần Thị Hồng Thuý 
(ch.b.), Nguyễn Mạnh Tường, Lê Thanh Thập... - H. : Tư pháp, 2023. - 547 tr. ; 22 cm. - 
115000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s548847 

 118. Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất - Hạt giống tâm hồn / First News, Lê Lai, 
Quang Kiệt... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 335 tr. 
; 21 cm. - 118000đ. - 3000b   s548777 

 119. Tự học Tarot : Hành trình Chàng Khờ đến tận cùng thế giới / Adams Media ; Nhung 
Nguyễn dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 342 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 
189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to read Tarot   s549560 

 120. Whon Jaehun. Thế giới không có người xấu / Whon Jaehun ; Phan Ngân Hà dịch. - 
H. : Dân trí, 2023. - 196 tr. ; 19 cm. - 89000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 세상에 나쁜 사람은 없다; Tên sách tiếng Anh: There's no one bad   
s548558 

 121. Ying Shu. Cùng bạn trưởng thành = 陪你成长 : Trích dẫn song ngữ Trung - Việt có 

phiên âm / Ying Shu b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 213 tr. ; 15 cm. - 89000đ. - 2000b   s548552 

TÔN GIÁO 

 122. An Lạc Hạnh. Lý giải Kinh Đại thừa vô lượng nghĩa / An Lạc Hạnh. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 219 tr. ; 24 cm. - 2000b   s548755 

 123. Briscoe, Peter J.. Môn đồ hoá tài chính - Đầu tư vào sự sống đời đời / Peter J. Briscoe 
; Đào Tuấn Anh dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 379 tr. : ảnh ; 21 cm. - 135000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 375-379   s548803 

 124. Chuyện thiên cung - Chuyện ngạ quỷ = Vimànavatthupàli - Petavatthupàli / 
Indacanda dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 184 tr. ; 29 cm. - (Tam Tạng song ngữ Pàli - Việt; 
T.30). - 1000b 
 Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Pàli   s549057 
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 125. Dương Thành Long. Bụt đã nói như thế : Thơ / Dương Thành Long. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2023. - 337 tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b   s548805 

 126. Dương Thành Long. Thiền và thơ (Yoga) / Dương Thành Long. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2022. - 143 tr. : ảnh ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b   s549549 

 127. Đặng Ngọc Phước. Các bài giảng của sách Phúc âm Lu-ca II / Đặng Ngọc Phước. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Q.2: Chương 9-16. - 2023. - 342 tr.   s548802 

 128. Đỉnh núi tuyết = The white peak : Truyện tranh / Thích Chân Quang b.s. ; Hoạ sĩ: 
Hữu Tâm. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Bộ truyện tranh song ngữ Việt - Anh về cuộc đời Đức 
Phật). - 130000đ. - 1500b 
 T.44: Thần y trẻ tuổi = The young medical master. - 2023. - 138 tr. : tranh màu   s548740 

 129. Đức Minh. Tìm hiểu Phật học phổ thông / Đức Minh sưu tập. - H. : Tôn giáo, 2023. 
- 246 tr. ; 19 cm. - 10800đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 246   s548598 

 130. Edwards, Gene. Phúc cho ai không thấy mà tin : Những câu chuyện nhiệm mầu về 
hồng ân Thiên Chúa / Gene Edwards ; Phúc An dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 191 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Stories I love to tell   s548779 

 131. Eric Wu. Trí tuệ cổ xưa: Tất cả các loại Nghiệp : Cách tạo ra tất cả những điều bạn 
mong muốn / Eric Wu, Geshe Michael Roach, Yan Tang ; Dịch: Trần Nữ Ái Hiền, Công ty Tuệ 
Đức Thịnh. - In lần 3. - H. : Công Thương, 2023. - 397 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 235000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: All kind of karma : The correlation between our action & their 
consequences, according to the Buddha. - Phụ lục: tr. 265-383. - Thư mục: tr. 384   s549575 

 132. Giác Giới. Cư sĩ giới pháp / Giác Giới b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 238 tr. ; 21 cm. - 
(Theravàda). - 1000b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo Nam Tông Việt Nam. - Phụ lục: tr. 227-238. - Thư mục cuối chính 
văn   s548758 

 133. Giáo trình Kinh Ma Ha Bát Nhã = 教程經摩訶般若 / Thích Trí Hải dịch. - H. : Tôn 
giáo. - 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội 
 T.3. - 2023. - 530 tr. - Thư mục: tr. 529-530   s548749 

 134. Hoạt động Tông đồ Thiếu nhi / Phong trào Quốc tế Tông đồ Thiếu nhi ; Bùi Hữu 
Ngạn dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 166 tr. ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi. - Phụ lục: tr. 114-162   s548741 

 135. Hộ Tông. Thân quán niệm xứ = Kāyānupassanāsatipaṭṭhāna / Hộ Tông soạn. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 95 tr. ; 18 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 2000b   s548391 

 136. Huyền Diệu Cảnh / Dịch: Vương Xuân Hà, Thiện Pháp. - H. : Tôn giáo, 2023. - 172 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Tiên Thiên Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên   s548746 

 137. Khenpo Sodargye. Bạn đang bận việc gì? / Khenpo Sodargye ; Thuận Minh dịch. - 
H. : Lao động, 2023. - 387 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 你在忙什么?   s549391 

 138. Khenpo Sodargye. Chẳng gì khiến ta bận lòng / Khenpo Sodargye ; Phương Linh 
dịch. - H. : Lao động, 2023. - 286 tr. ; 21 cm. - 196000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 没什么放不下   s549388 

 139. Khenpo Sodargye. Có gì đáng luyến tiếc? / Khenpo Sodargye ; Vương Thanh Tâm 
dịch. - H. : Lao động, 2023. - 310 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 有什么舍不得. - Phụ lục: tr. 270-310   s549390 

 140. Khenpo Sodargye. May mắn có những phiền não / Khenpo Sodargye ; Phương Linh 
dịch. - H. : Lao động, 2023. - 286 tr. ; 21 cm. - 196000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幸好有烦恼. - Phụ lục: tr. 267-286   s549389 

 141. Khoá lễ Di Đà Huân tu / Thích Đức Hải dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 54 tr. : tranh 
vẽ ; 29 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Khuyến Lương   s549055 

 142. Kinh Dược sư : Âm nghĩa / Dịch: Huyền Trang, Thích Huyền Dung. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 102 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 1200b   s548753 

 143. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng-Già / Dịch: Thiệt Xoa Nan Đà, Thích Nữ Trí Hải. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 361 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   s548736 

 144. Kinh Đại thừa vô lượng thọ / Thích Đức Niệm dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 158 tr. ; 
24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s548752 

 145. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện : Trọn bộ / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 233 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s548759 

 146. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện : Trọn bộ / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 233 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s548737 

 147. Kinh Thánh tiếng Êđê = Hdruôm hră klei aê Diê blŭ : Klei bi mguôp hđăp leh anăn 
klei bi mguôp mrâo. - H. : Tôn giáo, 2023. - 1492 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 230000đ. - 5500b   
s548599 

 148. Kinh Thánh tiếng Jrai = Hră ơi adai pơhiăp tơlơi pơgop hơđăp laih anun tơlơi pơgop 
phrâo. - H. : Tôn giáo, 2023. - 1676 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 250000đ. - 4500b 
 Tên sách tiếng Anh: The holy bible in Jrai language   s548600 

 149. Kinh Thiện ác nhân quả / Thích Trung Quán dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 83 tr. ; 21 
cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s548757 

 150. Kinh Vu lan Báo ân cha mẹ. Kinh A Di Đà dịch nghĩa. Kinh Phổ Môn dịch nghĩa. 
Kinh Kim Cang dịch nghĩa. Kinh Di Giáo dịch nghĩa. Các bài sám hối thường tụng : Phật lịch 
2567 - Dương lịch 2023. - H. : Tôn giáo, 2023. - 318 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Nhân Thọ   s548756 

 151. Lama Thamthog Rinpoche. Trí tuệ Đức Phật - Cách đạt được an bình thật sự / Lama 
Thamthog Rinpoche ; Nhóm Phen De Ling biên dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 415 tr. ; 21 cm. - 
140000đ. - 3500b   s548738 

 152. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
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 T.70. - 2021. - 37 tr. : minh hoạ   s549535 

 153. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.71. - 2021. - 37 tr. : minh hoạ   s549536 

 154. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.72. - 2021. - 37 tr. : minh hoạ   s549537 

 155. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.76. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s549538 

 156. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.77. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s549539 

 157. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.78. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s549540 

 158. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.82. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s549541 

 159. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.83. - 2022. - 36 tr. : minh hoạ   s549542 

 160. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.84. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s549543 

 161. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.85. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s549544 
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 162. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.86. - 2022. - 34 tr. : minh hoạ   s549545 

 163. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.87. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s549546 

 164. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.88. - 2023. - 36 tr. : minh hoạ   s549547 

 165. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi : Thế giới mới tuổi thơ - Mỗi ngày một khám phá 
mới. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 23 cm. - 15000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ 
đốc giáo dục 
 T.90. - 2023. - 36 tr. : minh hoạ   s549548 

 166. Mở đôi mắt Kim Cương / Đương Đạo Nguyễn Thế Đăng dịch, chú giảng. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 162 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 1000b   s548597 

 167. Nagaraja, Dharmachari. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Tâm Anh 
chuyển ngữ. - In lần 9. - H. : Lao động. - 24 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha at bedtime 
 T.1. - 2023. - 143 tr. : tranh màu   s549423 

 168. Nguyễn Hữu Mão. Chùa Long Quang xưa và nay / Nguyễn Hữu Mão. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2023. - 59 tr. : ảnh ; 21 cm. - 310b   s549470 

 169. Nguyễn Ngọc Mai. Cẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / B.s.: 
Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Trung Việt. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 251 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 180000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 246-251   s549474 

 170. Nguyễn Văn Hậu. Giáo phận Bùi Chu trong giáo đoàn Đàng Ngoài (1533 - 2000) / 
Nguyễn Văn Hậu. - H. : Tôn giáo, 2023. - 965 tr. ; 24 cm. - 500000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 955-964   s548762 

 171. Nguyễn Văn Thành. Câu chuyện truyền giáo / Nguyễn Văn Thành. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 209 tr. ; 21 cm. - 5000b   s548744 

 172. Phanxicô. Tôi tin (chúng tôi tin) = Credo : Một suy tư chưa từng ấn bản về nguồn 
gốc đức tin của chúng ta / Đức Thánh Cha Phanxicô, Marco Pozza ; Đăng Linh dịch. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 270 tr. ; 18 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Nguyên tác tiếng Italia: Io Credo, noi crediamo. - Tên thật tác giả: Jorge Mario Bergoglio   
s548596 

 173. Pháp An. Sổ chép Kinh Chú Đại Bi / Pháp An. - H. : Tôn giáo, 2023. - 47 tr. ; 20 cm. 
- 450000đ. - 1000b   s548761 
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 174. Pháp An. Sổ chép Kinh Phổ môn / Pháp An. - H. : Tôn giáo, 2023. - 1 tr. ; 30 cm. - 
170000đ. - 1000b   s549059 

 175. Pháp An. Sổ tay chép kinh Sám hối / Pháp An. - H. : Tôn giáo, 2023. - 35 tr. ; 24 cm. 
- 170000đ. - 1000b   s548763 

 176. Phật đản và ý nghĩa / Thích Nhựt Hỷ, Thích Thiện Hạnh, Thích Nguyên Hạnh... - H. 
: Tôn giáo. - 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Ban Hoằng Pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 98 tr.   s548745 

 177. Saddhamma Jotika. Giải thích bộ Song đối - Đế song / Saddhamma Jotika ; Khải 
Minh dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Tạng thắng pháp). - 1000b 
 ĐTTS ghi: Theravāda 
 T.1. - 2023. - 579 tr. : ảnh   s548750 

 178. Saddhamma Jotika. Giải thích bộ Song đối - Đế song / Saddhamma Jotika ; Khải 
Minh dịch. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Tạng thắng pháp). - 1000b 
 ĐTTS ghi: Theravāda 
 T.2. - 2023. - 537 tr. : ảnh, bảng   s548751 

 179. Sayadaw U Tejaniya. Thư giãn & nhận biết : Pháp thiền chánh niệm cho tâm trí sáng 
tỏ, tự tin và trí tuệ / Sayadaw U Tejaniya ; Mưa dịch ; Nắng Mai h.đ. - H. : Dân trí, 2023. - 181 
tr. ; 19 cm. - 108000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Relax and be aware: Mindfulness meditation for clarity, confidence 
and wisdom   s548563 

 180. Sổ tay chép kinh Chú Đại bi 108 biến. - H. : Tôn giáo, 2023. - 126 tr. ; 29 cm. - 
350000đ. - 1000b   s549060 

 181. Suttantapitake. Tạng kinh - Trường bộ = Dīghanikāyo - Pathamo Bhāgo / 
Suttantapitake ; Indacanda dịch. - H. : Tôn giáo. - 29 cm. - (Tam Tạng song ngữ Pàli - Việt; 
T.11). - 1000b 
 T.2: Đại phẩm. - 203. - 595 tr.   s549056 

 182. Sự tích Nam Hải Quán Âm / Thích Thanh Thiền biên dịch, h.đ., chú thích. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 361 tr., 2 tr. tranh màu ; 21 cm. - 24000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật lịch 2567   s548748 

 183. Thắng Pháp. Kinh tụng Phật giáo nguyên thuỷ / Thắng Pháp b.s. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Tôn giáo, 2023. - 134 tr. : ảnh, tranh vẽ ;  24cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda   s548754 

 184. Thích Chân Quang. Ai sắp đặt số phận cho chúng ta? = Who pre-arranged our fate? 
/ Thích Chân Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 78 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b   s548742 

 185. Thích Chân Quang. Muốn gì được nấy = You'll get what you want / Thích Chân 
Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 83 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b   s548739 

 186. Thích Chân Quang. Nhân quả giàu nghèo = The causes and effects of wealth and 
poverty / Thích Chân Quang. - H. : Tôn giáo, 2023. - 169 tr. : ảnh ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   
s548743 

 187. Thích Nhất Hạnh. Đạo Phật ngày nay / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 5. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2023. - 121 tr. ; 19 cm. - 49000đ. - 1500b   s548565 
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 188. Thích Nhất Hạnh. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển 
ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần thứ 28. - H. : Lao động, 2023. - 279 
tr. : tranh vẽ ; 279 cm. - 89000đ. - 3000b   s549403 

 189. Thích Nhất Hạnh. Muốn an được an = Being peace / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội 
Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần thứ 26. - H. : Lao động, 2023. - 161 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 
4000b   s549404 

 190. Thích Tâm Hạnh. Để được tiến đạo / Thích Tâm Hạnh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2023. - 95 tr. ; 20 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã   s548796 

 191. Thích Thông Lạc. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo / Thích Thông Lạc. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2023. - 184 tr. : ảnh ; 21 cm. - 5000b   s548797 

 192. Thích Thông Lạc. Giáo án rèn nhân cách lớp ngũ giới - Đạo đức gia đình / Thích 
Thông Lạc. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21 cm. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 345 tr. : hình vẽ, ảnh   s549528 

 193. Thích Thông Lạc. Giáo án rèn nhân cách lớp ngũ giới - Đức hiếu sinh / Thích Thông 
Lạc. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21 cm. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 363 tr. : hình vẽ, ảnh   s549529 

 194. Thích Thông Lạc. Giáo án rèn nhân cách lớp ngũ giới - Đức hiếu sinh / Thích Thông 
Lạc. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21 cm. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 371 tr. : hình vẽ, ảnh   s549530 

 195. Thiện Bảo. Quăng đời mình vào chốn thiền môn / Thiện Bảo. - H. : Hồng Đức. - 19 
cm. - 96000đ. - 1000b 
 T.3: Chùa Việt trong tâm người xa xứ. - 2023. - 221 tr.   s548392 

 196. Tiên Phật Hiệp Tông / Thiện Pháp dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 123 tr. ; 24 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Tiên thiên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ. Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên   s548747 

 197. Tin mừng theo Thánh Gio-an / Dịch: Nguyễn Ngọc Rao... - H. : Tôn giáo, 2023. - 
222 tr. ; 12 cm. - (Kinh Thánh Tân ước. Lời Chúa cho mọi người). - 15000đ. - 20000b   s548595 

 198. Tin mừng theo Thánh Lu-ca / Dịch: Nguyễn Ngọc Rao... - H. : Tôn giáo, 2023. - 299 
tr. ; 12 cm. - (Kinh Thánh Tân ước. Lời Chúa cho mọi người). - 17000đ. - 20000b   s548594 

 199. Tin mừng theo Thánh Mác-cô / Dịch: Nguyễn Ngọc Rao... - H. : Tôn giáo, 2023. - 
211 tr. ; 12 cm. - (Kinh Thánh Tân ước. Lời Chúa cho mọi người). - 15000đ. - 20000b   s548593 

 200. Tolle, Eckhart. Sức mạnh của hiện tại = The power of now / Eckhart Tolle ; Dịch: 
Nguyễn Văn Hạnh... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
399 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b   s548784 

 201. Trưởng lão Kệ - Trưởng lão Ni Kệ = Theragāthāpāḷi - Therīgāthāpāḷi / Indacanda 
dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 126 tr. ; 29 cm. - (Tam Tạng song ngữ Pàli - Việt; T.31). - 1000b 
 Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Pàli   s549058 

 202. Vô Hữu. Thiền năng lượng / Vô Hữu. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - iii, 181 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quan Thế Phi   s548785 

 203. Vở chép tay Kinh Địa Tạng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 239 tr. ; 21 cm. - 
50000đ. - 3000b   s548830 



17 
 

 204. Vũ Văn Thiêm. Sách các phép nghi thức bí tích và á bí tích / Vũ Văn Thiêm. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 383 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Tổng Giám mục Hà Nội   s548760 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 205. Bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Hà Giang = Cultural identities of ethnic groups in 
Hà Giang province / B.s.: Nguyễn Hồng Hải, Vũ Diệu Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Hoài... - H. : 
Thông tấn. - 25 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: UBND tỉnh Hà Giang. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
 T.1. - 2023. - 139 tr. : ảnh màu   s549340 

 206. Bando Mariko. Phẩm cách phụ nữ / Bando Mariko ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - In 
lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 287 tr. ; 18 cm. - 90000đ. - 1500b   s548410 

 207. Bùi Thị Kim Chi. Sự kiến tạo văn hoá cộng đồng của khu đô thị mới ở Hà Nội : Sách 
chuyên khảo / Bùi Thị Kim Chi. - H. : Tri thức, 2023. - 232 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 216-229   s549299 

 208. Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
B.s.: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (ch.b.), Vũ Thị Cẩm Thanh... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 535 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 1030b 
 Thư mục: tr. 523-532   s549493 

 209. Đào Xuân Dũng. Hà Nội - Ngàn hoa dâng Bác / B.s.: Đào Xuân Dũng, Nguyễn Xuân 
Hậu. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 23 cm. - 900b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội 
 T.6. - 2023. - 167 tr. : ảnh màu   s549498 

 210. Hạnh Anh Nhi. Định dạng giới : Giải mã bí ẩn hơn 3000 năm: LGBT / Hạnh Anh 
Nhi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 103 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Ngô Hồng Sang. - Thư mục: tr. 101   s548799 

 211. Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 91 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   s549446 

 212. Inrasara. Minh triết Cham / Inrasara. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2023. - 249 
tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Phú Trạm. - Phụ lục: tr. 191-249   s549300 

 213. Lương Hữu Nam. Phát triển đội ngũ trí thức ở Tây Nguyên thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 / Lương Hữu Nam (ch.b.), Ngô 
Văn Đà, Võ Trí Thông. - H. : Lao động, 2023. - 214 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 201-211   s549355 

 214. Mentor, Henry. Kiếm tiền từ Tik Tok bằng cách nào? : Con đường từ gà mờ đến tay 
chơi rành nghề. Phương pháp kiếm mỗi tháng từ 20 triệu đến 200 triệu / Henry Mentor. - H. : 
Lao động, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s549363 

 215. Nguyễn Hoàng Hiệp. Chuyển đổi số: Từ tư duy đến thực tiễn / Nguyễn Hoàng Hiệp. 
- H. : Giao thông vận tải, 2023. - 326 tr. ; 21 cm. - 294000đ. - 310b 
 Thư mục: tr. 322-326   s549679 
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 216. Nguyễn Hồng Vinh. Văn hoá và con người Việt Nam thời hội nhập / Nguyễn Hồng 
Vinh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 559 tr. ; 24 cm. - 1000b   s549503 

 217. Nguyễn Thị Trường Giang. Giáo trình An ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường 
Giang (ch.b.), Nguyễn Thuỳ Vân Anh, Trần Thái Hà. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 
234 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Thư mục: tr. 227-232   s549508 

 218. Nguyễn Văn Hùng. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp / Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Hoàng 
Văn Phúc, Nguyễn Văn Ty. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung. - H. : Tài chính, 2023. - 
419 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 259000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 411-419   s549857 

 219. Nông thôn mới - Cuộc hành trình lịch sử. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 
93 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   s549444 

 220. Nông thôn mới - Những miền quê đáng sống / Lê Minh Hoan, Trần Quốc Toản, Lê 
Hoàng Vũ... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 103 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   s549445 

 221. Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện 
nay / Phan Thanh Đoài, Nguyễn Văn Hằng, Hoàng Đình Ngọc... ; B.s.: Phan Tiến Dũng... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 287 tr. ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Nghệ An ; Trường Chính trị tỉnh   s548714 

 222. Rama, Martín. Vì tình yêu Hà Nội = For the love of Hanoi : Tập hợp các bài viết về 
bảo tồn di sản và phát triển đô thị / Martín Rama ; Nguyễn Băng Ngọc dịch ; Minh hoạ: Đặng 
Viết Lộc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 246 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Hà Nội phố và người). 
- 150000đ. - 2000b   s548788 

 223. Ryoji. Những lá thư come out / Ryoji, Hideki Sunagawa ; Vũ Nguyệt Minh dịch. - 
H. : Dân trí, 2023. - 261 tr. ; 19 cm. - (Tâm lý học ứng dụng). - 102000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Coming out letters   s548540 

 224. Tài liệu chuyên đề: Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội : 
Dùng cho học sinh lớp 10 / B.s.: Phạm Hữu Hoan, Phạm Văn Hà, Phạm Thị Ngọc Trâm... - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 39 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 17500đ. - 3010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội   s548920 

 225. Tài liệu chuyên đề: Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội : 
Dùng cho học sinh lớp 11 / B.s.: Phạm Hữu Hoan, Phạm Văn Hà, Phạm Thị Ngọc Trâm... - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 38 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 17500đ. - 3010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội   s548921 

 226. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay 
đổi" : Dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các ngành liên quan. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 8300b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Phụ lục: tr. 61-71   s549046 

 227. Thiên Phong. Kỹ năng giao tiếp - Nói sao cho vừa / Thiên Phong, Thanh Mai. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 247 tr. ; 19 cm. - 9600đ. - 1000b 
 Tên thật các tác giả: Đặng Thiên Phong, Lê Ngọc Thanh Mai   s548604 

 228. Tôn Thất Hùng. Cộng đồng người Hoa ở thành phố Tân An tỉnh Long An / Tôn Thất 
Hùng. - H. : Thông tấn, 2023. - 132 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s549334 
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 229. Tổng tập tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng / Thái Bá Dũng, 
Phan Vinh, Thanh Thắng... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 22 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam 
 T.3: 2018 - 2021. - 2023. - 585 tr. : ảnh   s549736 

 230. Trái tim của mẹ / Lời: Hoài Anh ; Tranh: Đậu Đũa. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 72 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 60000đ. - 1500b   s548150 

 231. Tuổi trẻ Nghệ An : Chào mừng Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ II, 
nhiệm kỳ 2023 - 2028 / Trọng Hiếu, Sỹ Bách, Thanh Quỳnh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2023. - 40 tr. : ảnh ; 27 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tỉnh đoàn Nghệ An   s549000 

 232. Xây dựng mô hình ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hoá / Lê Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Hà Lan, Nguyễn Thị Thục... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 275 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 235-239. - Phụ lục: tr. 240-275   s548627 

 233. Xin đừng làm mẹ khóc / First News, Lại Thế Luyện, Valerius Maximux... - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống 
tâm hồn. Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất). - 118000đ. - 2000b   s549657 

THỐNG KÊ   

 234. Nguyễn Hùng. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2022 = Quang Ngai statistical 
yearbook 2022 / B.s.: Nguyễn Hùng (ch.b.), Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi ; Cục Thống kê 
tỉnh Quảng Ngãi dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 670 tr., 13 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   s549522 

 235. Nguyễn Thị Trang. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2022 = Kiengiang statistical 
yearbook 2022 / B.s.: Nguyễn Thị Trang, Trịnh Minh Tươi, Phạm Minh Quân. - H. : Thống kê, 
2023. - 550 tr., 5 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 320b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang   s548929 

 236. Niên giám thống kê Lâm Đồng 2022 = Lamdong statistical yearbook 2022 / B.s.: Tạ 
Hoàng Vũ, Trương Thị Mộng Di, Bùi Ngọc Thuỷ... - H. : Thống kê, 2023. - 626 tr., 11 tr. màu 
: bảng ; 24 cm. - 345b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng   s548928 

 237. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2022 = Cantho city statistical yearbook 2022 
/ B.s.: Trần Ngọc Ẩn, Vũ Thị Hoa, Bùi Trịnh Hồng Anh... - H. : Thống kê, 2023. - 578 tr., 8 tr. 
màu : bảng ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ   s548933 

 238. Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng 2022 = Danang city statistical yearbook 2022 
/ B.s.: Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ ; Dịch Anh: Phòng Thống kê tổng hợp. - 
H. : Thống kê, 2023. - 668 tr., 7 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng   s548941 

 239. Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 2022 = Hanoi statistical yearbook 2022 / Cục 
Thống kê thành phố Hà Nội b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 739 tr., 12 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. 
- 320b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thành phố Hà Nội   s548927 
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 240. Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2022 = Baria - Vungtau statistical 
yearbook 2022 / B.s.: Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 
503 tr., 10 tr. màu ; 24 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   s548939 

 241. Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu năm 2022 = Bac Lieu statistical yearbook 2022 / 
B.s.: Ngô Bá Chức, Trịnh Trường Giang, Nguyễn Thị Tường Trinh, Vũ Thị Hồng Điệp. - H. : 
Thống kê, 2023. - 530 tr., 12 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 276b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu   s549525 

 242. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn 2022 = Backan statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ ; Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn dịch. - H. : Thống 
kê, 2023. - 580 tr., 10 tr. màu ; 24 cm. - 140b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn   s548946 

 243. Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2022 = Binh Đinh statistical yearbook 2022 / Cục 
Thống kê tỉnh Bình Định b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 714 tr., 9 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 
160b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s549526 

 244. Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2022 = Caobang statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 538 tr., 11 tr. màu ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng   s548947 

 245. Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk 2022 = Dak Lak statistical yearbook 2020 / B.s.: 
Nguyễn Xuân Tú, Nguyễn Duy Nghiêm, Hoàng Thị Hương... ; Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk 
dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 610 tr., 11 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk   s549521 

 246. Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông 2022 = Dak Nong statistical yearbook 2022 / Cục 
Thống kê tỉnh Đắk Nông b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 590 tr., 11 tr. biểu đồ : bảng ; 24 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông   s549520 

 247. Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên 2022 = Dienbien statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 567 tr., 8 tr. màu ; 24 cm. 
- 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên   s548948 

 248. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2022 = Dongnai statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 605 tr., 9 tr. 
màu : bảng ; 24 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai   s548943 

 249. Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2022 = Gialai statistical yearbook 2022 / B.s.: Phòng 
Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 586 tr., 9 tr. màu : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai   s548936 

 250. Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang 2022 = Ha Giang statistical yearbook 2022 / Cục 
Thống kê tỉnh Hà Giang b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 583 tr., 9 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang   s549527 

 251. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2022 = Hatinh statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 588 tr., 8 tr. màu ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh   s548934 
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 252. Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2022 = Hai Duong statistical yearbook 2022 
/ Cục Thống kê tỉnh Hải Dương b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 495 tr., 12 tr. màu : bảng ; 
24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s549514 

 253. Niên giám thống kê tỉnh Hoà Bình 2022 = Hoabinh statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ ; Cục Thống kê tỉnh Hoà Bình dịch. - H. 
: Thống kê, 2023. - 683 tr., 10 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hoà Bình   s548944 

 254. Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2022 = Hung Yen statistical yearbook 2022 
/ Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 503 tr., 11 tr. màu : bảng ; 24 cm. 
- 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s549513 

 255. Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum 2022 = Kontum statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ ; Cục Thống kê tỉnh Kon Tum dịch. - H. : Thống kê, 2023. 
- 538 tr., 11 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Kon Tum   s548935 

 256. Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu 2022 = Laichau statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ ; Dịch Anh: Cục Thống kê tỉnh Lai Châu. - H. : 
Thống kê, 2023. - 531 tr., 111 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Lai Châu   s548949 

 257. Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2022 = Lang Son statistical yearbook 2022 / 
Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 562 tr., 8 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 
380b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn   s549511 

 258. Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2022 = Laocai statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ ; Cục Thống kê tỉnh Lào Cai dịch. - H. 
: Thống kê, 2023. - 542 tr., 11 tr. màu ; 24 cm. - 140b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lào Cai   s548940 

 259. Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2022 = Nghean statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ ; Cục Thống kê tỉnh Nghệ An dịch. - H. 
: Thống kê, 2023. - 658 tr., 8 tr. màu ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   s548942 

 260. Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2022 = Phutho statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ ; Phòng Thống kê tổng hợp dịch. - H. : 
Thống kê, 2023. - 667 tr., 11 tr. màu ; 24 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ   s548938 

 261. Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên 2022 = Phuyen statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 547 tr., 10 tr. màu : bảng 
; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Phú Yên   s548932 

 262. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022 = Quangbinh statistical yearbook 2022 / 
B.s.: Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ ; Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 
dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 535 tr., 11 tr. màu ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình   s548931 
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 263. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam 2022 = Quangnam statistical yearbook 2022 / 
Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 630 tr., 12 tr. biểu đồ : bảng ; 24 
cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam   s548926 

 264. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2022 = Quang Ninh statistical yearbook 
2022 / Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 512 tr., 11 tr. màu : bảng ; 
24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh   s549512 

 265. Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng 2022 = Soctrang statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2023. - 522 tr., 10 tr. màu ; 24 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng   s548937 

 266. Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2022 = Son La statistical yearbook 2022 / Cục Thống 
kê tỉnh Sơn La b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 603 tr., 10 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Sơn La   s549517 

 267. Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2022 = Tay Ninh province statistical yearbook 
2020 / Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 627 tr., 12 tr. biểu đồ : 
bảng ; 24 cm. - 140b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s549518 

 268. Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình 2022 = Thaibinh statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Tăng Bá Phúc (ch.b.), Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Bình... - H. : Thống kê, 2023. - 
555 tr., 12 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s548925 

 269. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2022 = Thai Nguyen statistical yearbook 
2022 / Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 626 tr., 10 tr. màu : bảng ; 
24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên   s549516 

 270. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2022 = Thanh Hoa statistical yearbook 2022 / 
Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 538 tr., 12 tr. biểu đồ : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá   s549523 

 271. Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022 = Tra Vinh statistical yearbook 2022 / 
Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 554 tr., 12 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. 
- 180b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh   s549524 

 272. Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2022 = Tuyen Quang statistical yearbook 
2022 / Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 622 tr., 11 tr. màu : 
bảng ; 24 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang   s549515 

 273. Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 = Vinhphuc statistical yearbook 2022 
/ Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2023. - 550 tr. 11tr. biểu đồ : bảng ; 
24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc   s548924 
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 274. Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2022 = Yenbai statistical yearbook 2022 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ ; Cục Thống kê tỉnh Yên Bái dịch. - H. : Thống 
kê, 2023. - 559 tr., 9 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 210b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái   s548945 

 275. Phạm Quốc Hùng. Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận 2022 = Binh Thuan statistical 
yearbook 2022 / B.s.: Phạm Quốc Hùng (ch.b.), Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận. - H. : Thống 
kê, 2023. - 562 tr., 11 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận   s549519 

 276. Thiều Vĩnh An. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang 2022 = Haugiang statistical 
yearbook 2022 / B.s.: Thiều Vĩnh An (ch.b.), Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. 
: Thống kê, 2023. - 502 tr., 6 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang   s548930 

CHÍNH TRỊ    

 277. Bh'riu Liếc. Lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang (1945 - 2020) / Bh'riu Liếc ch.b. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 475 tr., 26 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang. - Phụ 
lục: tr. 421-470. - Thư mục: tr. 474-475   s549735 

 278. Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm môn: "Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt 
Nam" và môn: "Kỹ năng lãnh đạo, quản lý" : Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi Chương 
trình Trung cấp lý luận chính trị / Lưu Thị Tươi (ch.b.), Nguyễn Đình Thuận, Trần Thuý Hiền... 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 271 tr. : bảng ; 21 cm. - 55000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 267-269   s549732 

 279. Chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông từ sau Đại hội XIX = China's policy 
towards the east sea after the 19th CPC national congress : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Thu 
Hiền (ch.b.), Trần Thọ Quang, Bùi Hoàng Thao... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 251 tr. : bảng 
; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc. - 
Thư mục: tr. 237-251   s548765 

 280. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận qua 
một số tác phẩm tiêu biểu : Sách chuyên khảo / Lê Thị Hà (ch.b.), Đỗ Ngọc Ninh, Phạm Tất 
Thắng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 231 tr. ; 21 cm. - 153000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s549488 

 281. Cù Văn Trung. Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam - Thực trạng và 
giải pháp / Cù Văn Trung. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 176-190. - Phụ lục: tr. 191-192   s548885 

 282. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng / Chí Trung s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 195 tr. : ảnh ; 19 cm. - 82000đ. - 3000b   
s548539 

 283. Đẩy lùi nguy cơ "chệch hướng" / Chí Trung s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 
195 tr. ; 19 cm. - 82000đ. - 3000b   s548538 

 284. Đoàn Ngọc Tuấn. Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020) / Đoàn Ngọc 
Tuấn, Trần Nam Tiến. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 307 tr. ; 21 cm. - 114000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 292-304   s549485 
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 285. Đoàn Trường Sơn. Lịch sử Đảng bộ xã An Lư / Chỉnh lí, b.s.: Đoàn Trường Sơn, Lê 
Nam Thắng, Hà Mạnh Cường ; S.t.: Phạm Văn Te... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 267 
tr., 32 tr. ảnh : minh hoạ ; 22 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 
- Phụ lục: tr. 214-265   s548678 

 286. Friedman, George. Thập kỉ tiếp theo : Chúng ta đã ở đâu và chúng ta đang đi về đâu 
: Sách tham khảo / George Friedman ; Nguyễn Hồng dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 524 tr. : bản 
đồ ; 21 cm. - 245000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The next decade   s549302 

 287. Giảng dạy và học tập Lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Ngô 
Minh Vương, Nguyễn Ngọc Thắm, Đặng Thị Yến... ; B.s.: Lê Thị Cát Hoa (ch.b.)... - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2023. - 350 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai   s548807 

 288. Holt, John Caldwell. Thoát khỏi tuổi thơ : Nhu cầu và quyền trẻ em : Sách tham khảo 
/ John Caldwell Holt ; Minh Khánh dịch ; Hoàng Lan h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 
393 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Lyceum). - 27000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Escape from childhood   s548381 

 289. Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh 
viên đại học không chuyên lý luận chính trị / Ch.b.: Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thị Mỹ Hường, 
Nguyễn Minh Tuấn... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 111 tr. ; 24 cm. - 32000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 111   s549783 

 290. Kỷ yếu Toạ đàm khoa học cụm thi đua các trường chính trị khu vực miền Đông Nam 
Bộ: Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp 
đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025 / Đinh Đức Huy, Vũ Thị Yến, 
Nguyễn Ngọc Ân... ; B.s.: Phạm Ngọc Hài (ch.b.)... - H. : Lao động, 2023. - 300 tr. ; 21 cm. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh. - Thư mục cuối mỗi bài   s549364 

 291. Lịch sử Đảng bộ huyện Đông Giang (1945 - 2020) / B.s.: Lê Duy Thắng (ch.b.), Phan 
Xuân Quang, Ngô Đình Trí... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 450 tr., 20 tr. ảnh màu : 
bảng ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Giang. - Phụ 
lục: tr. 404-444. - Thư mục: tr. 445-446   s549507 

 292. Lịch sử Đảng bộ quận 6 (2000 - 2020). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 277 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6   s549633 

 293. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea Kar (1988 - 2020) / B.s.: Nguyễn Duy Thuỵ (ch.b.), Ngô 
Văn Cường, Lài Thị Vân... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 262 tr., 14 tr. ảnh màu : minh hoạ ; 
21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Ea Kar. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ea Kar. - Phụ lục: tr. 
249-255. - Thư mục: tr. 256-262   s549335 

 294. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Văn Đức (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Hồng, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Quang Xá... - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 390 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Văn Đức   s548789 

 295. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cương Gián (1930 - 2020) / Trung tâm Xuất bản 
Truyền thông Quốc gia b.s. - H. : Lao động, 2023. - 285 tr. : ảnh ; 24 cm. - 210b 



25 
 

 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
xã Cương Gián. - Phụ lục: tr. 257-283. - Thư mục: tr. 284-285   s549395 

 296. Lịch sử Đảng bộ xã Ngọk Wang (1996 - 2020) / Chu Văn Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị 
Thắm, Lê Tiến Minh, Bùi Thị Yến. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 222 tr., 14 tr. ảnh màu 
: minh hoạ ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọk 
Wang. - Phụ lục: tr. 212-219   s549734 

 297. Lịch sử Đảng bộ xã Thắng Thuỷ (1948 - 2023) / S.t., b.s.: Nguyễn Bá Cậy, Nguyễn 
Văn Liết, Trần Xuân Liên... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 213 tr., 40 tr. ảnh : bảng ; 
22 cm. - 405b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 210-213   s548679 

 298. Lương Tiến Lực. Bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư chi 
bộ ban hậu cần trung đoàn Bộ binh trong quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / Lương Tiến 
Lực. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 200 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 757b 
 Thư mục: tr. 197-198   s549665 

 299. 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Nhìn lại và hướng tới = 50 years of 
diplomatic relations between Vietnam and India: Retrospect and prospects : Kỷ yếu Hội thảo 
quốc tế / Bùi Nhật Quang, Phạm Cao Cường, Pranay Verma... ; Ch.b.: Phạm Cao Cường, Phan 
Cao Nhật Anh. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 435 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 268000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây 
Nam Á. - Thư mục cuối mỗi bài   s548886 

 300. Nguyễn Minh Đoan. Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh 
Đoan. - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 523 
tr. ; 24 cm. - 223000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội   s549496 

 301. Nguyễn Thành Dũng. Nâng cao năng lực tư duy lý luận của cán bộ, đảng viên trong 
tình hình mới / Nguyễn Thành Dũng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 299 tr. ; 21 cm. 
- 111000đ. - 1124b   s549477 

 302. Nguyễn Văn Quang. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Nghiệp (1945 - 2020) / 
B.s.: Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Phương Vân. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 335 tr., 20 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 125b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nghiệp. 
- Phụ lục: tr. 245-327. - Thư mục: tr. 328-332   s549491 

 303. Nguyễn Xuân Phúc. Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường / Nguyễn Xuân 
Phúc. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 740000đ. - 530b 
 T.1. - 2023. - 819 tr., 30 tr. ảnh màu   s549505 

 304. Nguyễn Xuân Trường. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác nội chính, 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 
711 tr. ; 24 cm. - 320000đ. - 1715b 
 Thư mục trong chính văn   s549702 

 305. Những tấm gương cộng sản / B.s.: Nguyễn Thị Thu Hường, Phan Thị Minh Lý, Trần 
Quang Minh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Nghệ An 
 T.6. - 2023. - 230 tr.   s548710 
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 306. Phạm Văn Búa. Giáo trình Xây dựng Đảng / Ch.b.: Phạm Văn Búa, Phan Thị Phương 
Anh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 111 tr. ; 24 cm. - 50b 
 Thư mục: tr. 109-111   s549694 

 307. Quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ 2014 đến 2020 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng 
Quang (ch.b.), Hà Lê Huyền, Nguyễn Quế Thương... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 258 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. - 
Thư mục: tr. 228-232. - Phụ lục: tr. 233-258   s549686 

 308. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách 
chuyên khảo / Đặng Thị Thuý Hà (ch.b.), Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Quốc Trường... - H. : 
Khoa học xã hội, 2023. - 266 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc. - 
Thư mục: tr. 249-261. - Phụ lục: tr. 262-266   s548764 

 309. Sổ tay Đảng viên. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 199 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải   s549680 

 310. Trần Thị Hợi. Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Hợi. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 302 tr. ; 21 cm. - 144000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 290-300   s549484 

 311. Võ Văn Lộc. Bác Hồ với các tổng thống Mỹ / Võ Văn Lộc. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2023. - 255 tr. : ảnh ; 21 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 248-250   s549478 

 312. Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm "Thường thức chính trị" của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh / Nguyễn Đình Thuận, Lê Thị Mộng Hà, Trần Thuý Hiền... ; Ch.b.: Nguyễn Nữ 
Đoàn Vy, Hà Vũ Phương Cầm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 243 tr. : bảng ; 21 cm. - 50b 
 Thư mục trong chính văn   s549731 

KINH TẾ    

 313. Aso, Michitake. Cây cao su ở Việt Nam dưới góc nhìn Lịch sử - Sinh thái (1897-
1975) = Rubber and the making of Vietnam an Ecological - History (1897-1975) / Michitake 
Aso ; Dịch: Hải Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 593 tr. 
: ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 285000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 519-593   s549308 

 314. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548573 

 315. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548574 

 316. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548575 

 317. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.4. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548576 
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 318. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.5. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548577 

 319. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.6. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548578 

 320. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.7. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548579 

 321. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.8. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548580 

 322. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.9. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548581 

 323. Bách khoa toàn thư cho bé - Các hãng ô tô nổi tiếng thế giới / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b 
 T.10. - 2023. - 14 tr. : ảnh màu   s548582 

 324. Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề 
Bách khoa Hà Nội / Đào Thanh Bình, Nguyễn Thúc Hương Giang (ch.b.), Hoàng Đình Minh, 
Nguyễn Minh Đức. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 127 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 58000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 127   s549138 

 325. Barrett, Claer. Gác lại lo âu tự do tài chính : 7 tips giúp bạn trả lời câu hỏi: Tiền của 
mình đã đi đâu hết? / Claer Barrett ; Nguyễn Thị Phương dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 255 
tr. : bảng ; 24 cm. - 179000đ. - 3000b   s549565 

 326. Bí kíp bảo tồn đất ngập nước / WWF-Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2023. - 51 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 25 cm. - 1000b   s549339 

 327. Bùi Hoàng Ngọc. Hội nhập, tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế : Sách chuyên 
khảo / Bùi Hoàng Ngọc. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 181 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 158-181   s548888 

 328. Butler, Eamonn. Nền kinh tế tự do : Cuốn sách hay nhất về thị trường / Eamonn 
Butler ; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 214 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: The best book on the market : How to stop worrying and love the free 
economy   s549296 

 329. Butler, Eamonn. Tinh thần nghiệp chủ - Một dẫn nhập / Eamonn Butler ; Phạm 
Nguyên Trường dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 239 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: An introduction to entrepreneurship. - Thư mục: tr. 227-239   s549297 

 330. Cẩm nang phát triển sinh kế cho cư dân vùng biên giới tỉnh Thanh Hoá / Nguyễn Văn 
Thế, Lê Văn Cường, Mai Thành Luân... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 160 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Đại học Hồng Đức. - Thư mục: tr. 
155-157   s549678 
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 331. Chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở tỉnh Ninh Bình hiện nay : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Từ Hoài Sơn, Lê Thạc Diên, Nguyễn Minh Vũ (ch.b.)... - H. : Lao 
động, 2023. - 237 tr. : bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 212-223. - Phụ lục: tr. 224-237   s549361 

 332. Childs, Mary. Vua trái phiếu : Thấu hiểu thị trường trái phiếu và thủ thuật thao túng 
của những ông trùm tài chính / Mary Childs ; Thảo Hà dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 475 
tr. ; 21 cm. - 219000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The bond king : How one man made a market, built an empire, and 
lost it all   s549557 

 333. Chuyên đề học tập Địa lí 11 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Vũ Hà (ch.b.), 
Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 51000b   s550367 

 334. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), 
Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 10000b   s550341 

 335. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 / Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 12200b   s550338 

 336. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 / Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 
Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Hồi. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 29000b   s550339 

 337. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 : Sách giáo viên / Huỳnh Văn 
Sơn (tổng ch.b.), Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 80 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 5000b   s550342 

 338. Cục Công Thương địa phương - 20 năm một chặng đường / B.s.: Dương Quốc Trịnh, 
Tăng Thị Hoà, Lê Mai Hương... - H. : Công Thương, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Cục Công Thương địa phương   s549577 

 339. Doanh nghiệp với thương hiệu xanh cho phát triển bền vững / Nguyễn Ngọc Sinh, 
Trần Hiếu Nhuệ (ch.b.), Nguyễn Danh Sơn... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 294 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 115000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. - Thư mục: tr. 289-294   
s549476 

 340. Đặng Hoà Kính. Tài liệu học tập Quản trị bất động sản = Property management / 
B.s.: Đặng Hoà Kính (ch.b.), Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Tài chính, 2023. - 491 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 125000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s549860 

 341. Đặng Tấn Tài. Bí mật tìm kiếm cổ phiếu ngoại hạng : Những cổ phiếu giúp bạn gặt 
hái lợi nhuận hàng trăm năm và kế thừa cho con cháu / Đặng Tấn Tài, Trần Sĩ Việt. - H. : Lao 
động, 2023. - 223 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b   s549347 

 342. Địa lí 11 / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Vũ Hà (ch.b.), Trần Thị Thanh Hà... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 167 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 24000đ. - 116000b   s550214 
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 343. Địa lí 11 : Sách giáo viên / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Vũ (ch.b.), Nguyễn 
Hoàng Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 60000đ. - 8000b   s548731 

 344. Địa lí 11 : Sách giáo viên / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Mai Phú Thanh, Hoàng 
Trọng Tuân (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 192 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 38000đ. - 7500b 
 Thư mục trong chính văn   s550213 

 345. Định vị các ngành công nghiệp văn hoá trong phát triển bền vững ở Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Lâm Tuấn 
Anh... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 427 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 215000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 402-420   s549492 

 346. Đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1986 - 2021) : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Trần Phương Thuý (ch.b.), Hồ Thị Hà, Đặng Thái Bình... - H. : Tài chính, 
2023. - 208 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 195-207   s549850 

 347. Eker, T. Harv. Bí mật tư duy triệu phú / T. Harv Eker ; Kim Liên dịch. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 291 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 
10000b 
 Tên sách nguyên bản: Secrets of millionaire mind - Mastering the inner game of wealth   
s549654 

 348. Famer, Roger E. A.. Cách nền kinh tế vận hành : Niềm tin, sự sụp đổ và những lời 
tiên tri tự đúng / Roger E. A. Famer ; Dịch: Trần Mai Sơn, Dương Thu Thuỷ. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Tri thức, 2023. - 298 tr. : ảnh, biểu đồ ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How the economy works : Confidence, crashes, and self-fulfilling 
prophecies   s549295 

 349. Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 / Trần Thị Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Hà An, 
Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 24000đ. - 10500b   s550176 

 350. Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 / Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 21000đ. - 161000b   s550177 

 351. Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 
Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Hà An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 184 tr. : bảng ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 36000đ. - 7870b   s550178 

 352. Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư bất động sản = Forming and appraising real 
estate investment projects / B.s.: Nguyễn Thanh Nhã (ch.b.), Hoàng Tuấn Dũng, Phan Thị Sao 
Vi, Nguyễn Thị Thanh Châu. - H. : Tài chính, 2023. - 468 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 236000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục, phụ lục cuối 
mỗi chương   s549862 

 353. Giáo trình Phân tích sinh kế nông thôn / B.s.: Nguyễn Văn Tâm, Lê Thị Hồng Phương 
(ch.b.), Hà Thị Hoà... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 167 tr. : bảng, hình vẽ ; 27 cm. - 300000đ. 
- 50b 
 Thư mục: tr. 140-144. - Phụ lục: tr. 145-167   s549158 
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 354. Hà Văn Sang. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng : Sách chuyên khảo / Hà Văn Sang, Nguyễn Thị Bảo Hiền. - H. : Tài chính, 2023. - 327 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 325-327   s549849 

 355. Hệ thống câu hỏi theo chủ đề - Địa lý 12 / Vũ Thị Ngọc Phước. - H. : Dân trí, 2023. 
- 241 tr. : bảng ; 27 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách ngoài bìa: Hệ thống câu hỏi theo chủ đề môn Địa lý   s549162 

 356. Hikaru Hiranuma. Lịch sử tranh đoạt tài nguyên thế giới : Gia vị, dầu mỏ, rác thải, 
đất hiếm và kinh tế tuần hoàn / Hikaru Hiranuma ; Ngọc Chân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 359 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 160000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 資源「奪の世界史 スパイス、石油、サ「キュラ「エコノミ「
. - Thư mục cuối mỗi chương   s549630 

 357. Kết quả tóm tắt Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - H. 
: Thống kê, 2023. - 200 tr. ; 16 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thành phố Hà Nội   s548370 

 358. Kinh tế Việt Nam - Pháp: Hướng tới phát triển xanh và bền vững = Relations 
économiques Vietnam - France: Vers le développement vert et durable : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Ngọc Mạnh, Trịnh Văn Minh, Vũ Thanh Hà... ; Ch.b.: Tô Thế Nguyên... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 364 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 149000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục cuối mỗi bài   
s548629 

 359. Kỷ luật thị trường ngân hàng: Từ khuyến nghị Basel II đến thực tiễn tại Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Trần Việt Dũng, Phan Anh (ch.b.), Phạm Mạnh Hùng... - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2023. - 224 tr. : bảng ; 21 cm. - 100000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 209-224   s549472 

 360. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Số hoá và tương lai của dịch vụ ngân hàng = Digitalisation 
and the future of banking / Nguyễn Thuỳ Dương, Bùi Tín Nghị, Phạm Thu Thuỷ... - H. : Lao 
động, 2023. - 473 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. Khoa Ngân hàng. - Thư mục cuối mỗi bài   s549290 

 361. La Croix, Séverine de. Nhiệm vụ bảo vệ rừng / Séverine de La Croix ; Minh hoạ: 
Laurent Audouin ; Trần Thị Huế dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 34 
cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mission océan   s549053 

 362. Lewis, Rhian. Cuộc cách mạng tiền mã hoá : Ngành tài chính trong kỷ nguyên của 
Bitcoin, blockchain và token / Rhian Lewis ; Hà Phương Anh dịch ; H.đ.: Ngô Vĩnh Bạch 
Dương, Ngô Vĩnh Nguyên Sơn. - H. : Xây dựng, 2023. - xv, 259 tr. : ảnh ; 24 cm. - 336000đ. - 
500b 
 Thư mục trong chính văn   s548859 

 363. Nét đẹp ngành Y - Dấu ấn một chặng đường. - H. : Lao động, 2023. - 107 tr. ; 21 cm. 
- 400b 
 ĐTTS ghi: Công đoàn Y tế Việt Nam   s549398 

 364. Nguyễn Ngọc Mai. Bến Bạc và đền Cô Bơ Bến Bạc trong dòng chảy tâm linh sông 
Hồng / Nguyễn Ngọc Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 131 tr. : ảnh ; 21 cm. - 84000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 95-127. - Thư mục: tr. 128-129   s549580 
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 365. Nguyễn Minh Đoan. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 : Sách giáo 
viên / Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Hồi. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 84 tr. ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 4920b   s550340 

 366. Nguyễn Thanh Quý. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020) : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thanh Quý. - H. : Tài chính, 2023. - 208 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 199-207   s549853 

 367. Nguyễn Thanh Thảo. Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thanh Thảo. - H. : Tài chính, 2023. - 203 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 193-203   s549855 

 368. Nguyễn Thị Hà. Vai trò và các vấn đề tài chính chiến lược trong doanh nghiệp nhà 
nước : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hà. - H. : Tài chính, 2023. - 272 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 
cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 267-271   s549851 

 369. Nguyễn Thuỳ Linh. Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế số : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thuỳ Linh. - H. : Tài chính, 2023. - 159 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 157-159   s549854 

 370. Nguyễn Tường Vân. Tài liệu học tập: Ngân hàng Trung ương / Ch.b.: Nguyễn Tường 
Vân, Vũ Mai Chi. - H. : Lao động, 2023. - 399 tr. ; 27 cm. - 125000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. Khoa Ngân hàng   s549291 

 371. Pejic, Igor. Blockchain Babel: Cơn sốt tiền điện tử và thách thức đối với kinh doanh 
/ Igor Pejic ; Hà Phương Anh dịch. - H. : Xây dựng, 2023. - x, 194 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
248000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Blockchain Babel: The crypto-craze and the challenge to the banks. 
- Thư mục: tr. 170-192   s548858 

 372. Phạm Đắc Thắng. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Đắc Thắng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 255 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 120000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 192-208. - Phụ lục: tr. 209-255   s548883 

 373. Phát triển bền vững năng lượng tái tạo của một số nước trên thế giới và bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Dương (ch.b.), Nguyễn Sỹ Tĩnh, Lê 
Văn Viễn... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 194 tr. : bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Đông Á. - Thư mục: tr. 183-194   s549707 

 374. Phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng tại Bắc Trung Bộ : Sách chuyên khảo 
/ Trịnh Thị Thu (ch.b.), Bùi Đức Hùng, Hoàng Thị Thu Hương... - H. : Khoa học xã hội, 2023. 
- 323 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung 
Bộ. - Thư mục: tr. 296-323   s548766 

 375. Phát triển năng lực thi trắc nghiệm môn Địa lí : Dành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và 
ĐGNL / Đỗ Ngọc Tiến. - H. : Dân trí, 2023. - 259 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 109000đ. - 2000b   
s549170 

 376. Quỳnh Lưu - Dấu ấn và khát vọng phát triển = Quynh Luu - Impression and aspiration 
for development / B.s.: Nguyễn Thị Minh Tú, Hồ Thị Thuỷ (ch.b.), Phan Hồng Hải... - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 240 tr. : minh hoạ ; 18x26 cm. - 1000b 



32 
 

 ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
huyện Quỳnh Lưu   s548622 

 377. Soni, Jimmy. Elon Musk và cuộc cách mạng tài chính toàn cầu : Sự trỗi dậy của 
Paypal và những bộ óc thiên tài làm thay đổi cuộc chơi công nghệ, định hình thế giới kỹ thuật 
số / Jimmy Soni ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 487 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
249000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The founders : The story of Paypal and the entrepreneurs who shaped 
Silicon Valley   s549569 

 378. Thị trường chứng khoán & các trung gian tài chính trong bối cảnh mới / Nguyễn Phú 
Hà, Đặng Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thanh Huyền... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 438 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục cuối mỗi bài   
s548997 

 379. Thomas, Shannon. Thao túng về tiền : Nhận diện bản chất, thiết lập ranh giới và chữa 
lành những tổn thương tâm lý sau lạm dụng tài chính / Shannon Thomas ; Trương Anh Tuấn 
dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 223 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Exposing financial abuse : When money is a weapon   s548536 

 380. Trần Đình Long. Nhà đầu tư lão luyện và thị trường chứng khoán Việt Nam / Trần 
Đình Long. - H. : Lao động, 2023. - 256 tr. ; 21 cm. - 335000đ. - 1000b   s549360 

 381. Trần Thị Thanh Tú. Phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần 
Thị Thanh Tú (ch.b.), Ngô Anh Phương, Nguyễn Thị Minh Phượng. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2022. - 199 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 164-178. - Phụ lục: tr. 179-198   s549427 

 382. Trần Văn Khuyên. Hỏi - Đáp về chương trình "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" và một 
số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển / Trần Văn Khuyên, Nguyễn Diệu Linh. - Xuất bản lần 
thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 250 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 230-234   s549486 

 383. Turner, Brandon. Đầu tư bất động sản không (và ít) tiền mặt : Thực tiễn các chiến 
lược đầu tư bất động sản bằng tiền của người khác / Brandon Turner ; Biên dịch: Hoàng Ngọc 
Cường... ; Phạm Khánh Toàn h.đ. - H. : Xây dựng, 2023. - 237 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 308000đ. 
- 500b   s548860 

 384. Vũ Thị Như Quỳnh. Giáo trình Toán tài chính / Vũ Thị Như Quỳnh. - H. : Tài chính, 
2023. - 171 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. - Thư mục: tr. 171   s549856 

 385. Vườn quốc gia Côn Đảo: 30 năm bảo tồn để phát triển / Nguyễn Khắc Pho (ch.b.), 
Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Chí Thành... - H. : Thông tấn, 2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 500b   
s549337 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 386. Dương Thị Ngọc Dung. Triết học Mác - Lênin / Ch.b.: Dương Thị Ngọc Dung, 
Nguyễn Giang Châu. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 295 tr. ; 24 cm. - 130000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản. - Tài 
liệu lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 293-294   s549447 
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 387. Giáo trình Tác phẩm kinh điển triết học / Nguyễn Thành Nhân (ch.b.), Phan Văn 
Phúc, Nguyễn Thị Đan Thuỵ... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 189 tr. ; 24 cm. - 129000đ. 
- 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s549695 

 388. Hồ Chí Minh - Đổi mới, hội nhập, phát triển / B.s.: Bùi Đình Phong (ch.b.), Hoàng 
Anh, Hoàng Chí Bảo... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 399 tr. ; 
24 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 382-395   s549307 

 389. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Giảng dạy, học tập Triết học Mác - Lênin trong 
bối cảnh hiện nay / Mai Diệu Anh, Trần Quang Anh, Trần Thị Thơm... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 545 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 120000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s549712 

 390. Nguyễn Nữ Đoàn Vy. Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin và Kinh tế 
chính trị Mác - Lênin / Ch.b.: Nguyễn Nữ Đoàn Vy, Nguyễn Thị Cẩm Nhung. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2023. - 219 tr. : bảng ; 21 cm. - 55000đ. - 50b 
 Thư mục trong chính văn   s549733 

 391. Phạm Huy Thông. Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Sách tham 
khảo / Phạm Huy Thông. - H. : Lao động, 2023. - 197 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 196-197   s549409 

 392. Phạm Văn Đức. Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin : Dùng cho 
sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị / Phạm Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Văn Tài, 
Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 123 tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 1000b   s549780 

PHÁP LUẬT   

 393. Bùi Thị Long. Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam / Bùi Thị Long. - H. 
: Tư pháp, 2023. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 130000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 182-188. - Thư mục: tr. 189-203   s549668 

 394. Các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự Việt Nam: Quá trình tiếp biến và hoàn thiện 
: Kỷ yếu hội thảo khoa học / Đào Trí Úc, Nguyễn Ngọc Chí, Nguyễn Văn Tuân... ; Ch.b.: 
Nguyễn Thị Quế Anh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 479 tr. ; 24 cm. - 171000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục cuối mỗi bài   
s549494 

 395. Các văn bản pháp quy về quản lý đất đai ban hành từ năm 1945 đến năm 2003. - H. 
: Dân trí. - 27 cm. - 500000đ. - 500b 
 T.2, Q.1: Các văn bản pháp quy từ năm 1993 đến năm 1997. - 2023. - 796 tr. : bảng   
s549218 

 396. Các văn bản pháp quy về quản lý đất đai ban hành từ năm 1945 đến năm 2003. - H. 
: Dân trí. - 27 cm. - 500000đ. - 500b 
 T.2, Q.2: Các văn bản pháp quy từ năm 1998 đến năm 2003. - 2023. - 970 tr. : bảng   
s549219 
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 397. Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Ngọc Kiện, Hồ Minh Tùng, Nguyễn Duy Bá (ch.b.)... - H. : Tư 
pháp, 2023. - 206 tr. : bảng ; 21 cm. - 110000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 195-202   s548844 

 398. Đổi mới tổ chức và hoạt động các cơ quan tư pháp hình sự Việt Nam từ năm 2002 
đến nay và những vấn đề đặt ra : Kỷ yếu hội thảo chuyên đề / Nguyễn Tất Viễn, Nguyễn Ngọc 
Chí, Trịnh Quốc Toản... ; Ch.b.: Nguyễn Thị Quế Anh... - H. : Tư pháp, 2023. - 243 tr. ; 27 cm. 
- 84500đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật   s548952 

 399. Giám hộ trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại : Sách chuyên khảo / Kiều Thị 
Thuỳ Linh (ch.b.), Lê Thị Giang, Nguyễn Hoàng Long... - H. : Tư pháp, 2023. - 210 tr. ; 21 cm. 
- 100000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 203-207   s548843 

 400. Giáo trình Luật Kinh tế : Dùng cho đào tạo cử nhân nhóm ngành kinh tế / Phạm Thị 
Huyền Sang (ch.b.), Hồ Thị Duyên, Phan Nữ Hiền Oanh, Trần Thị Vân Trà. - Nghệ An : Đại 
học Vinh, 2023. - 271 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 269-271   s548849 

 401. Giáo trình Pháp luật quản trị công ty / Nguyễn Thái Hà, Bùi Hữu Toàn (ch.b.), Phan 
Đăng Hải... - H. : Lao động, 2023. - 391 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Phụ lục: tr. 305-381. 
- Thư mục: tr. 383-391   s549372 

 402. Giáo trình Pháp lý đại cương / B.s.: Nguyễn Thị Mơ (ch.b.), Nguyễn Đức Vinh, 
Nguyễn Minh Thư, Ngô Quốc Chiến. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 311 tr. ; 24 cm. 
- 128000đ. - 815b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại thương. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 255-
305   s549449 

 403. Hoàng Thị Minh. Bài giảng Pháp luật / Ch.b.: Hoàng Thị Minh, Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 122 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 121-122   s549692 

 404. Học viện Tư pháp - 25 năm xây dựng và phát triển (11/02/1998 - 11/02/2023) / B.s.: 
Trần Minh Tiến, Bùi Thị Hoà, Nguyễn Thị Phong Lan... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. 
- 300 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 720b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Học viện Tư pháp. - Phụ lục: tr. 223-298   s549460 

 405. Hỏi - Đáp một số quy định pháp luật liên quan đến Luật Doanh nghiệp năm 2020. - 
Bắc Giang : S.n., 2023. - 80 tr. ; 21 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s549316 

 406. Hỏi - Đáp một số quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp. 
- Bắc Giang : S.n., 2023. - 84 tr. ; 21 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang   s549317 

 407. Lê Thị Giang. Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Thị Giang. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - 
H. : Tư pháp, 2023. - 378 tr. ; 21 cm. - 146000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 295-355. - Thư mục: tr. 356-373   s549439 

 408. Lê Thị Hằng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến: Nội dung và giá trị / Lê Thị Hằng. 
- Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 219 tr. ; 21 cm. - 91000đ. - 750b 
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 Thư mục: tr. 204-216   s549483 

 409. Luật Đất đai - Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa 
chính, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất / Thuỳ Linh hệ thống. - H. : Lao 
động, 2023. - 519 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 495000đ. - 1000b   s549289 

 410. Luật Đấu thầu (sửa đổi) - Quy định lựa chọn nhà thầu, hạn chế thất thoát, lãng phí, 
tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu - Luật Giá (sửa đổi) / Thuỳ Linh hệ thống. - H. : 
Lao động, 2023. - 431 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s549288 

 411. Lưu Tiến Dũng. Án lệ Việt Nam - Phân tích và luận giải / Lưu Tiến Dũng. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 350000đ. - 500b 
 T.1: Từ án lệ số 01 đến án lệ số 43. - 2023. - 851 tr. - Phụ lục: tr. 790-831   s548848 

 412. Ngô Ngọc Diễm. Các tội phạm về môi trường trong Luật Hình sự Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Ngô Ngọc Diễm. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 296 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 
60b 
 Thư mục: tr. 274-293   s549705 

 413. Nguyễn Mạnh Thắng. Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 223 
tr. ; 22 cm. - 515b 
 Thư mục: tr. 210-220   s549706 

 414. Nguyễn Xuân Trường. Hỏi - Đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam 
/ Nguyễn Xuân Trường. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 594 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 
2000b   s549490 

 415. Những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 / B.s.: Đinh Văn 
Minh, Trần Văn Long (ch.b.), Phạm Thị Phượng... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 251 tr. ; 24 
cm. - 90000đ. - 10015b 
 ĐTTS ghi: Thanh tra Chính phủ   s549704 

 416. Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự / Lưu Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn 
Thị Tố Nga... - H. : Tư pháp, 2023. - 200 tr. ; 24 cm. - 1670b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. - Thư mục cuối mỗi bài   s549441 

 417. Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ bản : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Đoàn Trung Kiên... - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2023. - 707 tr. : bảng ; 24 cm. - 320000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 696-703   s549502 

 418. Quách Dương. Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quách 
Dương. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2023. - 242 tr. ; 21 cm. - 80000đ. 
- 500b   s548845 

 419. Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân 
sự, tố tụng hành chính : Sách chuyên khảo / B.s.: Mai Văn Sinh, Lê Văn Hảo (ch.b.), Đinh Xuân 
Nam... - H. : Tư pháp, 2023. - 270 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 238-259. - Thư mục: tr. 260-265   s549669 

 420. Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số : Kỳ I - 2023 : 
Tiếng Việt - Tiếng Bahnar - Tiếng Jrai. - Gia Lai : S.n., 2023. - 236 tr. : bảng ; 18 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai   
s548371 

 421. Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư : Quý II năm 2023. - Gia 
Lai : S.n., 2023. - 192 tr. : bảng ; 21 cm. - 1100b 
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 Đầu bìa sách ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
Gia Lai   s548874 

 422. Suber, Peter. Tâm lý phạm tội của những kẻ khốn cùng : Những tranh cãi đạo đức 
xoay quanh nguồn gốc của tội ác / Peter Suber ; Kim Ngân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 299 tr. : 
tranh vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The case of the speluncean explorers : Nine new opinions   s548533 

 423. Tạ Đình Tuyên. Quy định của pháp luật về thừa kế và hướng dẫn áp dụng của Toà 
án nhân dân tối cao / Tạ Đình Tuyên b.s. - H. : Tư pháp, 2023. - 403 tr. ; 24 cm. - 320000đ. - 
1000b   s549440 

 424. Tác động của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số mới nổi khác đối với sự phát triển 
của luật tư : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Ngô Huy Cương, Nguyễn Thị Quế Anh, Trương Trọng 
Hiếu... ; Ch.b.: Nguyễn Thị Quế Anh... - H. : Tư pháp, 2023. - 303 tr. : bảng ; 27 cm. - 82500đ. 
- 250b 
 ĐTTS: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục sau mỗi bài   s548951 

 425. Tài liệu tuyên truyền về An toàn giao thông đường bộ : Dành cho chủ sở hữu phương 
tiện, người tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng. - H. : Thế giới, 2023. - 34 tr. ; 15 
cm. - 7800đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang   s548458 

 426. Tài liệu tuyên truyền về An toàn giao thông đường bộ : Dành cho người dân sinh 
sống ven đường giao thông; người mua bán khu vực vỉa hè, lòng đường, lề đường. - H. : Thế 
giới, 2023. - 27 tr. ; 15 cm. - 7500đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang   s548459 

 427. Trương Ngọc Liêu. Quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết các vụ án "tranh chấp 
về xử lý kỷ luật sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động" / Trương Ngọc Liêu. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 230 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 820b 
 Thư mục: tr. 226   s549489 

 428. Tuyển tập các thông báo rút kinh nghiệm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại từ năm 2020 
đến năm 2023 / Hoàng Hải hệ thống. - H. : Lao động, 2023. - 516 tr. ; 27 cm. - 515000đ. - 500b   
s549292 

 429. Tuyển tập Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp : Kỹ năng giao 
tiếp giúp bạn thành công trong công việc, cuộc sống hàng ngày / Bích Phương hệ thống. - H. : 
Lao động, 2023. - 383 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s549293 

 430. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 322 tr. ; 21 cm. - 178000đ. - 
500b   s548787 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 431. Cẩm nang Pháp luật về kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ 
Công Thương. - H. : Công Thương, 2023. - 198 tr. : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế   s549576 

 432. Đỗ Thị Thanh Nga. Ngôn ngữ văn bản hành chính từ góc nhìn dụng học : Sách chuyên 
khảo / Đỗ Thị Thanh Nga. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 252 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
60000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 223-238. - Phụ lục: tr. 239-252   s549467 
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 433. Giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ hành chính công ở thành phố Hải Phòng / Nguyễn 
Thị Hải Hà (ch.b.), Đặng Đông Anh, Nguyễn Thị Hằng... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2022. 
- 168 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Hải Phòng. Trường Chính trị Tô Hiệu. - Thư mục: tr. 163-165   
s548695 

 434. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn Chí Kiên 
(ch.b.), Hoàng Ngọc Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
15000đ. - 80000b   s550174 

 435. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 : Sách giáo viên / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), 
Đoàn Chí Kiên (ch.b.), Hoàng Ngọc Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : bảng ; 27 
cm. - 20000đ. - 12000b   s550175 

 436. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 : Sách giáo viên / Nguyễn Thiện Minh, Hướng 
Xuân Thạch (tổng ch.b.), Nguyễn Trọng Dân (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 119 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 8000b 
 Phụ lục: tr. 100-119   s549775 

 437. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 
/ Vụ Công tác đại biểu b.s. - H. : Lao động, 2023. - 335 tr. : hình ảnh ; 22 cm. - 1215b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ban Công tác đại biểu   s549371 

 438. Kỷ yếu Ban liên lạc Tướng lĩnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hải Phòng / B.s.: 
Nguyễn Văn Lân, Đinh Thế Hoà, Nguyễn Văn Tương... - Tái bản lần thứ 1. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2023. - 171 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 400b   s548680 

 439. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII, kỳ họp thứ mười hai (Nhiệm 
kỳ 2021 - 2026). - H. : Dân trí, 2023. - 245 tr. : bảng ; 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục trong chính 
văn   s549217 

 440. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII, kỳ họp thứ mười một (Nhiệm 
kỳ 2021 - 2026). - H. : Dân trí. - 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ 
 T.1: Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. - 2023. - 588 tr.   s549215 

 441. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII, kỳ họp thứ mười một (Nhiệm 
kỳ 2021 - 2026). - H. : Dân trí. - 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ 
 T.2: Các Nghị quyết kỳ họp. - 2023. - 544 tr. : bảng   s549216 

 442. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kbang (1945 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Thanh (ch.b.), Trương Tú Anh, Nguyễn Công Đạo... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 496 tr., 
30 tr. ảnh màu : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 481-489. 
- Thư mục: tr. 490-492   s549703 

 443. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới / Nguyễn 
Phú Trọng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 443 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 2000b   s549504 

 444. Nguyễn Thị Hoài An. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các văn phòng công 
chứng ở Nghệ An : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hoài An (ch.b.), Nguyễn Thị Thắm. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 127 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 120-122   s548713 
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 445. Nguyễn Thị Thu Hoà. Hành chính so sánh toàn cầu trong tiến trình phát triển : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Thu Hoà (ch.b.), Nguyễn Đức Kim Ngân, Phan Thị Tuyết 
Minh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 303 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 297-301   s549480 

 446. Nguyễn Văn Thi. Đổi mới công tác quản lý tình hình tư tưởng cán bộ cấp phân đội ở 
đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thi. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 224 tr. ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 215-222   s549666 

 447. Sổ tay Hướng dẫn đối thoại chính sách : Dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ 
sở. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 3600b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Phụ lục: tr. 56-78. - Thư mục: tr. 79   s549044 

 448. Tuyên dương chủ tịch uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn tiêu biểu năm 2023 / B.s.: 
Ngô Thị Hoàng Các, Nguyễn Hoàng Hưng, Lê Thị Ngọc Hoa... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 155 tr. : ảnh, bảng ; 20x22 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   s549639 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 449. Cao Phương Thảo. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến mức độ phát thải 
CO2 tại một số quốc gia Đông Nam Á - Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Cao Phương Thảo. - H. : Tài chính, 2023. - 152 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 60000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 147-152   s549852 

 450. Cẩm nang kỹ năng - Phòng chống tai nạn đuối nước : Kiến thức và kỹ năng sống cho 
trẻ em. - H. : Kim Đồng, 2023. - 57 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; 
T.6). - 35000đ. - 2000b   s548069 

 451. Cẩm nang Phòng chống tai nạn giao thông cho học sinh : 10 điều nên biết / Muki b.s. 
; Minh hoạ: Thảo Trần. - H. : Lao động, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ). - 55000đ. - 1750b   s549375 

 452. Chính sách đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Hải Hà (ch.b.), Mai Ngọc Anh, Nguyễn Đình Hương... - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2023. - 315 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 297-309   s549509 

 453. Đặng Kim Khánh Ly. Quan hệ xã hội trong chăm sóc sức khoẻ tại bệnh viện - Từ lý 
luận đến thực tiễn : Sách chuyên khảo / Đặng Kim Khánh Ly. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 307 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 286-305   s549487 

 454. Đỗ Thị Thu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị 
Thu ch.b. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 187 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 168-177. - Phụ lục: tr. 178-187   s549687 

 455. Giáo trình Bảo hiểm hàng hải = Marine insurance : Song ngữ / Nguyễn Mạnh Cường 
(ch.b.), Nguyễn Thành Lê, Phạm Văn Hưng, Hoàng Thị Hồng Hạnh. - Hải Phòng : Nxb. Hàng 
hải, 2023. - 380 tr. : bảng ; 25 cm. - 120000đ. - 200b 
 Tên sách ngoài bìa: Bảo hiểm hàng hải. - Thư mục: tr. 312. - Phụ lục: tr. 313-380   s549690 
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 456. Kim Hankinson. 50 thử thách giải cứu thế giới : Dành cho tuổi 6+ / Kim Hankinson 
; Mai Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 65 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Nhật kí phiêu lưu). - 
55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 things to save the world   s548125 

 457. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng 0 vì 
mục tiêu phát triển bền vững = Towards net-zero emissions for sustainable development in 
Vietnam / Bùi Anh Tuấn, Hoàng Xuân Bình, Phạm Hương Giang... - H. : Lao động, 2023. - 
867 tr. : tranh màu ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại thương... - Thư mục cuối mỗi bài   s549287 

 458. La Croix, Séverine de. Nhiệm vụ bảo vệ khí hậu / Séverine de La Croix ; Minh hoạ: 
Laurent AuDouin, Thérèse Bonté ; Tố Nga dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 61 tr. ; 34 cm. 
- 88000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mission climat   s549054 

 459. Nguyễn Hà Anh. Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số / B.s.: Nguyễn Hà Anh, Trần Minh Phương. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2023. - 219 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 217-219   s549473 

 460. Phạm Duy Hiển. Ô nhiễm không khí / Phạm Duy Hiển. - H. : Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ, 2023. - 207 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển 
Công nghệ cao). - 180000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 199-202. - 
Phụ lục: tr. 203-207   s548674 

 461. Phạm Thị Thu Hiền. Hướng dẫn kĩ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông : Dành 
cho học sinh, sinh viên / Phạm Thị Thu Hiền, Trần Thanh Lâm, Tô Linh Ly. - H. : Dân trí, 
2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 3000b   s549204 

 462. Phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm / B.s.: Lê Thị Hồng Hảo 
(ch.b.), Trần Cao Sơn, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Khoa học và Kỹ thuật. - 30 cm. - 460b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia 
 T.2: Nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. - 2022. - 646 tr. : hình vẽ, bảng   s548995 

 463. Quản lý và kiểm nghiệm chất lượng an toàn nông sản thực phẩm / B.s.: Lê Thị Hồng 
Hảo (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Hường, Lê Thị Phương Thảo... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. 
- 187 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Công nghệ; Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ 
sinh thực phẩm quốc gia. - Thư mục: tr. 176-185   s549426 

 464. Sách tham khảo về giảm nhẹ rủi ro thiên tai dùng trong trường học. - H. : Lao động, 
2023. - 32 tr. : ảnh, bảng ; 26 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổ chức CWS Việt Nam. - Phụ lục: tr. 26-30. - Thư mục: tr. 31-32   
s549377 

 465. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành "Địa chỉ tin cậy" : Dành cho cán bộ Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp; UBND và các ngành, đoàn thể cấp xã, phường; cấp thôn, 
bản và thành viên Ban quản lý địa chỉ tin cậy. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 51 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 9100b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - Phụ lục: tr. 44-51   s549045 

 466. Tình trạng tảo hôn và mua bán người tại Hà Giang : Những câu chuyện thực tế và 
hình ảnh / B.s.: Hoàng Bích Ngọc, Khuất Thu Hồng, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Song Bảo 
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Anh ; Minh hoạ: Lý Thu Hà. - H. : Lao động, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Em Vui). - 
600b 
 Trình bày các nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng tảo hôn tại các thôn/bản cũng 
như hậu quả của vấn nạn này đối với thanh thiếu niên, với những đứa trẻ được sinh ra, đối với 
cả gia đình cùng cộng động và phản ánh sự phức tạp cùng những hậu quả của các vụ mua bán 
người, đặc biệt nghiêm trọng đối với đối tượng phụ nữ, trẻ em gái người địa phương thông qua 
các chia sẻ của cán bộ địa phương và thầy cô giáo trên các địa bàn dự án tỉnh Hà Giang. Đề 
xuất các sáng kiến, mô hình thực tiễn của tỉnh trong việc đấu tranh phòng chống các tệ nạn trên   
s549284 

 467. Tình trạng tảo hôn và mua bán người tại Lai Châu : Những câu chuyện thực tế và 
hình ảnh / B.s.: Hoàng Bích Ngọc, Khuất Thu Hồng, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Song Bảo 
Anh ; Minh hoạ: Lý Thu Hà. - H. : Lao động, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Em Vui). - 
600b   s549285 

 468. Tình trạng tảo hôn và mua bán người tại Quảng Bình và Quảng Trị : Những câu 
chuyện thực tế và hình ảnh / B.s.: Hoàng Bích Ngọc, Khuất Thu Hồng, Nguyễn Thị Vân Anh, 
Nguyễn Song Bảo Anh ; Minh hoạ: Lý Thu Hà. - H. : Lao động, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 29 
cm. - (Em Vui). - 600b   s549286 

 469. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.1: Đừng vội lấy chồng sớm. - 2023. - 12 tr. : tranh màu   s549272 

 470. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em vui). - 1560b 
 T.2: Lấy chồng sớm, lời ru buồn. - 2023. - 11 tr. : tranh màu   s549273 

 471. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.3: Không nên sinh con tại nhà. - 2023. - 12 tr. : tranh màu   s549274 

 472. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.4: Rủi ro bất ngờ. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549275 

 473. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.5: Hành trình của Mỉ. - 2023. - 12 tr. : tranh màu   s549276 

 474. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.6: Những ngày trên thành phố. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549277 

 475. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.7: Em chưa muốn lấy chồng. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549278 

 476. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.8: Cạm bẫy. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549279 

 477. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.9: Trở về quê hương. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549280 



41 
 

 478. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.10: Thủ đoạn mua bán người. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549281 

 479. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.11: Thực hiện ước mơ. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549282 

 480. Truyện tranh Em Vui. - H. : Lao động. - 30 cm. - (Bộ Truyện tranh "Hành trình của 
Mỉ" - Dự án Em Vui). - 1560b 
 T.12: Em Vui. - 2023. - 15 tr. : tranh màu   s549283 

 481. Vệ sĩ tốt nhất là chính mình - An toàn khi tham gia giao thông : 150++ Kỹ năng an 
toàn dành cho học sinh : 6 - 12 tuổi / Thế Kỷ Tân Hoa ; Mai Anh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 
119 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 给孩子的安全书. 交通安全   s549369 

 482. Vệ sĩ tốt nhất là chính mình - An toàn khi vui chơi : 6 - 12 tuổi / Thế Kỷ Tân Hoa ; 
Mai Anh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 137 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 给孩子的安全书. 游戏安全   s549366 

 483. Vệ sĩ tốt nhất là chính mình - An toàn trong ăn uống : 150++ Kỹ năng an toàn dành 
cho học sinh : 6 - 12 tuổi / Thế Kỷ Tân Hoa ; Mai Anh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 140 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 给孩子的安全书. 饮食安全   s549367 

 484. Vệ sĩ tốt nhất là chính mình - An toàn trong nhà : 6 - 12 tuổi / Thế Kỷ Tân Hoa ; Mai 
Anh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 142 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 给孩子的安全书. 居家安全   s549365 

 485. Vệ sĩ tốt nhất là chính mình - An toàn trong phòng cháy, chữa cháy : 150++ Kỹ năng 
an toàn dành cho học sinh : 6 - 12 tuổi / Thế Kỷ Tân Hoa ; Mai Anh dịch. - H. : Lao động, 2023. 
- 142 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 给孩子的安全书. 消防安全   s549370 

 486. Vệ sĩ tốt nhất là chính mình - An toàn trong trường học : 150++ Kỹ năng an toàn 
dành cho học sinh : 6 - 12 tuổi / Thế Kỷ Tân Hoa ; Mai Anh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 135 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - 75000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 给孩子的安全书. 校园安全   s549368 

 487. Vũ Kiều Anh. Chăm sóc sức khoẻ người lao động / Vũ Kiều Anh. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2023. - 219 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 140000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 166-211. - Thư mục: tr. 212   s549456 

GIÁO DỤC 

 488. Âm nhạc 1 / Hoàng Long (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, 
Nguyễn Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : hình vẽ ; 27 cm. 
- (Cùng học để phát triển năng lực). - 12000đ. - 50000b 
 Phụ lục: tr. 61-63   s550137 
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 489. Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Mai Linh Chi, Nguyễn 
Thị Phương Mai... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình vẽ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 500b   s550126 

 490. Âm nhạc 2 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 500b   s550127 

 491. Âm nhạc 3 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Bình (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : hình vẽ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 500b   s550128 

 492. Âm nhạc 4 / Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình (ch.b.), Mai 
Linh Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 10000đ. - 463000b   s550139 

 493. Âm nhạc 4 / Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Cánh Diều). - 12000đ. - 110000b   s548954 

 494. Âm nhạc 4 : Sách giáo viên / Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (ch.b.), Mai Linh Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 27000b   s550129 

 495. Âm nhạc 4 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu 
Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 18000đ. - 23500b 
 Thư mục: tr. 95   s550132 

 496. Âm nhạc 4 : Sách giáo viên / Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn 
Thị Quỳnh Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 83 tr. : bảng 
; 24 cm. - (Cánh Diều). - 23000đ. - 15000b   s548840 

 497. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1 / Vũ Thị Lan, Hoàng Minh Ngọc. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
37000đ. - 7000b   s550014 

 498. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 / Dương Thị Hương (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Nguyễn Thu 
Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 51 tr. : ảnh, tranh vẽ   s550015 

 499. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 / Dương Thị Hương Giang (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, 
Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
28000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s550016 

 500. 35 đề ôn luyện Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Phùng Như Thuỵ. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức và cuộc sống). - 42000đ. - 10000b   s549939 

 501. 35 đề ôn luyện Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh, Phùng 
Như Thuỵ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s549940 

 502. 35 đề ôn luyện Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải, Bùi 
Bá Mạnh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 
10000b 
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 T.2. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s549941 

 503. Bách khoa toàn thư cho bé - Đồ dùng học tập / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2023. - Trọn bộ 10 cuốn . - 14 tr. : ảnh màu ; 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548583 

 504. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương ch.b. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s549105 

 505. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s549106 

 506. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s549107 

 507. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s549108 

 508. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s549109 

 509. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s549110 

 510. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s549111 

 511. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai/ngày / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s549112 

 512. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s549097 

 513. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 55 tr. : minh hoạ   s549098 

 514. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s549099 
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 515. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s549100 

 516. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s549101 

 517. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s549102 

 518. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s549103 

 519. Bài tập bổ trợ và phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Hỗ trợ buổi học thứ hai/ngày 
/ Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s549104 

 520. Bài tập chọn lọc Toán 4 : Hai buổi trong ngày : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 151 tr. : hình vẽ, bảng   s549721 

 521. Bài tập chọn lọc Toán 4 : Hai buổi trong ngày : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
65000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng   s549722 

 522. Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm 
Đình Thực. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 3000b   
s548726 

 523. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 19800đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s548650 

 524. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 19800đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s548651 

 525. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 20800đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s548652 

 526. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s548653 

 527. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 5000b 
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 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s548654 

 528. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19800đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s548647 

 529. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 20800đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s548648 

 530. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 20800đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s548649 

 531. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 5 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19800đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s548655 

 532. Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt 5 : Áp dụng theo 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức 
Hùng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19800đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s548656 

 533. Bài tập dành cho học sinh thi Trạng nguyên nhỏ tuổi 4 : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Phạm Huy Hoàng. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 256 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
99000đ. - 2000b   s549751 

 534. Bài tập hay và khó Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn Công. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 39000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : hình vẽ   s548671 

 535. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình sách giáo khoa mới nhất / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s548965 

 536. Bài tập hằng ngày Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ   s549040 

 537. Bài tập hằng ngày Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s549041 

 538. Bài tập hằng ngày Toán 4 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s549042 

 539. Bài tập phát triển năng lực học Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 88000đ. - 2000b 
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 T.2. - 2023. - 176 tr. : hình vẽ, bảng   s549085 

 540. Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 : Theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 29000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s550069 

 541. Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 5 : Theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 29000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s550070 

 542. Bài tập thực hành - Chữ cái Tiếng Việt : 5 - 6 tuổi / Trần Thị Kim Yến. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 49000đ. - 3000b 
 T.1: Từ chữ a đến m. - 2023. - 120 tr. : tranh vẽ   s549303 

 543. Bài tập thực hành - Chữ cái Tiếng Việt : 5 - 6 tuổi / Trần Thị Kim Yến. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 49000đ. - 3000b 
 T.2: Từ chữ n đến y. - 2023. - 112 tr. : tranh vẽ   s549304 

 544. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối 
tri thức). - 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s549993 

 545. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức). - 29000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s549994 

 546. Bài tập Toán nâng cao lớp 4 : Mở rộng kiến thức sách giáo khoa / Trần Thị Kim 
Cương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 195 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80000đ. - 3000b   
s549084 

 547. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK Cánh Diều / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 
40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 54 tr. : minh hoạ   s548970 

 548. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 
40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : tranh vẽ   s548971 

 549. Bài tập tuần Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK Cánh Diều / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s548969 

 550. Bài tập tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : hình vẽ, bảng   s549037 

 551. Bài tập tuần Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s549043 
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 552. Bé học Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s548894 

 553. Bé học Toán : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b   s549619 

 554. Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 5 - 6 tuổi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 26 cm. 
- 23000đ. - 30000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 
 T.2. - 2023. - 32 tr. : tranh vẽ   s548829 

 555. Bé làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Phát 
triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 10000đ. - 20000b   s549882 

 556. Bé làm quen với Toán : Dành cho bé từ 4 - 6 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng. - 24 cm. - (Chuẩn bị hành trang vào lớp Một). - 16000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s548702 

 557. Bé nhận biết chữ số qua tranh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới 
: Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 100000đ. - 20000b   s549886 

 558. Bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm 
non mới : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- (Bộ sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 10000đ. - 20000b   s549881 

 559. Bé nhận biết và làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Hoa. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 8900đ. - 70000b   
s549932 

 560. Bé nhận biết và làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Hoa. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 8900đ. - 70000b   
s549933 

 561. Bé nhận biết và làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Hoa. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 8900đ. - 70000b   
s549934 

 562. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen và tập tô chữ số : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / 
Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s549818 

 563. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549820 

 564. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549821 

 565. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen với Toán : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s549819 

 566. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé phát triển IQ : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s549823 

 567. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập so sánh : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s549822 
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 568. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s549816 

 569. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s549817 

 570. Bé tập làm quen với Toán qua các con số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - (Bộ sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 10000đ. - 20000b   s549884 

 571. Bé tập nhận dạng và so sánh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới 
: Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 10000đ. - 20000b   s549883 

 572. Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In 
lần thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào 
Lớp 1). - 12500đ. - 10000b   s549767 

 573. Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2023. - 32 tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s548701 

 574. Bé tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Phát 
triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 10000đ. - 20000b   s549880 

 575. Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In lần 
thứ 13. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. 
- 20000b   s549887 

 576. Bé tập tô và ghép vần : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s548893 

 577. Bé tô màu - Chủ đề: Con vật nhỏ bé : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 14000đ. - 10000b   s548984 

 578. Bé tô màu - Chủ đề: Công chúa : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 14000đ. - 10000b   s548986 

 579. Bé tô màu - Chủ đề: Đồ chơi : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Như Quỳnh 
b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 
14000đ. - 10000b   s548990 

 580. Bé tô màu - Chủ đề: Động vật nuôi : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 14000đ. - 10000b   s548989 

 581. Bé tô màu - Chủ đề: Hoa đẹp của bé : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 14000đ. - 10000b   s548987 

 582. Bé tô màu - Chủ đề: Người bạn bé yêu : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 14000đ. - 10000b   s548988 

 583. Bé tô màu - Chủ đề: Siêu nhân : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 14000đ. - 10000b   s548985 
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 584. Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 4 : Dùng kèm SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê 
Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s549747 

 585. Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 4 : Dùng kèm SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê 
Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ   s549748 

 586. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4 theo chủ đề : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Nguyễn Đức Tấn, Võ Thành Hưng. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 187 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
24 cm. - 79000đ. - 2000b   s549752 

 587. Bồi dưỡng làm văn hay lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 114 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 3000b   s548682 

 588. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen các phép tính : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / 
Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548919 

 589. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen và nhận biết chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 
tuổi / Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s548905 

 590. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen và nhận biết chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 
tuổi / Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s548906 

 591. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen với Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548918 

 592. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập đếm và làm quen với Toán : Dành cho bé 4 - 5 
tuổi / Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   
s548910 

 593. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập so sánh : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548909 

 594. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập so sánh : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548917 

 595. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ cái : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : hình vẽ   s548914 

 596. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ cái : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 15 tr. : hình vẽ   s548915 

 597. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548911 

 598. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ số : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548916 

 599. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548912 

 600. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ  4 - 5 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548904 
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 601. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé xác định vị trí : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548908 

 602. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Giúp bé phát triển IQ : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548907 

 603. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548913 

 604. 450 bài tập Toán 4 : Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tô Hoài Phong, Huỳnh Bảo Châu, Trần 
Huỳnh Thống. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 163 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 
3000b   s548688 

 605. Các bài Toán thông minh lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Bảo Châu, Nguyễn Như Quang. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 49000đ. - 2000b   s548687 

 606. Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 4 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Bảo Châu. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 144 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 59000đ. - 2000b   s548691 

 607. Cảnh Chí Hoàng. Động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học : Nghiên cứu 
các trường khối kinh tế : Sách chuyên khảo / Cảnh Chí Hoàng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 
256 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 215-227. - Phụ lục: tr. 229-256   s548884 

 608. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một - Làm quen với chữ cái / Trần Thị Tuyết. - H. : Mỹ 
thuật. - 24 cm. - (Tủ sách Mai em vào lớp Một). - 10000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ   s549870 

 609. Chương trình Giáo dục phổ thông : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-
BGDĐT ngày 26/12/2018 và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 819 tr. : bảng ; 29 cm. - 420000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 813-816   s549242 

 610. Công nghệ 3 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn 
Thị Ngân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 85000b   s550248 

 611. Công nghệ 3 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), 
Dương Giáng Thiên Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 679b   s550251 

 612. Công nghệ 4 / Lê Văn Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đồng Huy Giới... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 9000đ. - 442000b   s550243 

 613. Công nghệ 4 : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 
Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 23900b   s550253 

 614. Công nghệ 4 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), 
Đồng Huy Giới... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 14000đ. - 29230b   s550252 
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 615. Công nghệ 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Trần Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Thị Mai Lan (ch.b.), Hoàng Xuân Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 17000b   s548841 

 616. Cơ sở Toán ở tiểu học 2 / Ch.b.: Nguyễn Việt Khoa, Phan Lê, Nguyễn Anh Tuấn... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 221 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
150000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 231   
s549743 

 617. Cùng chơi và tư duy - Toán : Dành cho trẻ 25 - 36 tháng / Hoàng Thị Thu Thảo, 
Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 
3000b   s549944 

 618. Cùng em hoạt động trải nghiệm lớp 5 / Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), Vũ Quang Tuyên, 
Nguyễn Hoa Mai... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 
8000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s549688 

 619. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, ảnh   s549824 

 620. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : hình vẽ, ảnh   s549825 

 621. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Trần Thị Mai, Hoàng Minh Huệ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : hình vẽ, ảnh   s549826 

 622. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Trần Thị Mai, Hoàng Minh Huệ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, ảnh   s549827 

 623. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : hình vẽ, ảnh   s549828 

 624. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : hình vẽ, ảnh   s549829 

 625. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ, ảnh   s549830 
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 626. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : hình vẽ, ảnh   s549831 

 627. Cùng em phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 59 tr. : minh hoạ   s549832 

 628. Cùng em phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 59 tr. : minh hoạ   s549833 

 629. Cùng em phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 51 tr. : minh hoạ   s549834 

 630. Cùng em phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 47 tr. : minh hoạ   s549835 

 631. Cùng em phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s549836 

 632. Cùng em phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s549837 

 633. Cùng em phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s549838 

 634. Cùng em phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s549839 

 635. Cùng thầy Khủng Long phát triển kĩ năng viết & tư duy sáng tạo : Dành cho các em 
học sinh 7 - 10 tuổi / Trần Thị Mai Phương ; Minh hoạ: Cloud Pillow. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 30 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Q.A, T.1. - 2023. - 195 tr. : minh hoạ   s549124 

 636. Cùng thầy Khủng Long phát triển kĩ năng viết & tư duy sáng tạo : Dành cho các em 
học sinh 7 - 10 tuổi / Trần Thị Mai Phương ; Minh hoạ: Cloud Pillow. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Q.A, T.2. - 2023. - 155 tr. : minh hoạ   s549125 
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 637. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán : Trẻ 25 - 36 tháng / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà 
Ngọc, Bùi Thị Giáng Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 
14000đ. - 15000b   s549945 

 638. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán : Trẻ 5 - 6 tuổi / Bùi Thị Giáng Hương, Đỗ Hà 
Ngọc, Hứa Thị Lan Anh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 18000đ. 
- 50000b   s549946 

 639. Cuốn sổ lớn Montessori về khám phá thế giới : 3 - 6 tuổi / Larousse ; Nguyễn Ngọc 
Châm dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 118000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon grand cahier Montessori de découverte du monde   s549051 

 640. Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 11000đ. - 30000b   s550186 

 641. Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Lê Thị Tuyết 
Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 337000b   s550188 

 642. Đạo đức 1 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn 
Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 15000đ. - 30000b   s550187 

 643. Đạo đức 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), 
Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 100 tr. 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 34000đ. - 996b   s550190 

 644. Đạo đức 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 500b   s550191 

 645. Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), Nguyễn Chung 
Hải... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 130000b   s548953 

 646. Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 448000b   s550189 

 647. Đạo đức 4 : Sách giáo viên / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Mai Mỹ Hạnh (ch.b.), Trần 
Thanh Dư... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
20000đ. - 28000b   s550193 

 648. Đạo đức 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), 
Nguyễn Chung Hải... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 135 tr. : 
bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 35000đ. - 21000b   s548839 

 649. Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Thị Hoàng Trúc, Bùi Thị Tống Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 71 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   s550386 

 650. Đề đánh giá năng lực Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thị Lan Hương, Huỳnh Thị Thanh Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   s550392 
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 651. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 61 tr. ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 5000b   s549035 

 652. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 63 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b   s549036 

 653. Đề kiểm tra Tiếng Việt 4 : Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 72 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b   s549038 

 654. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình SGK Cánh Diều / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s548966 

 655. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s548967 

 656. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 40000đ. - 10000b   s549039 

 657. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 62 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   s548968 

 658. Đề luyện tập, kiểm tra Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Văn Chi, Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 136 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 2000b   s549550 

 659. Để học tốt Toán tiểu học 4 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Tô Hoài Phong, Huỳnh Minh Chiến, Trần Huỳnh Thống. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2023. - 126 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 66000đ. - 3000b   s548689 

 660. Đi dã ngoại thú vị lắm! : Dành cho độ tuổi mẫu giáo / Lời: Giang Phạm ; Tranh: 
Slim.illus. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bé vào mẫu giáo). - 35000đ. - 
2000b   s548162 

 661. Đi học thật vui : Dành cho độ tuổi mẫu giáo / Lời, tranh: Giang Phạm. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bé vào mẫu giáo). - 35000đ. - 2000b   s548161 

 662. Đinh Gia Lê. Mĩ thuật 1 : Sách giáo viên / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển 
(ch.b.), Phạm Duy Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 500b   s550163 

 663. Đinh Thanh Tuyến. Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ 
tuổi mầm non / Đinh Thanh Tuyến. - In lần thứ 3, có chỉnh sửa. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 343 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 303-311. - Phụ lục: tr. 311-343   s548720 

 664. Em vui học Tin học 1 : Kết hợp với một ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến thông 
qua hình thức trò chơi giáo dục / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s549265 
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 665. Em vui học Tin học 2 : Kết hợp với một ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến thông 
qua hình thức trò chơi giáo dục / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 71 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s549266 

 666. Giải Toán có lời văn 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 52000đ. - 3000b   s549753 

 667. Giáo dục đại học - Xu hướng và các thực hành đổi mới / Đặng Ứng Vận (ch.b.), 
Nguyễn Thái An, Phan Thị Thanh Hội... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 356 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 129000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 243-256. - Phụ lục: tr. 257-356   s549709 

 668. Giáo dục lối sống lớp 5 : Bộ sách dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi / Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 4000b   s550179 

 669. Giáo dục thể chất 1 / Hồ Đắc Sơn (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, 
Nguyễn Duy Tuyến. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 18000đ. - 50000b   s550318 

 670. Giáo dục thể chất 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Lê Anh Thơ 
(ch.b.), Đỗ Mạnh Hưng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : bảng ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 500b   s550299 

 671. Giáo dục thể chất 2 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 15000đ. - 150000b   s550319 

 672. Giáo dục thể chất 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (tổng ch.b.), 
Lê Anh Thơ (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 500b   s550300 

 673. Giáo dục thể chất 4 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Nguyễn Hồng Dương (ch.b.), 
Đỗ Mạnh Hưng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 13000đ. - 72000b   s550311 

 674. Giáo dục thể chất 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Nguyễn Hồng 
Dương (ch.b.), Đỗ Mạnh Hưng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 20740b   s550301 

 675. Giúp bé tập tô chữ cái: Chữ hoa / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 
23 tr. ; 24 cm. - (Bé vào lớp Một). - 12000đ. - 5000b   s548703 

 676. Giúp em giỏi Toán lớp 4 : Vở ôn tập cuối tuần và trải nghiệm giải quyết vấn đề : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Lê Thu 
Phương. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 156 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s549223 

 677. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 24. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s548734 

 678. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 24. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s548735 

 679. Hà Thị Minh Chính. Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học / Hà Thị Minh 
Chính, Trần Thị Thảo (ch.b.), Lê Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 191 tr. ; 24 cm. 
- 77000đ. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 189-191   s549431 

 680. Hoàng Thị Phương. Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non / Hoàng Thị 
Phương. - In lần thứ 10, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 95 tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 93-95   s549778 

 681. Hoạt động trải nghiệm 1 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), Bùi 
Thị Hương Liên, Lê Thị Thắm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 18000đ. - 35000b   s550385 

 682. Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 276000b   s550391 

 683. Hoạt động trải nghiệm 1 : Sách giáo viên / Bùi Sỹ Tùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 204 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 68000đ. - 735b   s550400 

 684. Hoạt động trải nghiệm 4 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 300000b   s550387 

 685. Hoạt động trải nghiệm 4 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Phạm 
Thuỳ Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 33000đ. - 5000b   s550397 

 686. Hoạt động trải nghiệm 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm 
Quang Tiệp (ch.b.), Lê Thị Hồng Chi... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 36000đ. - 18000b   s548836 

 687. Hoạt động trải nghiệm 4 : Sách giáo viên / Phó Đức Hoà (tổng ch.b.), Bùi Ngọc Diệp 
(ch.b.), Lê Thị Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 42000đ. - 31300b   s550396 

 688. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Bích Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 14000đ. - 160000b   s550393 

 689. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Trần Thị Thu 
(ch.b.), Nguyễn Thanh Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 299000b   s550388 

 690. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), 
Đặng Xuân Điều, Vũ Phương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 31000đ. - 4000b   s550398 

 691. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Dục Quang (tổng 
ch.b.), Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 50000đ. - 8000b   s548837 

 692. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Đỗ Văn 
Đoạt (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 15000đ. - 30000b   s550395 

 693. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên 
(tổng ch.b.), Vũ Phương Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 16000đ. - 85000b   s550394 
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 694. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình (ch.b.), Lê Văn Cầu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 279000b   s550389 

 695. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình (ch.b.), Lê Văn Cầu... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 205000b   s550390 

 696. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa (tổng 
ch.b.), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thuỷ (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 151 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 47000đ. - 8400b   s550399 

 697. Holt, John. Học mọi lúc / John Holt ; Dịch: Lan Anh... ; H.đ.: Quách Trọng, Minh 
Ngọc. - H. : Dân trí, 2023. - 235 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Lyceum). - 160000đ. - 500b   s548571 

 698. Holt, John. Thay vì giáo dục: Cách giúp mọi người làm việc tốt hơn / John Holt ; 
Kim Hoa dịch ; Quách Trọng h.đ. - H. : Dân trí, 2023. - 418 tr. : bảng ; 19 cm. - (Tủ sách 
Lyceum). - 270000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Instead of education: Ways to help people do things better. - Phụ lục: 
tr. 371-411. - Thư mục: tr. 412-418   s548542 

 699. Holt, John. Trường học kém thành tích / John Holt ; Hà Nguyên dịch ; Hà Thuý 
Nguyên h.đ. - H. : Dân trí, 2023. - 283 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Lyceum). - 155000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Underachieving school. - Thư mục: tr. 276-281   s548541 

 700. Hướng dẫn cách viết Tập làm văn 3 : Biên soạn theo chương trình SGK Kết nối tri 
thức với cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 19x27 cm. - 60000đ. - 10000b   s548452 

 701. Hướng dẫn cách viết Tập làm văn 4 - KN / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Dân trí, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - 60000đ. - 10000b   s548621 

 702. Hướng dẫn dạy học tăng cường Tiếng Việt 5 : Tài liệu dành cho học sinh lớp 5 vùng 
dân tộc thiểu số / Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2023. - 136 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 150000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s550018 

 703. Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho học 
sinh lớp 1 / Trịnh Hoài Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Quyết, Bùi Việt Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 44 tr. : bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 1000b   s549840 

 704. Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho học 
sinh lớp 2 / Trịnh Hoài Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Quyết, Bùi Việt Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 44 tr. : bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 1000b   s549841 

 705. Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho học 
sinh lớp 3 / Trịnh Hoài Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Quyết, Bùi Việt Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 44 tr. : bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 1000b   s549842 

 706. Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho học 
sinh lớp 4 / Trịnh Hoài Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Quyết, Bùi Việt Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 44 tr. : bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 1000b   s549843 

 707. Hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho học 
sinh lớp 5 / Trịnh Hoài Thu (ch.b.), Nguyễn Văn Quyết, Bùi Việt Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 44 tr. : bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 1000b   s549844 
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 708. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực / Bùi Văn 
Thanh (ch.b.), Phạm Thị Thanh Nam, Dương Vũ Khánh Thuận, Đặng Bích Việt. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 4000b   s550194 

 709. Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trung học cơ sở theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái 
Hưng... - In lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 131 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 129-131   s548719 

 710. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Trung học phổ thông theo 
chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái 
Hưng... - In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 135 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 133-135   s548718 

 711. Kể chuyện theo truyện đọc hàng tuần lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Võ Thị Minh Trang tuyển chọn, b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 125 tr. ; 27 cm. - 72000đ. 
- 3000b   s549206 

 712. Khoa học 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thuý Hằng, Nguyễn Thị Hồng, Mai 
Thị Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 33000đ. - 5000b   s550264 

 713. Khoa học 4 : Sách giáo viên / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 
(ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 176 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 33000đ. - 27900b   s550265 

 714. Khoa học 4 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 151 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 31290b   s550266 

 715. Khơi dậy niềm đam mê toán học cho học sinh tiểu học / Phan Duy Nghĩa. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 124 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 50000đ. - 2000b   s548717 

 716. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đóng góp của giáo dục và khoa cử Nho học ở Hà Tĩnh 
đối với lịch sử dân tộc / Bùi Xuân Thập, Đinh Quang Hải, Nguyễn Duy Bính... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2023. - 423 tr. ; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh; Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh   
s549310 

 717. Kỹ năng sống dành cho bé : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 10000đ. - 20000b   s549885 

 718. Làm quen với chữ số - Chuẩn bị cho bé vào lớp Một / Minh Tâm. - Tái bản lần thứ 
1. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé vào lớp Một). - 12000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s548704 

 719. Landsberger, Joe. Học tập cũng cần chiến lược = Study guides and strategies / Joe 
Landsberger ; Dịch: Nguyễn Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 275 
tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - (Tủ sách Tư duy & Sáng tạo). - 119000đ. - 1000b   s549408 

 720. Lê Mỹ Dung. Giáo trình Tâm lí học sư phạm tiểu học / Lê Mỹ Dung (ch.b.), Nguyễn 
Thị Phương Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 461 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
168000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 384-389. - Phụ 
lục: tr. 390-461   s548628 

 721. Lê Thị Hồng Hạnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở các trường đại học tại 
Việt Nam hiện nay qua tìm hiểu một số trường đại học thuộc Bộ Công Thương : Sách chuyên 
khảo / Lê Thị Hồng Hạnh. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 274 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
178000đ. - 280b 
 Thư mục: tr. 234-251. - Phụ lục: tr. 253-274   s549684 

 722. Lịch sử địa phương tỉnh Thái Bình - Lớp 5 / Phạm Văn Minh (ch.b.), Trần Tuấn Anh, 
Nguyễn Thị Tuyết. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 20 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - 13000đ. - 10015b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình   s549726 

 723. Lịch sử và Địa lí 4 / Ch.b.: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 17000đ. - 179000b   s550222 

 724. Lịch sử và Địa lí 4 : Sách giáo viên / Ch.b.: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào 
Ngọc Hùng (tổng ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 180 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 29290b   s550224 

 725. Lịch sử và Địa lí 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (ch.b.), 
Nguyễn Khánh Băng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 25000đ. - 27900b   s550227 

 726. Luyện Chính tả lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 36 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 17000đ. - 6000b   s549809 

 727. Luyện Chính tả lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr. : tranh vẽ   s549810 

 728. Luyện Chính tả lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 6000b 
 T.2. - 2023. - 35 tr. : tranh vẽ   s549811 

 729. Luyện Chính tả lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 6500b 
 T.1. - 2023. - 36 tr. : tranh vẽ   s549812 

 730. Luyện Chính tả lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 6500b 
 T.2. - 2023. - 36 tr. : tranh vẽ   s549813 

 731. Luyện Chính tả lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 
6500b 
 T.1. - 2023. - 48 tr. : tranh vẽ   s549814 
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 732. Luyện Chính tả lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền Tuyên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 
6500b 
 T.2. - 2023. - 48 tr. : tranh vẽ   s549815 

 733. Luyện Tập làm văn lớp 2 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Dương Thị Hương. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b   s549998 

 734. Luyện Tập làm văn lớp 3 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Dương Thị Hương. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 39000đ. - 5000b   s549999 

 735. Luyện Tập làm văn lớp 4 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Dương Thị Hương, 
Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 47000đ. - 5000b   s550019 

 736. Luyện tập phát triển năng lực Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 
29800đ. - 6000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : minh hoạ   s548975 

 737. Luyện tập phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 
9000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s548972 

 738. Luyện tập phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Việt An, Đào Hồng Hạnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. 
- 9000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s548973 

 739. Luyện tập phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 9000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s548974 

 740. Luyện tập phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s549034 

 741. Luyện tập Tiếng Việt 4 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
29800đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s549229 

 742. Luyện tập Tiếng Việt 4 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
29800đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s549230 

 743. Luyện tập Tiếng Việt lớp 4 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Phạm Kim Chung, Nguyễn 
Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 
20000b 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : bảng, tranh vẽ   s550000 
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 744. Luyện tập Tiếng Việt lớp 4 / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn 
Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 
20000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr.   s550001 

 745. Luyện tập Toán 4 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 
3000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s549231 

 746. Luyện tập Toán 4 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 
3000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s549232 

 747. Luyện tập Toán lớp 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Lê 
Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 28000đ. - 12000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s549935 

 748. Luyện tập Toán lớp 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Lưu Thế Sơn, Lê 
Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 28000đ. - 12000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s549936 

 749. Luyện tập Toán lớp 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Hoàng Quế Hường, 
Nguyễn Văn Lưu. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
30000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s549937 

 750. Luyện tập Toán lớp 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Nguyễn Minh Hải. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s549938 

 751. Luyện viết chữ đẹp 5 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr.   s548663 

 752. Luyện viết chữ đẹp 5 / Trịnh Đình Dựng, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 31 tr.   s548664 

 753. Luyện viết và học từ vựng Tiếng Anh 3 : Notebook / Chính An, Chính Bình. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 68 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 52000đ. - 10000b   s548962 

 754. Mai Lan Hương. Luyện viết và học từ vựng Tiếng Anh lớp 2 : Theo giáo trình Family 
and Friend : Special edition / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 84 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (American English). - 55000đ. - 5000b   s549131 

 755. Math kids - Toán tư duy : Biên soạn theo chương trình mới : Bé chuẩn bị vào lớp 1 / 
Trạng Nguyên, Chính Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 123 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 119000đ. - 10000b   s548961 

 756. Mĩ thuật 1 / Đoàn Thị Mỹ Hương (tổng ch.b.), Trịnh Đức Minh, Bạch Ngọc Diệp 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Cùng học để phát triển năng lực). - 15000đ. - 40000b   s550143 
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 757. Mĩ thuật 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 1000b   s550168 

 758. Mĩ thuật 2 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển (ch.b.)... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 160000b   s550144 

 759. Mĩ thuật 2 : Sách giáo viên / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần 
Thị Biển (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 500b   s550164 

 760. Mĩ thuật 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), 
Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 111 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 3100b   s550169 

 761. Mĩ thuật 3 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 
Ngọc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 13000đ. - 200000b   s550159 

 762. Mĩ thuật 3 / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 256000b   s550145 

 763. Mĩ thuật 4 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (ch.b.)... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 9000đ. - 152000b   s550146 

 764. Mĩ thuật 4 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo; Bản 1). - 12000đ. - 354000b   s550160 

 765. Mĩ thuật 4 : Sách giáo viên / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ 
Hương (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 12000đ. - 14150b   s550165 

 766. Mĩ thuật 4 : Sách giáo viên / Hoàng Minh Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị May (ch.b.), 
Đỗ Viết Hoàng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo; Bản 2). - 21000đ. - 14400b   s550171 

 767. Mĩ thuật 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường 
(ch.b.), Lương Thanh Khiết... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 20000đ. - 31300b   s550170 

 768. 100 đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới 
/ Kim Ngân. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 68000đ. - 3000b 
 Ph.1. - 2022. - 135 tr. : hình vẽ, bảng   s549205 

 769. 500 bài toán trắc nghiệm 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình 
Thực. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 104 tr. : bảng ; 24 cm. - 48000đ. - 3000b   s549754 

 770. Nemelka, Blake. Bí quyết học giỏi - Phương pháp học tập chủ động để thành công = 
The middle school student's guide to academic success : Dành cho học sinh cấp II - III / Blake 
Nemelka, Bo Nemelka ; Phạm Mây Mây dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s548776 

 771. Nguyễn Dục Quang. Hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - 
Lớp 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK 
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hiện hành / Nguyễn Dục Quang (ch.b.), Lê Thanh Sử, Nguyễn Hữu Hợp. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 88 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 42000đ. - 2000b   s548634 

 772. Nguyễn Đắc Thanh. Đánh giá hoạt động học tập ở tiểu học / Nguyễn Đắc Thanh, 
Trần Dương Quốc Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 140000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 165-199   
s549319 

 773. Nguyễn Đắc Thanh. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông / Nguyễn Đắc 
Thanh (ch.b.), Trần Thị Hương, Võ Thị Hồng Trước. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 151 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 147-151   
s549746 

 774. Nguyễn Thị Toan. Đạo đức 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 29600b   s550192 

 775. Nguyễn Tùng Lĩnh. Giáo dục và khoa cử nho học ở Hà Tĩnh (1075 - 1919) / Nguyễn 
Tùng Lĩnh (ch.b.), Phan Đăng Thuận. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 351 tr. : bảng ; 24 
cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 340-344   s548712 

 776. Những bài làm văn mẫu hay lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Đức Niềm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. 
- 131 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 3000b   s548683 

 777. Ôn hè Toán 3 - KN : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Vũ 
Quốc Chung (tổng ch.b.), Phạm Thị Diệu Thuỳ (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s549083 

 778. Ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Thanh Thuỷ, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 28000đ. - 
3000b   s549323 

 779. Ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Xuân Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 43000đ. - 5000b   s550048 

 780. Ôn tập hè môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Huỳnh 
Thị Kim Trang, Trần Thị Như Quỳnh, Chu Ánh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 37000đ. - 5000b   s549943 

 781. Ôn tập hè Tiếng Việt 3 / Lê Thị Lan Anh, Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 43 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s550047 

 782. Ôn tập hè Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh lớp 6 / Tôn Thân, Lê Thị Minh Nguyệt, Lương 
Quỳnh Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 5000b   s550381 

 783. Ôn tập hè Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh lớp 7 / Tôn Thân, Lê Thị Minh Nguyệt, Lương 
Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 45000đ. - 5000b   s550382 

 784. Ôn tập hè Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 1 / Vũ Văn Dương, Phạm Kim Chung, 
Hoàng Thị Minh Hương, Đỗ Thị Ngọc Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 88 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 5000b   s550378 
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 785. Ôn tập hè Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 2 / Vũ Văn Dương, Phạm Kim Chung, 
Hoàng Thị Minh Hương, Đỗ Thị Ngọc Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 5000b   s550379 

 786. Ôn tập hè Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 3 / Phùng Như Thuỵ, Phạm Kim Chung, 
Đỗ Thị Ngọc Hiền. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 45000đ. - 5000b   s550380 

 787. Ôn tập hè Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 47 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 25000đ. - 3000b   s549942 

 788. Ôn tập, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 1 / Trịnh Cam Ly, Trần Thị Quỳnh Nga, 
Nguyễn Minh Thanh Nhàn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 2000b   s550012 

 789. Ôn tập, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 2 / Trịnh Cam Ly, Bảo Hân, Phan Như 
Hà, Mai Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 2000b   s550013 

 790. Ôn tập, đánh giá định kì môn Toán lớp 1 / Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 2000b   s550071 

 791. Ôn tập, đánh giá định kì môn Toán lớp 2 / Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 2000b   s550072 

 792. Phạm Thị Lệ Hằng. Giáo dục thể chất 4 : Sách giáo viên / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), 
Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 29000đ. - 23400b   s550310 

 793. Phát triển và đánh giá năng lực Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Hiền 
Tuyên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 59 tr. : bảng, tranh vẽ   s550002 

 794. Phát triển và đánh giá năng lực Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Hiền 
Tuyên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ   s550003 

 795. Phát triển và đánh giá năng lực Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Hiền 
Tuyên, Nguyễn Hà Thanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 59 tr. : bảng, tranh vẽ   s550004 

 796. Phát triển và đánh giá năng lực Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Hiền 
Tuyên, Nguyễn Hà Thanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 59 tr. : minh hoạ   s550005 

 797. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr. : hình vẽ   s550061 

 798. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 51 tr. : hình vẽ, bảng   s550062 

 799. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s550063 
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 800. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s550064 

 801. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : minh hoạ   s550065 

 802. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 59 tr. : minh hoạ   s550066 

 803. Phát triển và nâng cao Tiếng Việt 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm 
Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 156 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 
1500b   s548633 

 804. Phí Thị Thu Huyền. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ: Kiểm tra đánh giá kết 
quả học tập học phần "Sự phát triển tâm lý trẻ em" theo tiếp cận năng lực người học trong 
chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng : Học phần Tâm lý trẻ em 1 / Phí 
Thị Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Viết Tuân. - H. : Lao động, 2023. - 150 tr. : bảng ; 24 cm. - 
448000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 150   s549374 

 805. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Vũ Nhã Uyên (ch.b.), Chử Thị Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm, Trần Thị Phương Thảo. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 34000đ. - 5000b   s549226 

 806. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 127 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - 58000đ. - 3000b   s549082 

 807. Postman, Neil. Chung cuộc của giáo dục : Xác định lại giá trị của nhà trường : Sách 
tham khảo / Neil Postman ; Nguyễn Quang Kính dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 450 tr. ; 21 cm. - 
220000đ. - 800b 
 Tên sách tiếng Anh: The end of education. - Phụ lục: tr. 409-450   s549298 

 808. Quyền và bổn phận của chúng em - Lớp 1 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Tố Oanh. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 26900đ. - 3000b   s549620 

 809. Quyền và bổn phận của chúng em - Lớp 2 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Tố Oanh. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 24 cm. - 26900đ. - 3000b   s549621 

 810. Quyền và bổn phận của chúng em - Lớp 3 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Tố Oanh. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 24 cm. - 26900đ. - 3000b   s549622 

 811. Quyền và bổn phận của chúng em - Lớp 4 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Tố Oanh. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 24 cm. - 26900đ. - 3000b   s549623 

 812. Quyền và bổn phận của chúng em - Lớp 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Tố Oanh. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 26900đ. - 3000b   s549624 

 813. Rechtschaffen, Daniel. Giáo dục tỉnh thức / Daniel Rechtschaffen ; Kiều Anh Tú 
dịch. - H. : Lao động, 2023. - 333 tr. ; 24 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The way of mindful education   s549394 

 814. Rechtschaffen, Daniel. Giáo dục tỉnh thức : Workbook / Daniel Rechtschaffen ; Kiều 
Anh Tú dịch. - H. : Lao động, 2023. - 315 tr. ; 24 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The mindful education : Workbook   s549393 



66 
 

 815. Rèn luyện kỹ năng giải Toán đố 4 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Bảo Châu. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 122 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - 55000đ. - 3000b   s548693 

 816. 60 đề kiểm tra Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2023. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 2000b   s549551 

 817. Sổ tay kiến thức Tiếng Anh Tiểu học / Nguyệt Minh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 201 tr. : bảng ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b   s548374 

 818. Sổ tay kiến thức Toán Tiểu học / Nguyễn Anh Vũ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 270 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 57000đ. - 3000b   s548372 

 819. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên - Lớp 1 / B.s.: Đào Thái Lai, Lê Xuân 
Quang (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng... - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 16000đ. - 2450b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s549240 

 820. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên - Lớp 2 / B.s.: Đào Thái Lai, Nguyễn 
Nam Phương (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng... - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 31 tr. 
: tranh màu ; 27 cm. - 18000đ. - 3550b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s549241 

 821. Tăng cường Tiếng Việt 5 : Tài liệu dành cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số / 
Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 87 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 28000đ. - 35000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s550017 

 822. Tập tô : Bé 4 - 5 tuổi / Trần Thị Tuyết. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Tủ sách Mai em 
vào lớp Một). - 10000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ   s549871 

 823. Tập tô - Chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mới : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Chính 
Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non chăm 
học). - 12000đ. - 20000b   s548814 

 824. Tập tô - Chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Chính 
Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non chăm 
học). - 12000đ. - 20000b   s548815 

 825. Tập tô - Chữ thường : Theo Chương trình Giáo dục mới : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Chính Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 22 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non 
chăm học). - 12000đ. - 20000b   s548816 

 826. Tập tô - Chữ thường : Theo Chương trình Giáo dục mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Chính Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non 
chăm học). - 12000đ. - 20000b   s548817 

 827. Tập tô chữ : Dành cho bé đang học hoặc chuẩn bị vào lớp 1. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 19000đ. - 30000b   s548818 

 828. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : hình vẽ   s549768 
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 829. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 24 tr.   s548895 

 830. Tập tô chữ mẫu giáo : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới. Luyện 
viết theo mẫu chữ mới / Trần Thị Tuyết, Anh Thơ. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Tủ sách Mai em vào lớp Một). - 9500đ. - 3000b   s549868 

 831. Tập tô màu - Chủ đề: Bé làm quen với mặt chữ : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s548896 

 832. Tập tô màu - Chủ đề: Bé làm quen với mặt chữ : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s548897 

 833. Tập tô màu - Chủ đề: Bé làm quen với Toán : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548898 

 834. Tập tô màu - Chủ đề: Đồ dùng học tập : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548902 

 835. Tập tô màu - Chủ đề: Giao thông : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548903 

 836. Tập tô màu - Chủ đề: Kỹ năng sống : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548899 

 837. Tập tô màu - Chủ đề: Nghề nghiệp : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548901 

 838. Tập tô màu - Chủ đề: Phát triển IQ : Dành cho bé  3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s548900 

 839. Tập tô màu - Hoa trái trong vườn : Dành cho học sinh mầm non. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 35000đ. - 30100b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long   s548994 

 840. Tập tô màu - Những loài vật đáng yêu : Dành cho học sinh mầm non. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2023. - 40 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 35000đ. - 30100b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long   s548993 

 841. Tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới. Luyện viết 
theo mẫu chữ mới / Trần Thị Tuyết, Anh Thơ. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- (Tủ sách Mai em vào lớp Một). - 10000đ. - 3000b   s549869 

 842. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
Một). - 10000đ. - 10000b   s549769 

 843. Tập tô số Lớp 1 : Luyện viết theo mẫu chữ mới / Trần Thị Tuyết, Anh Thơ. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - 10000đ. - 3000b   s549872 

 844. Tập tô, tập viết chữ : Hành trang cho bé tự tin vào lớp 1 : Theo Chương trình mới 
nhất / Lê Mai. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 20000b 
 Q.1. - 2023. - 40 tr. : ảnh màu, tranh màu   s548670 

 845. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
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 T.1. - 2023. - 40 tr.   s548657 

 846. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 36 tr.   s548658 

 847. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s548659 

 848. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 32 tr.   s548660 

 849. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 36 tr.   s548661 

 850. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 36 tr.   s548662 

 851. Tập viết chữ cái có mẫu chữ : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Hoàng Sơn, Bình Minh. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 13000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 15 tr. : ảnh, tranh vẽ   s548699 

 852. Tập viết chữ cái có mẫu chữ : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Hoàng Sơn, Nguyễn Công 
Bình. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 13000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 16 tr. : ảnh màu   s548700 

 853. Thực hành giải Toán lớp 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Văn 
Tiến. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 140 tr. : minh hoạ   s549749 

 854. Thực hành giải Toán lớp 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Văn 
Tiến. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s549750 

 855. Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), 
Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 87 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 23000đ. - 65000b   s548838 

 856. Thực hành Mĩ thuật 4 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Phạm Minh Đức, Nguyễn Hồng Hạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 19x27 
cm. - 23800đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr. : tranh màu   s548485 

 857. Thực hành Mĩ thuật 4 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Phạm Minh Đức, Nguyễn Hồng Hạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 19x27 
cm. - 23800đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr. : tranh màu   s548486 

 858. Thực hành phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hồ Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s550067 
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 859. Thực hành phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
- Hỗ trợ học buổi 2 / Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hồ Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : minh hoạ   s550068 

 860. Thực hành Tiếng Việt 3 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Xuân Thị Nguyệt 
Hà, Hoàng Nguyên Thảo, Lê Hồng Mai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s550032 

 861. Thực hành Tiếng Việt 3 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Xuân Thị Nguyệt 
Hà, Hoàng Nguyên Thảo, Lê Hồng Mai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s550033 

 862. Thực hành Toán 3 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Mạnh 
(ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Đậu Thị Huế, Chu Ánh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 30000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s550052 

 863. Thực hành và phát triển Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
năm 2018 / Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 46000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ   s549113 

 864. Thực hành và phát triển Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
năm 2018 / Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 46000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ   s549114 

 865. Tiếng Anh 2 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 28 cm. - 79000đ. - 50000b   s550098 

 866. Tiếng Anh 2 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc 
(ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 28 cm. - 71000đ. - 45000b   s550097 

 867. Tiếng Anh 3 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global success). 
- 62000đ. - 10000b   s550103 

 868. Tiếng Anh 3 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.). Nguyễn 
Thị Hải Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 259 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global success). 
- 76000đ. - 30000b   s550117 

 869. Tiếng Anh 3 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global success). - 52000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : minh hoạ   s550109 

 870. Tiếng Anh 3 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global success). - 51000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : minh hoạ   s550110 

 871. Tiếng Anh 3 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
97000đ. - 150000b   s550099 
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 872. Tiếng Anh 3 - Wonderful world : Student's book / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 98000đ. - 17000b   s549233 

 873. Tiếng Anh 4 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), 
Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global success). - 
62000đ. - 100000b   s550104 

 874. Tiếng Anh 4 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 327 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
success). - 81000đ. - 22000b   s550118 

 875. Tiếng Anh 4 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
99000đ. - 70000b   s550100 

 876. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn 
Lương Hải Như... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 33000đ. - 115000b 
 T.1. - 2023. - 188 tr. : minh hoạ   s549947 

 877. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà Thị 
Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s550026 

 878. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn 
Thị Ngân Hoa... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 99000đ. - 789b 
 T.1. - 2023. - 296 tr.   s549957 

 879. Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê 
Hằng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng 
lực). - 31000đ. - 40000b 
 T.1: Học chữ cái và vần. - 2023. - 180 tr. : minh hoạ   s549971 

 880. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà Thị 
Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s550027 

 881. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha 
(ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 89000đ. - 1300b 
 T.2. - 2023. - 260 tr.   s549950 

 882. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh 
Cẩm Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 69000đ. - 1028b 
 T.2. - 2023. - 208 tr. : bảng   s549958 

 883. Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê 
Hằng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng 
lực). - 29000đ. - 40000b 
 T.2: Luyện tập Tiếng Việt. - 2023. - 152 tr. : minh hoạ   s549972 
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 884. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà Thị 
Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 27000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr. : bảng, tranh vẽ   s550028 

 885. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thuý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 15000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ   s549965 

 886. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Đỗ Hồng Dương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 57000đ. - 709b 
 T.1. - 2023. - 244 tr. : bảng   s549959 

 887. Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành Bảo Ngọc, Trịnh Cam 
Ly... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 24000đ. - 
175000b 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : minh hoạ   s549948 

 888. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà Thị 
Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 27000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s550029 

 889. Tiếng Việt 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi, Hoàng Minh Thuý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ   s549966 

 890. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Lê Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 53000đ. - 727b 
 T.2. - 2023. - 216 tr.   s549960 

 891. Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Trần Văn Chung... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 225000b 
 T.1. - 2023. - 144 tr. : minh hoạ   s549949 

 892. Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà Thị 
Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr. : minh hoạ   s550030 

 893. Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 22000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ   s549967 

 894. Tiếng Việt 3 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Đỗ Hồng Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 52000đ. - 1429b 
 T.1. - 2023. - 248 tr. : bảng   s549961 
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 895. Tiếng Việt 3 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Trần Văn 
Chung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 49000đ. 
- 2700b 
 T.1. - 2023. - 236 tr. : bảng   s549951 

 896. Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Phan Như Hà, Trịnh Cam Ly, Hà Thị 
Thanh Nam, Thái Thị Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s550031 

 897. Tiếng Việt 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 22000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s549968 

 898. Tiếng Việt 3 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Lê Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 49000đ. - 1152b 
 T.2. - 2023. - 235 tr. : bảng   s549962 

 899. Tiếng Việt 3 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Phan Thị 
Thu Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
42000đ. - 2600b 
 T.2. - 2023. - 180 tr.   s549952 

 900. Tiếng Việt 4 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan 
Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 288000b 
 T.1. - 2023. - 147 tr. : minh hoạ   s549955 

 901. Tiếng Việt 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 32000đ. - 15000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ   s549969 

 902. Tiếng Việt 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị Thuỷ An, Phan Thị Hồ Điệp... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 100000b 
 T.1. - 2023. - 143 tr. : minh hoạ   s548955 

 903. Tiếng Việt 4 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Lê Thị Lan Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 51000đ. - 35380b 
 T.1. - 2023. - 248 tr. : bảng   s549963 

 904. Tiếng Việt 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đặng Kim Nga 
(ch.b.), Chu Thị Thuỷ An... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 65000đ. - 21000b 
 T.1. - 2023. - 259 tr. : bảng   s548833 

 905. Tiếng Việt 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Trần Văn 
Chung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 48000đ. - 29600b 
 T.1. - 2023. - 224 tr.   s549953 
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 906. Tiếng Việt 4 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Vũ Thị 
Thanh Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. 
- 258000b 
 T.2. - 2023. - 143 tr. : minh hoạ   s549956 

 907. Tiếng Việt 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Thị 
Chín, Xuân Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến Thi. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 30000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : bảng, tranh vẽ   s549970 

 908. Tiếng Việt 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Vũ Trọng Đông... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 100000b 
 T.2. - 2023. - 132 tr. : minh hoạ   s548956 

 909. Tiếng Việt 4 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Vũ Thị Thanh Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 50000đ. - 35180b 
 T.2. - 2023. - 244 tr. : bảng   s549964 

 910. Tiếng Việt 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đặng Kim Nga 
(ch.b.), Hoàng Hoà Bình... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 55000đ. - 21000b 
 T.2. - 2023. - 215 tr. : bảng   s549745 

 911. Tiếng Việt 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Trần Văn 
Chung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 43000đ. - 29400b 
 T.2. - 2023. - 188 tr.   s549954 

 912. Tin học 4 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô Thị Tú 
Quyên... - Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Rô-
bốt thông minh). - 19000đ. - 100000b   s549253 

 913. Tin học 4 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hoàng Thị Mai (ch.b.), Phan Anh... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
10000đ. - 244000b   s550200 

 914. Tin học 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hoàng Thị Mai (ch.b.), 
Phan Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 15000đ. - 20850b   s550208 

 915. Tin học 4 : Sách giáo viên / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh 
(ch.b.), Lê Tấn Hồng Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 98 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 21600b   s550207 

 916. Toán 1 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 500b   s549907 

 917. Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 
21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s549899 
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 918. Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương Anh... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 
18000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s549900 

 919. Toán 2 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 59000đ. - 655b   s549908 

 920. Toán 2 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), 
Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 272 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 62000đ. - 2500b   s549918 

 921. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
29000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s549921 

 922. Toán 3 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 295 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 67000đ. - 773b   s549909 

 923. Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Tái bản lần 
thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 26000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s549002 

 924. Toán 3 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. 
- 225000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s549914 

 925. Toán 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị 
Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 30000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 60 tr. : minh hoạ   s549922 

 926. Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Tái bản lần 
thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 26000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s549003 

 927. Toán 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Hoàng Mai 
Lê, Phùng Như Thuỵ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 30000đ. - 20000b 
 T.2. - 2023. - 59 tr. : hình vẽ, bảng   s549923 

 928. Toán 4 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 287 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 64000đ. - 35790b   s549910 

 929. Toán 4 : Sách giáo viên / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 236 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 1500b   s549004 

 930. Toán 4 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), 
Đinh Thị Xuân Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 332 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 68000đ. - 27700b   s549919 

 931. Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Nghệ An : 
Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 28000b 
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 T.1. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s549251 

 932. Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị 
Thanh Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. 
- 15000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s549924 

 933. Toán 4 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 214000b 
 T.2. - 2023. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s549901 

 934. Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Nghệ An : 
Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 28000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s549252 

 935. Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Hoàng Mai 
Lê, Phùng Như Thuỵ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
32000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s549925 

 936. Toán nâng cao lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Hồ Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Bích Loan, Ngô Văn Nghi. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s549224 

 937. Trần Hằng Ly. Hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở (Nghiên cứu tại một số 
trường THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An) / Trần Hằng Ly. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 197 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 149-159. - Phụ lục: tr. 160-197   s548624 

 938. Trần Thị Loan. Hướng dẫn xây dựng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu của 
các trường đại học Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Loan. - H. : Giao thông vận tải, 
2023. - 308 tr. : bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 190-202. - Phụ lục: tr. 203-306   s549468 

 939. Truyện đọc 3 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Nga. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 31000đ. - 5000b   s550045 

 940. Truyện đọc 4 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Nga. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 67 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 
5000b   s550046 

 941. Truyện đọc Đạo đức 2 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Đình Bảy 
(ch.b.), Trần Quốc Cảnh, Đặng Xuân Điều. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 72 tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 24 cm. - 32000đ. - 3000b   s549763 

 942. Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 4 - 5 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Bảo Châu. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 
146 tr. : hình vẽ ; 24cm. - 85000đ. - 3000b   s548690 

 943. Tuyển tập các bài Toán thông minh tiểu học 4 / Tô Hoài Phong, Huỳnh Bảo Châu. - 
Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 128 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 54000đ. - 2000b   s548692 

 944. Từ điển hình ảnh cho bé - Chữ cái : Dành cho lứa tuổi 0 - 3 / B.s.: Hiếu Minh, Việt 
Hải ; Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ, Phạm Huy Thông. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 13 tr. : tranh màu ; 13 cm. - 30000đ. - 2000b   s548335 
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 945. Từ điển hình ảnh cho bé - Đồ dùng : Dành cho lứa tuổi 0 - 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ 
thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2023. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 cm. - 
30000đ. - 2000b   s548336 

 946. Tự nhiên và Xã hội 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 108 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 21000đ. - 40000b   
s550277 

 947. Tự nhiên và Xã hội 1 : Sách giáo viên / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b,), Nguyễn Thị Thu 
Hằng (ch.b.), Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 132 
tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 41000đ. - 1100b   s550281 

 948. Tự nhiên và Xã hội 1 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn 
(ch.b.), Đào Thị Hồng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 1018b   s550283 

 949. Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), Lưu 
Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 165000b   s550280 

 950. Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 201000b   s550279 

 951. Tự nhiên và Xã hội 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng, Nguyễn Ngọc Yến. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s550278 

 952. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách giáo viên / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
128 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 28000đ. - 1600b   s550282 

 953. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách giáo viên / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga 
(ch.b.), Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 167 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 42000đ. - 2000b 
 Phụ lục trong chính văn   s549785 

 954. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn 
(ch.b.), Đào Thị Hồng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 127 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 1077b   s550284 

 955. Ứng dụng dạy học tích hợp ở bậc tiểu học / Lê Thị Thanh Hà (ch.b.), Hoàng Thị Hoà, 
Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hằng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 110 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 110   s549454 

 956. Võ Đại Phúc. Tiếng Anh 4 - Extra and Friends : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 206 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 130000đ. - 1000b   s549254 

 957. Vở bài tập Âm nhạc 1 / Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Lương Diệu Ánh... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng 
và dân chủ trong giáo dục). - 13000đ. - 3000b   s550136 

 958. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Vũ Phương Liên, 
Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
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- 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 40000b   
s550383 

 959. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Phương Nga (ch.b.), Phạm Thị Bình, 
Nguyễn Bảo Khanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 33000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s549995 

 960. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Phương Nga, Phạm Kim Chung, 
Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : minh hoạ   s549996 

 961. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Dung, 
Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 71 tr. : minh hoạ   s549997 

 962. Vở bài tập nâng cao Toán 2 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Mai 
Hương, Vũ Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 46000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 120 tr. : minh hoạ   s549926 

 963. Vở bài tập nâng cao Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 48000đ. - 
15000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : minh hoạ   s549927 

 964. Vở bài tập nâng cao Từ và Câu lớp 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiên. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 152 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 65000đ. - 2000b   s549759 

 965. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch 
Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng 
và dân chủ trong giáo dục). - 16000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s550044 

 966. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị Thuỷ An, 
Nguyễn Thị Bích Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 20000đ. - 90000b 
 T.1. - 2023. - 91 tr. : bảng   s548831 

 967. Vở bài tập Tin học 3 / Lê Khắc Thành (ch.b.), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên... 
- Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 
30000b   s548851 

 968. Vở bài tập Tin học 4 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô 
Thị Tú Quyên... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 50000b   
s548852 

 969. Vở bài tập Tin học 4 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô 
Thị Tú Quyên... - Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 22000đ. - 40000b   s549318 

 970. Vở Bé chuẩn bị học đọc và học viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1 / 
Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 56 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
(Hành trang cho bé vào Lớp 1). - 15000đ. - 10000b   s549766 
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 971. Vở bé học chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 13000đ. - 5000b   
s548705 

 972. Vở Chính tả 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr.   s549801 

 973. Vở Chính tả 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr.   s549802 

 974. Vở Chính tả 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 55 tr.   s549803 

 975. Vở Chính tả 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 51 tr.   s549804 

 976. Vở Chính tả 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 45 tr.   s549805 

 977. Vở Chính tả 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 41 tr.   s549806 

 978. Vở Chính tả 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 43 tr.   s549807 

 979. Vở Chính tả 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Mai. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 43 tr.   s549808 

 980. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 1 / Phạm Thị Dân, Lại Vân Thu. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s549324 

 981. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 2 / Lê Thị Hồng Gấm, Phạm Thị Dân, 
Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 76 tr. : bảng ; 
24 cm. - 25000đ. - 3000b   s549325 

 982. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Thanh Thuỷ, Phạm Thị 
Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 88 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 28000đ. - 3000b   s549326 

 983. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 4 / Nguyễn Thị Tuyến, Trần Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Hướng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
100 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s549327 

 984. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 1 / Phạm Thị Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 
3000b   s549328 
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 985. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 2 / Lê Thị Hồng Gấm, Phạm Thị Dân, Lại 
Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 25000đ. - 3000b   s549329 

 986. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 3 / Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Dân, 
Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 84 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 3000b   s549330 

 987. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 4 / Nguyễn Thị Tuyến, Trần Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Hướng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
84 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s549331 

 988. Vở luyện Toán 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu, Đỗ 
Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s549719 

 989. Vở luyện Toán 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu, Đỗ 
Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s549720 

 990. Vở luyện viết 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 40000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 48 tr.   s549095 

 991. Vở luyện viết 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 51 tr.   s549093 

 992. Vở luyện viết 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Cánh diều). - 40000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 47 tr.   s549096 

 993. Vở luyện viết 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2023. - 51 tr.   s549094 

 994. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 35 tr.   s549791 

 995. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 35 tr.   s549792 

 996. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr. : hình vẽ   s549793 

 997. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr. : hình vẽ   s549794 

 998. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s549795 
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 999. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s549796 

 1000. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s549797 

 1001. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s549798 

 1002. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Ngô Minh Đức. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 40 tr.   s549799 

 1003. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Ngô Minh Đức. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 17000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 40 tr.   s549800 

 1004. Vở luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình SGK mới. Bộ Chân trời sáng tạo / Chính 
An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 52 tr.   s548819 

 1005. Vở luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình SGK mới. Bộ Chân trời sáng tạo / Chính 
An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 51 tr.   s548820 

 1006. Vở ô li bài tập Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 45000đ. 
- 6000b 
 Q.1. - 2023. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s549225 

 1007. Vở ôn luyện cuối tuần Toán 3 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung 
Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : bảng   s549438 

 1008. Vở tập tô chữ : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới. Luyện viết 
theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Thị Tuyết, Anh Thơ. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. 
- (Tủ sách Chuẩn bị cho bé vào lớp Một). - 12500đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s549866 

 1009. Vở tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In lần 
thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s549771 

 1010. Vở tập tô chữ mẫu giáo : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới. 
Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Thị Tuyết, Anh Thơ. - H. : Mỹ 
thuật, 2023. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Chuẩn bị cho bé vào lớp Một). - 12500đ. - 
3000b   s549867 
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 1011. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 
11000đ. - 1000b   s549770 

 1012. Vở tập viết : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 
chuẩn bị vào lớp 1 / Thiên Ân. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ 
sách Chuẩn bị cho bé vào lớp Một). - 15000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2023. - 37 tr. : hình vẽ   s549727 

 1013. Vở thực hành Công nghệ 4 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đồng Huy Giới, Dương Giáng 
Thiên Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 25000đ. - 3000b   s550260 

 1014. Vở thực hành Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 3000b   s550185 

 1015. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 4 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Hà Giang (ch.b.), 
Đặng Tiên Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 38000đ. - 3000b   s550229 

 1016. Vở thực hành Tiếng Anh 4 / Trần Thị Bảo Ngọc (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hà, 
Dương Thị Hương Thuý, Đặng Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 3000b   s550123 

 1017. Vở thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 38000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s550034 

 1018. Vở thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phạm Thị Chín, Trần Kim 
Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ   s550035 

 1019. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương, Phạm Thị Hồng (ch.b.), Lê Thị 
Lan Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : bảng   s550036 

 1020. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương, Phạm Thị Hồng (ch.b.), Vũ Thị 
Thanh Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2023. - 91 tr. : bảng   s550037 

 1021. Vở thực hành Tin học 4 / Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Hà Đặng Cao Tùng. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 3000b   s550197 

 1022. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
42000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s550053 

 1023. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
42000đ. - 30000b 
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 T.2. - 2023. - 96 tr. : minh hoạ   s550054 

 1024. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
42000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : hình vẽ, bảng   s550055 

 1025. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
45000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s550056 

 1026. Vở thực hành Toán 3 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 42000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s550050 

 1027. Vở thực hành Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. 
- 30000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s550057 

 1028. Vở thực hành Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 27000b 
 T.1. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s549247 

 1029. Vở thực hành Toán 3 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 38000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s550051 

 1030. Vở thực hành Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. 
- 30000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s550058 

 1031. Vở thực hành Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 27000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s549248 

 1032. Vở thực hành Toán 3 nâng cao / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Hữu Hải. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s550049 

 1033. Vở thực hành Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s550059 

 1034. Vở thực hành Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 28000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s549249 

 1035. Vở thực hành Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 28000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s549250 

 1036. Xác định vị trí : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho bé 4 - 
5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 20000b   
s548950 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 1037. Bách khoa toàn thư cho bé - Phương tiện giao thông / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - 
H. : Dân trí, 2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548589 

 1038. Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2022: Nâng cao nền tảng số cho ngành Dịch 
vụ / Nguyễn Quốc Việt (ch.b.), Nguyễn Đức Bảo, Đặng Trung Chính... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 389 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 198000đ. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s548631 

 1039. Biểu tổng hợp thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
năm 2023 - 2024. - H. : Tài chính, 2023. - 1711 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 473b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s549861 

 1040. Đào Xuân Khương. Mô hình phân phối và bán lẻ : Giải pháp nào cho doanh nghiệp 
Việt Nam / Đào Xuân Khương. - In lần 9. - H. : Lao động, 2023. - 218 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 99000đ. - 1500b   s549407 

 1041. Giáo trình Logistics / Nguyễn Tiến Minh, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Lan Anh, 
Phạm Minh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 216 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ 
sách Khoa học). - 179000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục: tr. 214-216   
s548630 

 1042. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường 2022 / Nguyễn Duy Trinh, Trần Hồng Thanh, 
Nguyễn Văn Phúc... ; B.s.: Nguyễn Xuân Phương. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 391 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s549031 

 1043. Lê Vũ Điệp. Hệ sinh thái truyền hình / Lê Vũ Điệp. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 297 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 155000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 277-297. - Thư mục cuối chính văn   s549455 

 1044. Nguyễn Thuý Hồng. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển các dịch vụ 
Logistics ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thuý Hồng, Hoàng Hồng Hạnh. - H. : Lao 
động, 2023. - 303 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 298-303   s549358 

 1045. Phan Minh Đức. Giáo trình Thương mại điện tử / B.s.: Phan Minh Đức (ch.b.), 
Dương Ngọc Anh, Đinh Thu Hà. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 223 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 111185đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Thư mục: tr. 217-218   s549448 

 1046. Trần Thị Ái Cẩm. Kinh tế số : Tài liệu tham khảo / Trần Thị Ái Cẩm, Đỗ Thuỳ 
Trinh. - H. : Xây dựng, 2023. - 138 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s548864 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1047. Aladin và cây đèn thần = Aladdin and the magic lamp : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s549595 
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 1048. Andersen, Hans Christian. Truyện cổ Andersen toàn tập / Hans Christian Andersen 
; Dịch: Trang Hải... - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 270000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The complete fairy tales 
 T.1. - 2023. - 720 tr. : tranh vẽ   s548790 

 1049. Andersen, Hans Christian. Truyện cổ Andersen toàn tập / Hans Christian Andersen 
; Bích Lan dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 210000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The complete fairy tales 
 T.2. - 2023. - 542 tr. : tranh vẽ   s548791 

 1050. Ba chàng trai tài giỏi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 
Hoan ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548036 

 1051. Biểu tượng văn hoá truyền thống làng quê Việt Nam / B.s.: Trung Việt, Hà Anh, 
Hồng Minh, Minh Tuệ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 330 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 250000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 321-326   s549475 

 1052. Cất nhà giữa hồ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Trung Dũng 
; Phạm Hổ b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548037 

 1053. Chàng Út nàng Sen : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kim Ngân ; Tranh: Kim Khánh. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Đất và Người Đồng 
Nai)(Tranh truyện Huyền thoại xứ Đồng Nai). - 15000đ. - 3000b   s548811 

 1054. Chú bé thông minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548044 

 1055. Chuyện Rùa vàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Hồ Quảng ; Vũ Tú 
Nam b.s. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548034 

 1056. Có công mài sắt có ngày nên kim : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê 
Minh Hải ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548042 

 1057. Con chó biết nói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Hiếu 
Minh b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548030 

 1058. Cười ra vàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548035 

 1059. Di sản văn hoá của người Mường / B.s.: Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Lê Xuân Hậu, 
Trần Minh Trí... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 242 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 237-238   s548808 

 1060. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lan Young 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 210000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Grimm's complete fairy tales 
 T.1. - 2023. - 459 tr.   s549626 

 1061. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lan Young 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 200000đ. - 1500b 
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 Dịch từ bản tiếng Anh: Grimm's complete fairy tales 
 T.2. - 2023. - 420 tr.   s548923 

 1062. Hố vàng hố bạc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Duy Nghĩa ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548043 

 1063. Lương Siêu. Sơn hải kinh / Lương Siêu ; Tranh: Sam Trạch ; An Lạc Group dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 423 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 380000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 观山海   s548136 

 1064. Miếng trầu kì diệu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548038 

 1065. Nàng công chúa nhìn xa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Huy 
Long ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548039 

 1066. Nàng tiên cua : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548031 

 1067. Nguyễn Quang Thọ. Người Việt nói tiếng Việt : Sưu tập, khảo cứu về thành ngữ, 
tục ngữ tiếng Việt trước nay bị các từ điển bỏ sót, hoặc trao đổi lại phần giải nghĩa / Nguyễn 
Quang Thọ. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 382 
tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 358-360   s549663 

 1068. Người đẹp và quái vật = Beauty and the beast : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện 
cổ tích nổi tiếng thế giới)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s549594 

 1069. Những câu chuyện cổ tích của Charles Perrault : Truyện tranh : Truyện dành cho 
trẻ từ 3 tuổi / Kể: Stefania Leonardi Hartley ; Phương Nhung dịch ; Minh hoạ: Katua Longhi... 
- H. : Văn học, 2023. - 120 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). - 150000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful Perrault's tales   s549072 

 1070. Những câu chuyện cổ tích kinh điển : Truyện tranh : Truyện dành cho trẻ từ 3 tuổi 
/ Kể: Stefania Leonardi Hartley ; Phương Nhung dịch ; Minh hoạ: Giorgia Broseghini... - H. : 
Văn học, 2023. - 123 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful classic fairy tales   s549073 

 1071. Những câu chuyện hay nhất trong Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm : Truyện tranh : 
Truyện dành cho trẻ từ 3 tuổi / Antoine Galland ; Kể: Stefania Leonardi Hartley ; Bích Lộc dịch 
; Minh hoạ: Patrizia Manfroi... - H. : Văn học, 2023. - 117 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách 
Vàng cho con). - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful stories from One thousand and one nights   
s549071 

 1072. Những câu chuyện hay nhất về thế giới phép thuật và thần chú : Truyện tranh : 
Truyện dành cho trẻ từ 3 tuổi / Kể: Stefania Leonardi Hartley ; Bích Lộc dịch ; Minh hoạ: Sara 
Torretta... - H. : Văn học, 2023. - 122 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). - 
150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful stories of magic and spells   s549070 
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 1073. Peters, Erica J.. Khoái khẩu và khát vọng : Hay là câu chuyện đồ ăn thức uống trong 
trường thiên thế kỷ 19 ở Việt Nam / Erica J. Peters ; Trịnh Ngọc Minh dịch ; Nguyễn Văn 
Sướng h.đ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xix, 371 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 23 cm. - 180000đ. - 1500b   s548771 

 1074. Sự tích chùa Bà Đanh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 
Hoan ; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548032 

 1075. Sự tích chú Cuội cung trăng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Huy 
Long ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548033 

 1076. Sự tích miếu Ông Chồn : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kim Ngân ; Tranh: Kim 
Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Đất và Người 
Đồng Nai)(Tranh truyện Huyền thoại xứ Đồng Nai). - 15000đ. - 3000b   s548810 

 1077. Sự tích núi Ông Trịnh và núi Thị Vải : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kim Ngân ; 
Tranh: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Đất và Người Đồng Nai)(Tranh truyện Huyền thoại xứ Đồng Nai). - 15000đ. - 3000b   s548813 

 1078. Thuần phục cọp dữ cứu dân : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kim Ngân ; Tranh: Kim 
Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Đất và Người 
Đồng Nai)(Tranh truyện Huyền thoại xứ Đồng Nai). - 15000đ. - 3000b   s548812 

 1079. Tống Trân Cúc Hoa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn 
; Lê Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548040 

 1080. Trần Quốc Hùng. Ngữ văn dân gian dân tộc Sán Dìu huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 
Ninh / S.t.: Trần Quốc Hùng (b.s.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 299 tr. : ảnh, bảng 
; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Vân Đồn; Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển 
văn hoá Sán Dìu. - Thư mục: tr. 290-294   s549708 

 1081. Truyền thuyết thác Trị An : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kim Ngân ; Tranh: Kim 
Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Đất và Người 
Đồng Nai)(Tranh truyện Huyền thoại xứ Đồng Nai). - 15000đ. - 3000b   s548809 

 1082. Truyện ngụ ngôn La Fontaine hay nhất : Truyện tranh : Truyện dành cho trẻ từ 5 
tuổi / Stefania Leonardi Hartley kể ; Bích Lộc dịch. - H. : Văn học, 2023. - 123 tr. : tranh màu 
; 28 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful La Fontaine's Fables   s549069 

 1083. Tú Uyên Giáng Kiều : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s548041 

 1084. Vua núi vàng = The king of the golden mountain : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện 
cổ tích nổi tiếng thế giới)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s549596 

NGÔN NGỮ 

 1085. Bách khoa toàn thư cho bé - Bảng chữ cái / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548588 
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 1086. Bài tập bổ trợ ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 : Nắm trọn lý thuyết trọng điểm, cấu trúc 
cần nhớ... / Vishv Books ; 1980 Edu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 229 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
159000đ. - 2000b   s549203 

 1087. Bài tập bổ trợ toàn diện ngữ pháp Tiếng Anh / Thành Nhân, Thanh Thanh, Đức 
Đông, Thuận Hoà. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 284 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ 
sách Khối chuyên Anh). - 89000đ. - 10000b   s548804 

 1088. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 6 - Friends plus : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Phan Thị Minh Châu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 69000đ. - 2000b   s549121 

 1089. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 - Global Success : Không đáp 
án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 84 tr. : minh hoạ   s549126 

 1090. Bài tập Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 - Global Success : Có đáp án / 
Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 89000đ. - 5000b   s549128 

 1091. Bài tập Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 - Global Success : Không đáp 
án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 176 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 85000đ. - 10000b   s549127 

 1092. Bài tập Tiếng Anh 8 - KN : Không đáp án : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 272 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
138000đ. - 1500b   s549092 

 1093. Bài tập Tiếng Anh 9 - Có đáp án : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : ảnh, bảng   s549129 

 1094. Bài tập Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh, Đỗ Thị Lan Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách 
Học tốt Tiếng Anh)(Global success). - 89000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 187 tr. : minh hoạ   s549090 

 1095. Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án... / Đại Lợi, Hằng 
Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global 
success). - 79000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 154 tr. : minh hoạ   s549091 

 1096. Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn thi vào lớp 10 THPT Chuyên môn Tiếng Anh 
/ Trần Thanh Hương (ch.b.), Hoàng Thị Hồng Nhung, Hán Thu Phương. - H. : Dân trí, 2023. - 
279 tr. : bảng ; 27 cm. - 135000đ. - 3000b   s549175 

 1097. Bùi Phương. Chiến thuật Mindmap - Tự học vẫn giỏi tiếng Anh / Bùi Phương, Diễn 
Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 167 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
150000đ. - 2000b   s548669 

 1098. Các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 : Có đáp án : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Nam Nguyên. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 142 tr. : ảnh, hình vẽ ; 24 cm. - 59000đ. - 2000b   s548681 

 1099. Chinh phục điểm 8+ luyện thi vào 10 môn Tiếng Anh theo chủ đề : Hệ thống kiến 
thức khoa học theo độ khó tăng dần... / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 
- 222 tr. : bảng ; 30 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 159000đ. - 3000b   s549123 
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 1100. Chinh phục ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án / Nguyễn Thị Thu 
Huế. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 85000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 175 tr. : hình vẽ, bảng   s549437 

 1101. Đỗ Mạnh Linh. Ngữ pháp Tiếng Anh tinh gọn / Đỗ Mạnh Linh. - H. : Dân trí, 2023. 
- 324 tr. : bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 1000b   s549167 

 1102. English grammar for movers : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 100000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 151 tr. : hình vẽ, bảng   s548640 

 1103. English grammar for movers : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 105000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 163 tr. : hình vẽ, bảng   s548641 

 1104. Hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 9 : Theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 266 tr. : bảng ; 27 
cm. - 75000đ. - 1000b   s549130 

 1105. Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Tiếng Anh - 
Năm học 2023 - 2024 : Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình / Phạm Thị Nương (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng Hưng, Vũ Thị Liễu, Phạm Thị Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 204 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 49000đ. - 11315b   s549725 

 1106. Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi Tiếng Anh : Dùng cho học sinh lớp 12 : Luyện thi 
trung học phổ thông / Vĩnh Bá. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
360 tr. ; 24 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 360   s549730 

 1107. I-Learn smart world 9 : Student' book / Grant Trew, Kerry Murphy, Jack Kimber... 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 117 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 
112000đ. - 6000b   s548959 

 1108. Lê Minh Cẩn. Sử dụng động từ tiếng Pháp = Utilisation des verbes en français : 
Trình độ từ Sơ cấp đến Trung cấp / Lê Minh Cẩn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 194 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b   s549737 

 1109. Lê Thước. Về việc học chữ Hán ở Việt Nam : Trình bày trong kỳ thi tốt nghiệp 
Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương tháng 6 năm 1921 / Lê Thước ; Dịch: Trần Xuân 
Thuỷ, Trần Xuân Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 175 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 75000đ. - 1500b   s549631 

 1110. Luyện kỹ năng đọc hiểu - đọc điền tiếng Anh / Đỗ Mạnh Linh. - H. : Dân trí, 2023. 
- 120 tr. ; 27 cm. - 200000đ. - 1000b   s549161 

 1111. Luyện viết và học từ vựng Tiếng Anh 6 : Notebook / Chính An, Chính Bình. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 45 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 38000đ. - 10000b   s548963 

 1112. Mai Lan Hương. Động từ bất quy tắc & ngữ pháp tiếng Anh căn bản / Mai Lan 
Hương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 39 tr. : bảng ; 20 cm. - 18000đ. - 20000b   s549741 

 1113. Mai Lan Hương. Ngữ pháp tiếng Anh / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. - Tái 
bản 2023. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 279 tr. ; 24 cm. - 89000đ. - 10000b   s549742 

 1114. Mai Ngọc. Tập viết tiếng Nhật căn bản Kanji / Mai Ngọc b.s. ; Vân Anh h.đ. - H. : 
Dân trí, 2023. - 154 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Nhật). - 57000đ. - 2000b   
s549176 
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 1115. Matsumoto Noriko. 500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N3 trong 4 
tuần / Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; Lê Lệ Thuỷ dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 293 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Chính văn bằng 3 thứ tiếng: Việt - Nhật - Anh   s548499 

 1116. Matsumoto Noriko. 500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N4 - N5 trong 
4 tuần / Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; Lê Lệ Thuỷ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 292 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 1000b   s548500 

 1117. Minh Tân. Từ điển Hàn Việt = 한베 사전 : Khoảng 15000 mục từ thông dụng... / 
Minh Tân b.s. ; Hoài Anh h.đ. - H. : Dân trí, 2023. - 639 tr. ; 18 cm. - 95000đ. - 1500b   s548549 

 1118. Minh Tân. Từ điển Hàn Việt thông dụng = 일상 한국어 베트남어 사전 : Khoảng 
16000 mục từ... / Minh Tân b.s. ; Hoài Anh h.đ. - H. : Dân trí, 2023. - 659 tr. ; 18 cm. - 98000đ. 
- 1500b   s548550 

 1119. Ngọc Lương. Từ điển tiếng Việt : 75.000 từ / Ngọc Lương (ch.b.), Nguyễn Quang, 
Minh Trí. - H. : Dân trí, 2023. - 719 tr. ; 16 cm. - 89000đ. - 2000b   s548548 

 1120. Nguyễn Quang. Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh / Ch.b.: Nguyễn Quang, Minh 
Trí. - H. : Dân trí, 2022. - 735 tr. ; 13 cm. - 68000đ. - 3000b   s548546 

 1121. Nguyễn Quang. Từ điển Tiếng Việt thông dụng / Ch.b.: Nguyễn Quang, Minh Trí. 
- H. : Dân trí, 2023. - 511 tr. ; 16 cm. - 68000đ. - 2000b   s548547 

 1122. Nguyễn Thanh Loan. Practice English every day: Đối đáp tiếng Anh không cần nghĩ 
/ Nguyễn Thanh Loan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 327 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 139000đ. 
- 2000b   s548382 

 1123. Nguyễn Thị Luyện. Dịch Trung - Việt từ góc nhìn văn hoá ngôn ngữ : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thị Luyện. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 173 tr. : bảng ; 21 cm. - 
168000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 153-173   s548623 

 1124. Nguyễn Thị Thanh An. Giáo trình Tiếng Nhật - Giao dịch Thương mại / Ch.b.: 
Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Bích Huệ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 198 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 119000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại thương. - Thư mục cuối chính văn   s549450 

 1125. Nguyễn Văn Khánh. Tiếng Hàn giao tiếp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Ph.2. - 2023. - 269 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 267-269   s549510 

 1126. Sổ tay kiến thức Tiếng Anh Trung học phổ thông / Nguyệt Minh, Nguyễn Khánh 
Phương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 393 tr. : bảng ; 18 cm. - 85000đ. 
- 3000b   s548375 

 1127. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc Tày / Hoàng Văn Hùng (ch.b.), Vũ 
Thị Bình, Đặng Thị Oanh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 399 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 397-399   s549430 

 1128. Tien Tammada. Từ vựng tiếng Anh - Hiểu để nhớ - Giã từ cách học vẹt : Phương 
pháp học từ vựng "Xin đừng quên tôi"! / Tien Tammada ; Lê Huy Lâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 371 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 320000đ. - 1000b   
s548377 
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 1129. Tiếng Anh 1 - I-Learn smart start : Workbook / Nguyễn Thị Ngọc Quyên (ch.b.), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 65 tr. : hình vẽ, ảnh ; 28 cm. - 68000. - 50000b   s549261 

 1130. Tiếng Anh 2 - I-Learn smart world : Student's book / Nguyễn Thị Ngọc Quyên 
(ch.b.), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 50000b   s549262 

 1131. Tiếng Anh 4 - I-Learn smart world : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Huỳnh Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 150 tr. : hình vẽ, ảnh ; 28 cm. - 130000đ. - 2000b   s549263 

 1132. Tiếng Anh 6 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn 
Xuân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 140 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
89000đ. - 40000b   s550101 

 1133. Tiếng Anh 7 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 127 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - (Global success). 
- 60000đ. - 20000b   s550105 

 1134. Tiếng Anh 7 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - (Global 
success). - 62000đ. - 30000b   s550119 

 1135. Tiếng Anh 7 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global success). 
- 80000đ. - 20000b   s550113 

 1136. Tiếng Anh 7 - Right on! : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 146 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 20000b   s549255 

 1137. Tiếng Anh 7 - Right on! : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 89 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 65000đ. - 10000b   s549257 

 1138. Tiếng Anh 7 English Discovery : Student's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 107 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 15500b   
s549234 

 1139. Tiếng Anh 7 English Discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 85 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 8000b   s549236 

 1140. Tiếng Anh 8 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - ( 
Global success). - 60000đ. - 100000b   s550106 

 1141. Tiếng Anh 8 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 275 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
success). - 61000đ. - 26000b   s550120 

 1142. Tiếng Anh 8 - I-Learn smart world : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Huỳnh Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 148000đ. - 2000b   s549264 

 1143. Tiếng Anh 8 - Right on! : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 133 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 20000b   s549256 
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 1144. Tiếng Anh 8 - Right on! : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 85 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 65000đ. - 20000b   s549258 

 1145. Tiếng Anh 8 English Discovery : Student's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 107 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 14500b   
s549235 

 1146. Tiếng Anh 8 English Discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 94 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 9300b   s549237 

 1147. Tiếng Anh 10 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
(Global success). - 60000đ. - 10000b   s550107 

 1148. Tiếng Anh 10 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 223 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
(Global success). - 85000đ. - 20000b   s550121 

 1149. Tiếng Anh 10 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
(Global success). - 83000đ. - 30000b   s550115 

 1150. Tiếng Anh 11 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà (ch.b.), Chu 
Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global success). 
- 60000đ. - 80000b   s550108 

 1151. Tiếng Anh 11 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà (ch.b.), 
Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 259 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
success). - 81000đ. - 16000b   s550122 

 1152. Tiếng Anh 11 - Friends global : Workbook / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông Hải, 
Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 84 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 
30000b   s550102 

 1153. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : 
Sơ cấp 1: Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới - Bản 
màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 378 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 268000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 331-378   s549115 

 1154. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Cao cấp 5 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới - Bản 
màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 351 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 288-351   s549118 

 1155. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sách bài tập - Trung cấp 3 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 185 tr. ; 26 cm. - 95000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 175-185   s549117 

 1156. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Trung cấp 3 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới / 
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Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 335 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 168000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 287-335   s549116 

 1157. Tiếng Trung trẻ em Ichiland - Sách bài tập = IChiLand 儿童汉语教程-练习书. - H. 

: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 179000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH ILanguage Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 85 tr. : minh hoạ   s549075 

 1158. Tiếng Trung trẻ em Ichiland - Sách học sinh = IChiLand 儿童汉语教程-学生用书
. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 329000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH ILanguage Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 138 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối chính văn   s549076 

 1159. Trang Anh. 30 chủ đề từ vựng tiếng Anh / Trang Anh. - Tái bản lần 4. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 190000đ. - 4000b 
 T.1. - 2023. - 498 tr. : bảng   s549122 

 1160. Trần Hoàng Huân. English Grammar G1 / Trần Hoàng Huân. - H. : Lao động, 2023. 
- 211 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 250000đ. - 1000b   s549397 

 1161. Trần Hoàng Huân. English Vocabulary V1 / Trần Hoàng Huân. - H. : Lao động, 
2023. - 303 tr. : minh hoạ ; 269 cm. - 350000đ. - 1000b   s549396 

 1162. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập bổ trợ Hán ngữ tích hợp Msutong : 80 giờ chinh phục 
tiếng Trung HSK3 / B.s.: Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Vũ Hương Giang. - H. : Dân trí. - 27 cm. 
- 139000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 101 tr. : ảnh, tranh vẽ   s549177 

 1163. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập bổ trợ Hán ngữ tích hợp Msutong : 80 giờ chinh phục 
tiếng Trung HSK3 / B.s.: Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Vũ Hương Giang. - H. : Dân trí. - 27 cm. 
- 139000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 103 tr. : ảnh, tranh vẽ   s549178 

 1164. Trọng tâm kiến thức và bài tập thực hành Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án... / Đại Lợi 
(ch.b.), Hằng Nguyễn, Thiên Hồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt Tiếng Anh)(Global success). - 76000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 135 tr. : bảng, tranh vẽ   s549089 

 1165. Võ Đại Phúc. Tiếng Anh 8 : Workbook teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 92 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 128000đ. - 1000b   s549259 

 1166. Võ Đại Phúc. Tiếng Anh 8 - Right on! : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 142 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 168000đ. - 1000b   s549260 

 1167. Vở bài tập Tiếng Anh 6 / Lương Quỳnh Trang, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Kim 
Phượng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 23000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s550094 

 1168. Vở bài tập Tiếng Anh 6 / Lương Quỳnh Trang, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Kim 
Phượng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global success). - 23000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : minh hoạ   s550095 
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 1169. Vở bài tập Tiếng Anh 7 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn 
Thị Kim Phượng, Phan Chí Nghĩa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 123 
tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - (Global success). - 40000đ. - 10000b   s550096 

 1170. Vở luyện viết nhanh cho học sinh từ lớp 6 / Đỗ Thanh Tân, Hoàng Quỳnh Mai. - 
Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 50 tr. ; 25 cm. - 35000đ. - 5000b   s548707 

 1171. Vở thực hành Tiếng Anh 7 / Nguyễn Thị Kim Phượng (ch.b.), Trần Thị Hiếu Thuỷ. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 45000đ. - 5000b   s550124 

 1172. Vở thực hành Tiếng Anh 8 / Nguyễn Thị Kim Phượng (ch.b.), Nguyễn Hoàng Lan, 
Trần Thị Hiếu Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 5000b   s550125 

 1173. Xuân Lan. Ngữ pháp IELTS - Ngữ pháp cần thiết để đặt điểm cao khi thi IELTS = 
Essential grammar for IELTS writing / Xuân Lan. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 322 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b   s549738 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1174. Bộ 30 đề thi thử học sinh giỏi Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương trình GDPT mới 
: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Trọng Kỳ Anh, Phạm Hữu Hiếu (ch.b.), Lê 
Thị Xuân... - H. : Dân trí, 2023. - 239 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 179000đ. - 1000b   s549179 

 1175. Bộ 30 đề thi thử học sinh giỏi Khoa học tự nhiên 7 : Theo Chương trình GDPT mới 
/ Hoàng Trọng Kỳ Anh, Phạm Hữu Hiếu (ch.b.), Trịnh Thị Như Ý... - H. : Dân trí, 2023. - 236 
tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 179000đ. - 1000b   s549180 

 1176. Bồi dưỡng Khoa học tự nhiên 6 / Phạm Hồng Bắc, Đặng Thanh Hải, Nguyễn Thuỳ 
Linh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 48000đ. - 3000b   s550271 

 1177. Bồi dưỡng Khoa học tự nhiên 8 / Nguyễn Thu Hà, Trần Mạnh Hùng, Lê Trọng 
Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 43000đ. - 3000b   s550272 

 1178. Khoa học tự nhiên 7 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân 
Tám (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 188 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 26000đ. - 220000b   s550269 

 1179. Khoa học tự nhiên 7 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Mai Văn Hưng, 
Lê Kim Long (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 200 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 49000đ. - 500b   s550267 

 1180. Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 27000đ. - 160000b   s550270 

 1181. Khoa học tự nhiên 8 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Mai Văn Hưng, 
Lê Kim Long (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 244 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 53000đ. - 25000b   s550268 

 1182. Sổ tay chinh phục kiến thức 5 môn Toán - Lí - Hoá - Sinh - Anh lớp 9 / Nguyễn Phi 
Minh, Nguyễn Thị Hà Trang, Vũ Thị Thuỳ Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   s548668 
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 1183. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 7 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Lê Kim Long, Phạm Thị 
Phú... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s550273 

 1184. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 7 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Trần Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thuỳ Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s550274 

 1185. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, 
Nguyễn Thu Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s550275 

 1186. Vở thực hành Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, 
Nguyễn Thuỳ Linh... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
33000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s550276 

TOÁN HỌC 

 1187. Bách khoa toàn thư cho bé - Số đếm / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548591 

 1188. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 6 / Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 8000b   s550080 

 1189. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 10 - Đại số - Thống kê xác suất / Trần 
Hữu Nam (ch.b.), Trần Minh Hiền, Cao Minh Quang... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 280 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s550079 

 1190. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 10 - Hình học / Nguyễn Minh Hà (ch.b.), 
Nguyễn Xuân Bình, Trần Quang Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
272 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s550078 

 1191. Bài tập phát triển năng lực Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Phạm Văn Tường, Nguyễn 
Đức Hoà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 74000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 145 tr. : minh hoạ   s549086 

 1192. Bài tập phát triển năng lực Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Nguyễn Thị Thanh Hà... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : minh hoạ   s548722 

 1193. Bài tập phát triển năng lực Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Nguyễn Thị Thanh Hà... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 131 tr. : minh hoạ   s548723 

 1194. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng   s549777 
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 1195. Bài tập Toán 8 / Đỗ Đức Thái. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 
27000đ. - 80000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : hình vẽ, bảng   s548730 

 1196. Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn thi vào lớp 10 THPT Chuyên môn Toán / 
Phạm Văn Thạo (ch.b.), Nguyễn Phi Điệp. - H. : Dân trí, 2023. - 443 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
150000đ. - 5000b   s549174 

 1197. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho 3 bộ sách: Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo / Trần Thị Vân Anh. - H. 
: Dân trí. - 27 cm. - 79000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 195 tr. : hình vẽ   s549172 

 1198. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho 3 bộ sách: Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo / Trần Thị Vân Anh. - H. 
: Dân trí. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 160 tr. : hình vẽ, bảng   s549173 

 1199. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 11 / Đặng Đức Trọng, Huỳnh Nguyễn Luân Lưu 
(ch.b.), Nguyễn Thị Duy An... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 304 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 140000đ. - 2000b   s549088 

 1200. Bồi dưỡng Toán 6 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Đặng Văn Quản, Bùi Văn Tuyên. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s550081 

 1201. Bồi dưỡng Toán 6 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Thanh 
Hồng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s550082 

 1202. Bồi dưỡng Toán 7 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hiếu Chiến... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
52000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 140 tr. : hình vẽ, bảng   s550083 

 1203. Bồi dưỡng Toán 7 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hiếu Chiến. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
49000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s550084 

 1204. Bồi dưỡng Toán 8 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Nguyễn Xuân Bình, Phan Thanh Hồng... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 57000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 156 tr. : hình vẽ, bảng   s550085 

 1205. Bồi dưỡng Toán 8 / Vũ Hữu Bình (ch.b.), Đàm Hiếu Chiến, Nguyễn Bá Đang, Phạm 
Thị Bạch Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 47000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s550086 

 1206. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 203 tr. : hình vẽ, bảng   s550092 
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 1207. Chinh phục 56 đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán chọn lọc / Bùi Thị Huệ, Phạm Văn 
Vượng, Phạm Duy Tường, Trần Văn Lực. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 220 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 105000đ. - 1220b   s549015 

 1208. Chuyên đề học tập Toán 10 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn 
Tấn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 262000b   s550328 

 1209. Chuyên đề học tập Toán 10 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyền (ch.b.), 
Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn Đoạt. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 125000b   s550326 

 1210. Chuyên đề học tập Toán 10 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 639b   s550330 

 1211. Chuyên đề học tập Toán 11 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn 
Tấn (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 12000đ. - 169000b   s550329 

 1212. Chuyên đề học tập Toán 11 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế 
Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 11410b   s550331 

 1213. Chuyên đề học tập Toán 11 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần 
Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (ch.b.), Đặng Văn Đoạt. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 9400b   s550327 

 1214. Củng cố và ôn luyện Toán 6 : Sách theo chương trình mới / Nguyễn Cao Cường, 
Doãn Minh Cường, Lưu Bá Thắng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 68000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 199 tr. : hình vẽ, bảng   s548642 

 1215. Củng cố và ôn luyện Toán 7 / Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh Cường, Lưu Bá 
Thắng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 80000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 239 tr. : minh hoạ   s548643 

 1216. Củng cố và ôn luyện Toán 8 : Sách theo chương trình mới / Nguyễn Cao Cường, 
Đoàn Minh Cường, Lưu Bá Thắng (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 80000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2023. - 283 tr. : hình vẽ, bảng   s548644 

 1217. Củng cố và ôn luyện Toán 8 : Sách theo chương trình mới / Nguyễn Cao Cường, 
Đoàn Minh Cường, Lưu Bá Thắng (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 80000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2023. - 275 tr. : hình vẽ, bảng   s548645 

 1218. Củng cố và ôn luyện Toán 9 / Lê Đức Thuận, Nghiêm Thị Hằng (ch.b.), Nguyễn 
Khánh Chung... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 78000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 275 tr. : hình vẽ, bảng   s548646 

 1219. Đại số hiện đại / Trần Nguyên An (ch.b.), Trần Đỗ Minh Châu, Nguyễn Thị Ánh 
Hằng, Lưu Phương Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 348 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 135000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa: Giáo trình Đại số hiện đại. - Thư mục: tr. 340-343   s549710 

 1220. Đánh thức tài năng Toán học = Unleash the maths olympian in you! / Terry Chew ; 
Bùi Thu Hà dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động. - 24 cm. - 235000đ. - 2000b 
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 T.1: 7 - 8 tuổi. - 2023. - 359 tr. : hình vẽ, bảng   s549412 

 1221. Đánh thức tài năng Toán học = Unleash the Maths olympian in you! / Terry Chew 
; Nguyễn Thị Hương Thảo dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động. - 24 cm. - 255000đ. - 2000b 
 T.2: 8 - 9 tuổi. - 2023. - 400 tr. : hình vẽ, bảng   s549413 

 1222. Đặng Việt Hùng. Đại số tuyến tính cho khoa học dữ liệu & học máy / Đặng Việt 
Hùng (ch.b.), Lê Nguyên Bảo, Võ Nhân Văn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 160 tr. 
: minh hoạ ; 23 cm. - 214000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đại học Duy Tân. Trường Khoa học máy tính. - Phụ lục: tr. 138-160. - Thư 
mục cuối chính văn   s549453 

 1223. Để học tốt Toán 6 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Bùi Thanh 
Liêm... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 36000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s550087 

 1224. Để học tốt Toán 8 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn 
Cao Cường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s550088 

 1225. Để học tốt Toán 8 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 44000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s550089 

 1226. Để học tốt Toán 10 / Cung Thế Anh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Kim 
Sơn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s550090 

 1227. Để học tốt Toán 10 / Cung Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Đạt Đăng, Đặng Đình Hanh... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 46000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s550091 

 1228. Giải bằng nhiều cách các bài toán lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 130 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1000b   s548727 

 1229. Giáo trình Hình học tuyến tính / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Trần Văn Tấn, Phạm Hoàng 
Hà, Phạm Anh Minh. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 200 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 65000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 197   s549779 

 1230. Hướng dẫn học tốt Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Bám sát SGK Cánh Diều / Trịnh Văn Bằng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 69000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 143 tr. : minh hoạ   s549728 

 1231. Hướng dẫn học tốt Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Bám sát SGK Cánh Diều / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 88000đ. 
- 1500b 
 T.1. - 2023. - 208 tr. : hình vẽ, bảng   s548637 

 1232. Hướng dẫn học tốt Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Bám sát SGK Cánh Diều / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 88000đ. 
- 1500b 
 T.2. - 2023. - 188 tr. : hình vẽ, bảng   s548638 
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 1233. Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Toán - Năm 
học 2023 - 2024 : Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình / Dương Văn Thanh, Chu Thanh Phú, Lưu 
Hoa Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 44000đ. - 
10315b   s549724 

 1234. Khám phá Toán 11 để học giỏi : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Tô Thị Hoàng 
Lan, Hồ Lộc Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Nga... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
155000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 347 tr. : hình vẽ, bảng   s549717 

 1235. Khám phá Toán 11 để học giỏi : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Tô Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Hồ Lộc Thuận... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- 155000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 349 tr. : hình vẽ, bảng   s549757 

 1236. Khám phá Toán 11 để học giỏi : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Tô Thị Hoàng 
Lan, Hồ Lộc Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Nga... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
155000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 347 tr. : hình vẽ, bảng   s549718 

 1237. Khám phá Toán 11 để học giỏi : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Tô Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Hồ Lộc Thuận... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- 155000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 359 tr. : hình vẽ, bảng   s549758 

 1238. 500 bài tập Toán chọn lọc 8 : Theo Chương trình GDPT mới - Dùng chung cho các 
bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 219 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 89000đ. - 2000b   s548694 

 1239. 500 bài toán chọn lọc 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Ngọc 
Đạm, Nguyễn Quang Hanh, Ngô Long Hậu. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 232 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 98000đ. - 2000b   s549755 

 1240. Nâng cao và phát triển Toán 6 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 200 tr. : hình vẽ, bảng   s550073 

 1241. Nâng cao và phát triển Toán 6 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 50000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s550074 

 1242. Nâng cao và phát triển Toán 7 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 50000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s550075 

 1243. Nâng cao và phát triển Toán 7 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 50000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : hình vẽ, bảng   s550076 

 1244. Nâng cao và phát triển Toán 10 / Phạm Việt Hải, Trần Quang Hùng, Ninh Văn Thu, 
Phạm Đình Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 176 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 167   s550077 

 1245. Nguyễn Hoài Tân. Giáo trình Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu / Nguyễn 
Hoài Tân, Nguyễn Văn Khải. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 161 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 
- 53000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 138. - Phụ lục: tr. 139-156   s549005 
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 1246. Peterson, Altair. Sổ tay Toán học = Everything you need to ace math in one big fat 
notebook : Hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc Trung học cơ sở : Sách tham khảo / Altair 
Peterson ; Hạnh Trinh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 527 tr. ; 21 cm. - 
495000đ. - 2000b   s549410 

 1247. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm Hoàng, Phan 
Hoàng Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 130000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 322 tr. : hình vẽ, bảng   s549715 

 1248. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm Hoàng, Phan 
Hoàng Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 130000đ. - 1500b 
 T.2. - 2023. - 306 tr. : minh hoạ   s549716 

 1249. Phương pháp giải các chủ đề căn bản Đại số và Giải tích 11 : Dùng chung cho các 
bộ SGK hiện hành / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 382 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   s548639 

 1250. Sách tham khảo Toán 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Xuân Nhàn, Phạm Văn Bình. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 506 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 220000đ. - 1000b   s549756 

 1251. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Toán 11 : Bám sát nội 
dung cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo / Nguyễn Minh Thắng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Huyền Nga, Lê Thị Hải Yến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 
22 cm. - 170000đ. - 10000b   s549587 

 1252. Sổ tay kiến thức Toán Trung học cơ sở / Nguyễn Nam Anh. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 50000đ. - 3000b   
s548373 

 1253. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Toán lớp 10 / Trương Thị Hồng Thanh 
(ch.b.), Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Duyệt... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 280 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 2050b   s550093 

 1254. Tìm tòi & sáng tạo 2023 : Tuyển tập các kết quả nghiên cứu của học sinh chuyên 
Toán Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội = Exploration & creativity : 
Selected researes by of Mathematics at HUS high School for gifted students, Vietnam National 
University, Hanoi / Nguyễn Vũ Lương, Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Quốc... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 386 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 386   s549435 

 1255. Toán 6 : Sách giáo viên / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 251 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 55000đ. - 2000b   s549772 

 1256. Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 210000b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : minh hoạ   s549915 

 1257. Toán 7 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
18000đ. - 257000b 
 T.1. - 2023. - 120 tr. : minh hoạ   s549902 



100 
 

 1258. Toán 7 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Cam... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 200000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s549916 

 1259. Toán 8 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy 
Đoan (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 272 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 56000đ. - 17880b   s549911 

 1260. Toán 8 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 184000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s549903 

 1261. Toán 8 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 184000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s549904 

 1262. Toán 10 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn 
Tấn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 292 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 64000đ. - 1088b   s549912 

 1263. Toán 10 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Thành 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. 
- 155000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ   s549917 

 1264. Toán 11 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn 
Tấn (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 316 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 59000đ. - 17170b   s549913 

 1265. Toán 11 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn 
Thành Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 279 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 57000đ. - 11300b   s549920 

 1266. Toán 11 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 146000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : minh hoạ   s549905 

 1267. Toán 11 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng ch.b.)... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 146000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s549906 

 1268. Toán thực tế lớp 10 : 10 chuyên đề... / Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, Hồ Lộc 
Thuận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 191 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 96000đ. - 2000b   
s549087 

 1269. Trần Nguyên An. Đại số giao hoán / Trần Nguyên An, Hoàng Lê Trường. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - v, 333 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 126000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 327-330   s548632 

 1270. Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 : Theo Chương trình 
SGK mới / Trương Quang An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 60000đ. - 1500b   s548665 

 1271. Tuyển sinh 10 và các đề Toán thực tế / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí 
Dũng, Ngô Bá Đạt... - Tái bản lần 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 192 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 120000đ. - 5000b   s549322 
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 1272. Tự học Toán học lớp 11 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 326 tr. : minh hoạ   s549163 

 1273. Tự học Toán học lớp 11 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 335 tr. : hình vẽ, bảng   s549201 

 1274. Tự học Toán học lớp 11 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 279 tr. : hình vẽ, bảng   s549202 

 1275. Tự học Toán học lớp 11 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 342 tr. : hình vẽ, bảng   s549164 

 1276. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Toán ở trường trung học phổ 
thông / Phạm Nguyễn Hồng Ngự, Kiều Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Bá Lê Hiền... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 127 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 125-127   s549429 

 1277. Vở bài tập Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 91 tr. : hình vẽ, bảng   s549928 

 1278. Vở bài tập Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s549929 

 1279. Vở bài tập Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s549930 

 1280. Vở bài tập Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 103 tr. : hình vẽ, bảng   s549931 

 1281. Vở thực hành Toán 8 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 
Cường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 42000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2023. - 104 tr. : minh hoạ   s550060 

THIÊN VĂN HỌC 

 1282. Cuốn sách đầu tiên về vũ trụ : Kích thích thị giác black and white : Dành cho trẻ 0 
- 3 tuổi / Hoàng Tú b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 3 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 86000đ. - 
2000b   s548414 

 1283. Lịch vạn niên 1932 - 2050 : Bộ sách mới / Tăng Cường Ngô biên dịch. - Tái bản. - 
H. : Dân trí, 2023. - 611 tr. : bảng ; 27 cm. - 235000đ. - 2000b 
 Dịch nguyên bản: Thực dụng vạn niên lịch   s549185 
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 1284. Nguyễn Trọng San. Trắc địa cơ sở / B.s.: Nguyễn Trọng San (ch.b.), Đào Quang 
Hiếu, Đinh Công Hoà ; Phan Văn Hiến h.đ. - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 109000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 T.2. - 2023. - 261 tr. : hình vẽ, bảng   s549017 

 1285. Quiz! Khoa học kì thú: Vũ trụ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki Sung ; 
Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 197 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 우주; Tên sách tiếng Anh: Quiz science common 
sense: Space   s548027 

 1286. Rees, Martin. Thuyết minh trực quan nhất về vũ trụ / Martin Rees ; Trần Trung 
Quân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 528 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 799000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Universe   s549222 

VẬT LÝ  

 1287. Brallier, Jess M.. Albert Einstein là ai? / Jess M. Brallier, Robert Andrew Parker ; 
Tôn Nữ Thanh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 107 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
(Bộ sách Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Albert Einstein?   s548567 

 1288. Cày lý thuyết Vật lý 360° - Lớp 11&12 / Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Tú, Thái 
Vĩnh Khang... - H. : Dân trí, 2023. - 395 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 199000đ. - 2000b   s549160 

 1289. Chuyên đề học tập Vật lí 10 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Đoàn Hồng Hà, 
Đỗ Xuân Hội... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 90000b   s550373 

 1290. Chuyên đề học tập Vật lí 10 : Sách giáo viên / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), 
Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 1100b   s550374 

 1291. Chuyên đề học tập Vật lí 11 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Đặng Thanh Hải (ch.b.), 
Tưởng Duy Hải.... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 9000đ. - 100000b   s550376 

 1292. Chuyên đề học tập Vật lí 11 : Sách giáo viên / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), 
Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 5800b   s550375 

 1293. Chuyên đề học tập Vật lí 11 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Đặng 
Thanh Hải (ch.b.), Tưởng Duy Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 11210b   s550377 

 1294. Giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu - Nhà Vật lý lỗi lạc : Kỷ niệm 85 năm ngày sinh 
21/7/1938 - 21/72023 / Nguyễn Toàn Thắng, Hàm Châu, Trần Thanh Vân... - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 505 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Vật lý Việt Nam   s549463 

 1295. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Vật lí 11 : Theo Chương trình GDPT mới. Bám 
sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Mai Trọng Ý. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 168 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 72000đ. - 1500b   s549765 
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 1296. Kinh nghiệm luyện thi Vật lí 12 : Dùng cho các kì thi THPT quốc gia, đánh giá năng 
lực, đánh giá tư duy, thi chọn HSG cấp tỉnh, thành phố / Chu Văn Biên. - H. : Dân trí. - 27 cm. 
- 300000đ. - 1200b 
 T.1. - 2023. - 861 tr. : hình vẽ   s549183 

 1297. Kinh nghiệm luyện thi Vật lí 12 : Dùng cho các kì thi THPT quốc gia, đánh giá năng 
lực, đánh giá tư duy, thi chọn HSG cấp tỉnh, thành phố / Chu Văn Biên. - H. : Dân trí. - 27 cm. 
- 300000đ. - 1200b 
 T.2. - 2023. - 856 tr. : hình vẽ   s549184 

 1298. Kỹ thuật đo mô men lực : Sách chuyên khảo / Vũ Toàn Thắng (ch.b.), Vũ Văn Duy, 
Nguyễn Cao Phúc, Phạm Thanh Hà. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 115000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 117-121. - Phụ lục: tr. 122   s549152 

 1299. Pascal, Janet B.. Isaac Newton là ai? / Janet B. Pascal, Tim Foley ; Đặng Mai Chi 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Dân trí, 2023. - 107 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bộ sách Chân dung 
những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Isaac Newton?   s548568 

 1300. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Vật lí 11 : Bám sát nội 
dung cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo / Đặng Lan Anh (ch.b.), 
Lương Thị Den. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 22 cm. - 170000đ. - 10000b   
s549585 

 1301. Sổ tay kiến thức Vật lí Trung học phổ thông / Nguyễn Phú Đồng, Võ Văn Thế. - 
Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 639 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 120000đ. 
- 3000b 
 Phụ lục: tr. 615-639   s548376 

 1302. Vật lí 10 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Phạm Kim Chung... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 22000đ. - 150000b   s550295 

 1303. Vật lí 10 : Sách giáo viên / Nguyễn Văn Khánh (tổng ch.b.), Cao Tiến Khoa, Đoàn 
Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 199 tr. : 
bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 56000đ. - 2000b   s549773 

 1304. Vật lí 10 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Quang Báu (ch.b.), 
Phạm Kim Chung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 132 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 36000đ. - 500b   s550296 

 1305. Vật lí 11 : Sách giáo viên / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Trần Nguyễn Nam 
Bình, Đoàn Hồng Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 132 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 33000đ. - 8200b   s550298 

 1306. Vật lí 11 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Biên (ch.b.), 
Phạm Kim Chung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 13760b   s550297 

HOÁ HỌC 

 1307. Bài tập hay và khó Hoá học 8 : Biên soạn theo Chương trình phổ thông mới / Huỳnh 
Văn Út. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 288 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b   
s549553 
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 1308. Bài tập hay và khó Hoá học 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Huỳnh Văn Út. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 263 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 125000đ. 
- 1500b   s548666 

 1309. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 8 theo chuyên đề : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 303 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 138000đ. - 1500b   s548636 

 1310. Chuyên đề học tập Hoá học 10 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Ngô Tuấn Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 120000b   s550368 

 1311. Chuyên đề học tập Hoá học 10 : Sách giáo viên / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng 
Xuân Thư (ch.b.), Ngô Tuấn Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 514b   s550370 

 1312. Chuyên đề học tập Hoá học 11 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Chung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 72000b   s550369 

 1313. Chuyên đề học tập Hoá học 11 : Sách giáo viên / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị 
Thuận An, Nguyễn Đình Độ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 7000b   s550372 

 1314. Chuyên đề học tập Hoá học 11 : Sách giáo viên / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng 
Xuân Thư (ch.b.), Nguyễn Hữu Chung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : hình vẽ, ảnh 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 9000b   s550371 

 1315. Đặng Như Tại. Hoá học hữu cơ / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 250000đ. - 500b 
 T.2. - 2023. - 713 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 703-704   s549892 

 1316. 20 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 - Môn Hoá học / Phạm Thắng. - H. : Dân trí, 
2023. - 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 199000đ. - 7000b   s549165 

 1317. 2005 câu hỏi lý thuyết Hoá học : Ôn thi THPT quốc gia 2023 / Phạm Thắng. - H. : 
Dân trí, 2023. - 290 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Vượt vũ môn). - 199000đ. - 8000b   
s549166 

 1318. Hoá học 10 : Sách giáo viên / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 500b   s550291 

 1319. Hoá học 11 : Sách giáo viên / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn 
Đình Độ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 283 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 47000đ. - 8800b   s550290 

 1320. Hoá học 11 : Sách giáo viên / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Nguyễn Đăng Đạt... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 11180b   s550292 

 1321. Hoá học 11 : Sách giáo viên / Trần Thanh Huế (tổng ch.b.), Đặng Thị Oanh (ch.b.), 
Nguyễn Tiến Công... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 224 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 65000đ. - 8000b   s549776 

 1322. Hướng dẫn học tốt Hoá học 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Quách 
Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 376 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 160000đ. 
- 1000b   s549714 
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 1323. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Huỳnh Văn Út. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 288 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 139000đ. - 2000b   s549552 

 1324. Sách tham khảo Hoá học 11 : Theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho các 
bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hoàng Vũ (ch.b.), Hồ Viết Thống, Tống Đức Huy... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 304 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 138000đ. - 1000b   s549436 

 1325. Tài liệu dạy - học Hoá học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận 
(ch.b.), Phan Đồng Châu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Nhân. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 28 cm. - 50000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 160 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 114, 160   s550293 

 1326. Tài liệu dạy - học Hoá học 9 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Công Luận 
(ch.b.), Nguyễn Cửu Phúc, Phan Đồng Châu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Nhân. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - 50000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 98-99   s550294 

 1327. Vũ Thị Thu Hoài. Giáo trình Hoá học Phân tích trong dạy học ở trường phổ thông 
/ Ch.b.: Vũ Thị Thu Hoài, Phạm Thị Kim Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 308 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 136000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 307-308   s549434 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1328. Khai thác dữ liệu vệ tinh GNSS-RO kết hợp viễn thám và GIS khảo sát mối quan 
hệ giữa nhiệt độ và độ cao tầng đối lưu với tổng lượng nước mặt : Sách chuyên khảo / Trịnh 
Thị Hoài Thu (ch.b.), Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Văn Quang... - H. : Lao động, 2023. - 189 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 82000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 183-189   s549415 

 1329. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thiên nhiên diệu kỳ / S.t., b.s.: Thuỳ Trang, Thanh Hương. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những điều bí ẩn trẻ em thích khám 
phá nhất). - 55000đ. - 5000b   s549600 

 1330. Rose, Malcolm. Tớ yêu khoa học - Chuyến phiêu lưu của nước : Khám phá thế giới 
của nước và tương tác bằng các miếng lật mở, kéo đẩy và hình dựng 3D : Dành cho trẻ em từ 4 
tuổi trở lên / Malcolm Rose, Sean Sims ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 12 tr. ; 28 
cm. - 245000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The adventure of water   s549033 

 1331. Thuỷ văn nước mặt và thuỷ văn nước ngầm : Sách dành cho sinh viên ngành Kỹ 
thuật cơ sở hạ tầng / Phạm Thị Minh Lành, Phạm Hà Hải, Vũ Thị Vân Anh, Cấn Văn Thu. - H. 
: Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 215 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 258000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 188-213. - Thư mục: tr. 214   s548998 

 1332. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia về khí tượng, thuỷ văn, môi trường 
và biến đổi khí hậu (lần thứ XXV) / Lê Văn Tuân, Vũ Văn Thăng, Nguyễn Hùng Minh... - H. : 
Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 434 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 115b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Viện Khoa học Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi 
khí hậu. - Thư mục cuối mỗi bài   s549007 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  
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 1333. Charles Darwin là ai? : Truyện tranh / Deborah Hopkinson, Nancy Harrison ; Dịch: 
Nguyễn Thanh Hải... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 107 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bộ 
sách Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Charles Darwin?   s548569 

 1334. Chuyên đề học tập Sinh học 10 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Lại Thị Phương Ánh, 
Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 50000b   s550358 

 1335. Chuyên đề học tập Sinh học 11 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Lê Đình Tuấn (ch.b.), 
Phan Thị Thu Hiền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 9000đ. - 26000b   s550355 

 1336. Chuyên đề học tập Sinh học 11 : Sách giáo viên / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Lê 
Đình Tuấn (ch.b.), Phan Thị Thu Hiền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 7730b   s550357 

 1337. Chuyên đề học tập Sinh học 11 : Sách giáo viên / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần 
Hoàng Dương, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : bảng, 
sơ đồ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 6400b   s550359 

 1338. Diễn giải Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ / B.s.: Vũ Ngọc Long, Lê 
Bửu Trạch (ch.b.), Lê Thị Thu Hà... - H. : Thông tấn, 2023. - 89 tr. : ảnh ; 28 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 79-88   s549243 

 1339. Để học tốt Sinh học 10 / Trần Sỹ Luận, Dương Quang Ngọc, Nguyễn Hồng Ngọc, 
Trần Thị Quyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 2000b   s550289 

 1340. Harvey, Derek. Vòng đời : Vạn vật từ khởi đầu cho đến kết thúc = Life cycles : 
Everything from start to finish / Derek Harvey ; Minh hoạ: Sam Falconer. - H. : Dân trí, 2023. 
- 143 tr. : ảnh, tranh màu ; 28 cm. - 350000đ. - 1500b   s549186 

 1341. La Croix, Séverine de. Nhiệm vụ bảo vệ đại dương / Séverine de La Croix ; Minh 
hoạ: Laurent Audouin ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 63 tr. : hình 
vẽ, ảnh ; 34 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mission océan   s549052 

 1342. Lovelock, James. Thuyết Gaia : Kết nối sự sống và hơi thở của mẹ Trái Đất để sống 
tỉnh thức, an lành / James Lovelock ; Minh Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 219 tr. ; 19 cm. - 
139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Novacene   s548534 

 1343. Phác đồ Sinh / Trương Công Kiên. - H. : Dân trí. - 29 cm. - 300000đ. - 500b 
 T.1: Trọng tâm lý thuyết. - 2023. - 328 tr. : hình vẽ, bảng   s549181 

 1344. Phác đồ Sinh / Trương Công Kiên. - H. : Dân trí. - 29 cm. - 300000đ. - 500b 
 T.2: Quy luật di truyền. - 2023. - 312 tr. : hình vẽ, bảng   s549182 

 1345. Phạm Văn Lập. Chuyên đề học tập Sinh học 10 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Phạm 
Thị Hương, Dương Minh Lam. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 17843b   s550354 

 1346. Phạm Văn Lập. Chuyên đề học tập Sinh học 10 : Sách giáo viên / Phạm Văn Lập 
(tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, Dương Minh Lam. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 63 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 500b   
s550356 
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 1347. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Sinh học 11 : Bám sát nội 
dung cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo / Đào Hường (ch.b.), Phạm 
Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 22 cm. - 170000đ. - 500b   s549586 

 1348. Sinh học 10 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, 
Phạm Đình Văn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 160 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 26000đ. - 100000b   s550288 

 1349. Sinh học 10 : Sách giáo viên / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn 
Thi Quyên, Nguyễn Lai Thành. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 152 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 37000đ. - 500b   s550285 

 1350. Sinh học 11 : Sách giáo viên / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Lê Đình Tuấn (ch.b.), 
Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 176 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 37000đ. - 10190b   s550286 

 1351. Sinh học 11 : Sách giáo viên / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn 
Thị Thanh Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 45000đ. - 7600b   s550287 

 1352. Tiến hoá học : Bài tập chuyên đề / Nguyễn Tấn Thành, Đỗ Đức Minh. - H. : Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 196 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s549462 

 1353. Trần Thị Tường Linh. Sinh học tế bào / Trần Thị Tường Linh, Đỗ Thành Trí. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 276 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 273-276. - 
Phụ lục cuối chính văn   s549744 

THỰC VẬT 

 1354. Bách khoa toàn thư cho bé - Rau, củ, quả / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548592 

 1355. Bách khoa toàn thư cho bé - Trái cây / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548586 

 1356. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới thực vật / S.t., b.s.: Thuỳ Trang, Thanh Hương. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những điều bí ẩn trẻ em thích khám phá 
nhất). - 55000đ. - 5000b   s549597 

ĐỘNG VẬT  

 1357. Bách khoa toàn thư cho bé - Các loài chim / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548590 

 1358. Bách khoa toàn thư cho bé - Động vật hoang dã / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : 
Dân trí, 2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548587 

 1359. Bách khoa toàn thư cho bé - Động vật nuôi / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548584 

 1360. Chó thích tắm suối nước nóng không? : Dành cho lứa tuổi 3+ / Science Museum of 
Dolphin Media ; Minh hoạ: Qian Meng ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới động vật). - 35000đ. - 2000b   s548190 
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 1361. Đà điểu biết trượt tuyết không? : Dành cho lứa tuổi 3+ / Science Museum of Dolphin 
Media ; Minh hoạ: Wei Nan ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : ảnh, tranh màu 
; 23 cm. - (Thế giới động vật). - 35000đ. - 2000b   s548189 

 1362. Gấu Bắc Cực đến Nam Cực thì sao? : Dành cho lứa tuổi 3+ / Science Museum of 
Dolphin Media ; Minh hoạ: Zhang Mengting ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. 
: ảnh, tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới động vật). - 35000đ. - 2000b   s548188 

 1363. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới động vật / S.t., b.s.: Thuỳ Trang, Thanh Hương. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những điều bí ẩn trẻ em thích khám phá 
nhất). - 55000đ. - 5000b   s549599 

 1364. Nhện biết chơi kéo co không? : Dành cho lứa tuổi 3+ / Science Museum of Dolphin 
Media ; Minh hoạ: Da Rongrong ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 23 cm. - (Thế giới động vật). - 35000đ. - 2000b   s548186 

 1365. Quiz! Khoa học kì thú: Động vật : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki Sung ; 
Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 179 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 동물; Tên sách tiếng Anh: Quiz science common 
sense: Animal   s548029 

 1366. Sư tử biết chơi trốn tìm không? : Dành cho lứa tuổi 3+ / Science Museum of Dolphin 
Media ; Minh hoạ: Qian Meng ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 23 cm. - (Thế giới động vật). - 35000đ. - 2000b   s548187 

CÔNG NGHỆ   

 1367. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ / Lê Huy Hoàng (tổng 
ch.b.), Nguyễn Quốc Cường (ch.b.), Phạm Văn Sơn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 10000b   
s550263 

 1368. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ : Sách giáo viên / Lê Huy 
Hoàng (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Cường (ch.b.), Đặng Thị Thu Hà, Phạm Văn Sơn. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 18000đ. - 500b   s550349 

 1369. Công nghệ 8 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn 
Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 15000đ. - 21000b   s550250 

 1370. Công nghệ 8 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đặng Thị Thu 
Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 15000đ. - 378000b   s550244 

 1371. Công nghệ 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Nguyễn 
Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
18000đ. - 170000b   s548958 

 1372. Công nghệ 8 : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 24000đ. - 19800b   s550256 
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 1373. Công nghệ 8 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), 
Đặng Thị Thu Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 26000đ. - 15500b   s550257 

 1374. Công nghệ 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế 
Công (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 107 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 8500b   s548842 

 1375. Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Thị Thu 
Hà, Nguyễn Hồng Sơn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 135 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 33795b   s550246 

 1376. Macaulay, David. Vạn vật vận hành như thế nào? / David Macaulay ; Dịch: Nguyễn 
Hữu Nhã, Nguyễn Xuân Chánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2023. - 400 tr. : tranh màu ; 
28 cm. - 599000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The way things work now   s549220 

 1377. Quiz! Khoa học kì thú: Phát minh - Phát kiến : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: 
Do Ki Sung ; Trần Thu Cúc dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 193 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 발명, 발견; Tên sách tiếng Anh: Quiz science 
common sense: Invention and discovery   s548026 

 1378. Vở thực hành Công nghệ 8 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn 
Hồng Sơn... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 30000đ. - 5000b   s550262 

Y HỌC  

 1379. Đặng Thị Phương Thảo. Chuyên khảo: Nghiên cứu thực địa và thực nghiệm các cây 
thuốc dân gian của đồng bào dân tộc ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Lâm Đồng, Việt Nam 
/ Đặng Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Xuân Minh Ái, Nguyễn Minh Cần. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2023. - 274 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s548676 

 1380. Đoàn Thị Lâm. Cuộc hành trình : Chỉ dẫn từng bước đưa bạn tới sự tự do và bình 
yên trong tâm hồn / Đoàn Thị Lâm. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2023. - 139 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 165000đ. - 2000b   s548798 

 1381. Giáo trình Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm : Dành cho trình độ đại học / 
B.s.: Phạm Thị Tâm (ch.b.), Trương Thành Nam, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Kim Huệ. - Cần Thơ 
: Đại học Cần Thơ, 2023. - 200 tr. : bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn 
thực phẩm. - Thư mục: tr. 200   s549133 

 1382. Giáo trình Ngoại bệnh lý 3 - Ngoại tiết niệu & ngoại thần kinh : Dành cho sinh viên 
Y đa khoa / B.s.: Đàm Văn Cương, Nguyễn Duy Linh (ch.b.), Trần Văn Nguyên... - Tái bản lần 
thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - v, 155 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 165000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại. - Thư mục: tr. 152-155   
s549132 

 1383. Green, Dan. Tớ yêu khoa học - Chuyến phiêu lưu của bộ não : Khám phá bộ não và 
tương tác bằng các miếng lật mở, kéo đẩy và hình dựng 3D : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên 
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/ Dan Green, Sean Sims ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 12 tr. : tranh màu ; 28 cm. 
- 245000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The adventure of your brain   s549032 

 1384. Hứa Gia Đà. Đông y thiệt chẩn : Nhìn lưỡi đoán bệnh / Hứa Gia Đà ; Mạnh Hà dịch 
; Hoàng Duy Tân h.đ. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 283 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 310000đ. - 
1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 中医舌诊临床图解   s549213 

 1385. Kay, Adam. Kay's Anatomy - Giải phẫu cơ thể người : Một cuốn sách cực ngầu về 
giải phẫu cơ thể : Dành cho lứa tuổi 10+ / Adam Kay ; Minh hoạ: Henry Paker ; Tiến Thiều 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 406 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 166000đ. - 2000b   
s548130 

 1386. Lật lại những trang hồ sơ mật. - H. : Thông tấn. - 21 cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) 
 T.8: Đại dịch kinh hoàng. - 2023. - 279 tr.   s549333 

 1387. Lý Nam Sinh. Day ấn xoa bóp trị liệu 20 bệnh thường gặp / Lý Nam Sinh ; Việt 
Thư dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 190 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 89000đ. - 
1000b   s549671 

 1388. Masato Takeuchi. Lần đầu làm mẹ : Tổng hợp những kiến thức mới nhất về mang 
thai và sinh nở / Masato Takeuchi ; La Minh Nhật dịch. - In lần 13. - H. : Lao động, 2023. - 340 
tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 260000đ. - 2000b   s549422 

 1389. Một số vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 
Trác : Hội thảo Khoa học quốc gia có phản biện / Lê Ngọc Châu, Phạm Quang Ái, Biện Minh 
Điền... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 387 tr. ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch   s548711 

 1390. 10 vạn câu hỏi vì sao - Cơ thể con người / S.t., b.s.: Thuỳ Trang, Thanh Hương. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những điều bí ẩn trẻ em thích khám phá 
nhất). - 55000đ. - 5000b   s549598 

 1391. Ngô Văn Quỹ. Bấm huyệt bàn chân : Tuyệt chiêu xoa bóp và bấm huyệt chân để 
chữa bệnh / Ngô Văn Quỹ, Trần Văn Thụ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 199 tr. ; 21 
cm. - 90000đ. - 1000b   s549670 

 1392. Nguyễn Chấn Hùng. Sâu thẳm sự sống / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái bản lần thứ 7. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 471 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
270000đ. - 1500b   s549660 

 1393. Nguyễn Thanh Giao. Giáo trình Quản lý rủi ro sức khoẻ / B.s.: Nguyễn Thanh Giao 
(ch.b.), Trương Hoàng Đan. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 102 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 90000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s549696 

 1394. Quiz! Khoa học kì thú: Cơ thể con người : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki 
Sung ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 197 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈 과학 상식: 인체; Tên sách tiếng Anh: Quiz science common 
sense: Human body   s548025 

 1395. Tại sao cá mập bị sâu răng? : Giúp trẻ hình thành những kĩ năng về sức khoẻ... = 
Why does shark have tooth decay? / Lời: Dương Trang, Rose Tran, Lucas Teo ; Tranh: Sư Tử 
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Nhí. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Bác sỹ biết tuốt). - 35800đ. - 
3000b   s549607 

 1396. Tại sao hươu cao cổ bị ho? : Giúp trẻ hình thành những kĩ năng về sức khoẻ... = 
Why does giraffe cough? / Lời: Dương Trang, Rose Tran, Lucas Teo ; Tranh: Sư Tử Nhí. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Bác sỹ biết tuốt). - 35800đ. - 3000b   s549608 

 1397. Tại sao khủng long bị sốt? : Giúp trẻ hình thành những kĩ năng về sức khoẻ... = 
Why does dinosaur have a fever? / Lời: Dương Trang, Rose Tran, Lucas Teo ; Tranh: Sư Tử 
Nhí. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Bác sỹ biết tuốt). - 35800đ. - 
3000b   s549609 

 1398. Tại sao sư tử bị táo bón? : Giúp trẻ hình thành những kĩ năng về sức khoẻ... = Why 
does lion have a constipation? / Lời: Dương Trang, Rose Tran, Lucas Teo ; Tranh: Sư Tử Nhí. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Bác sỹ biết tuốt). - 35800đ. - 3000b   
s549605 

 1399. Tại sao voi con bị hắt xì? : Giúp trẻ hình thành những kĩ năng về sức khoẻ... = Why 
does little elephant sneeze? / Lời: Dương Trang, Rose Tran, Lucas Teo ; Tranh: Sư Tử Nhí. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Bác sỹ biết tuốt). - 35800đ. - 3000b   
s549606 

 1400. Trần Thị Huyên Thảo. Chào tuổi dậy thì : Kiến thức về dậy thì dành cho các bạn nữ 
: 8 - 12 tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 114 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 19 cm. - 85000đ. - 3000b   s548773 

 1401. Trương Minh Đạt. Những đứa trẻ lớn lên không ốm / Trương Minh Đạt. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 273 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 265000đ. - 1000b   s548891 

 1402. Trương Thị Bích Vân. Giáo trình Virus học đại cương / B.s.: Trương Thị Bích Vân 
(ch.b.), Bùi Thị Minh Diệu, Quách Thị Thanh Tâm. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - vii, 
154 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 154   s549134 

KỸ THUẬT 

 1403. Bài giảng Truyền động điện : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa 
Hà Nội / Phạm Văn Bình (ch.b.), Lê Văn Doanh, Lê Minh Điệp... - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2023. - 243 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 87000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 243   s549143 

 1404. Bài giảng Vật liệu điện : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà 
Nội / Phạm Văn Bình (ch.b.), Đặng Quốc Vương, Phạm Hồng Thái, Trương Việt Hà. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 127-138. - Thư mục: tr. 139   s549146 

 1405. Buckley, James. Anh em nhà Wright là ai? / James Buckley ; Tim Foley ; Thanh 
Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 107 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bộ sách 
Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who were the Wright brothers?   s548531 

 1406. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), 
Thái Thế Hùng (ch.b.), Phùng Xuân Lan, Trương Đức Phức. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 6000b   s550351 
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 1407. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí : Sách giáo viên / Lê Huy 
Hoàng (tổng ch.b.), Thái Thế Hùng (ch.b.), Phùng Xuân Lan, Trương Đức Phức. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 5770b   
s550350 

 1408. Công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Thái Thế Hùng 
(ch.b.), Hồ Hữu Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 43000b   s550247 

 1409. Công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), 
Thái Thế Hùng (ch.b.), Hồ Hữu Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 34000đ. - 6030b   s550259 

 1410. Đoàn Văn Đổng. Kỹ thuật số : Dành cho sinh viên hệ đại học / Đoàn Văn Đổng 
(ch.b.), Trần Kim Tâm. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 308 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. 
- 200b 
 Thư mục: tr. 306   s549028 

 1411. Giáo trình Cấu tạo ô tô / B.s.: Nguyễn Đức Ngọc (ch.b.), Bùi Đức Tiến, Đặng Ngọc 
Duyên, Nguyễn Tuấn Anh. - H. : Bách khoa Hà Nội. - 27 cm. - 375000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Kỹ thuật ô tô 
 T.2: Hệ thống truyền lực và khung gầm ô tô. - 2023. - 391 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 391   
s549156 

 1412. Giáo trình Thiết bị và dụng cụ đo cơ khí / Vũ Toàn Thắng (ch.b.), Vũ Thanh Tùng, 
Nguyễn Thị Kim Cúc... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 279 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 178000đ. 
- 350b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s549155 

 1413. Giáo trình Vật liệu kỹ thuật / Vũ Lai Hoàng, Hồ Ký Thanh (ch.b.), Hoàng Ánh 
Quang... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 332 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 238000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. - Thư mục: tr. 
331-332   s548999 

 1414. Hướng dẫn thiết kế đường dành cho xe đạp trong đô thị / Vũ Hoài Nam, Nguyễn 
Việt Phương, Lê Quỳnh Chi... - H. : Xây dựng, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Xây dựng. Cục Hạ tầng Kỹ thuật. - Phụ lục: tr. 106-115. - Thư mục: 
tr. 116-119   s548862 

 1415. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021: Địa chất công trình 
- Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực miền Trung và Tây Nguyên : 
Phú Yên, 13 - 14 tháng 5 năm 2022 / Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn, Nguyễn Văn Phóng... 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 653 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng miền Trung... - Thư mục cuối mỗi bài   s548996 

 1416. Lê Viết Lượng. Kết cấu động cơ đốt trong và các hệ thống / Lê Viết Lượng (ch.b.), 
Phạm Xuân Dương, Hoàng Văn Thành. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 351 tr. : minh hoạ 
; 25 cm. - 128000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 344-350. - Thư mục: tr. 351   s549691 

 1417. Mẹo 600 câu lý thuyết & sa hình : Mẹo lý thuyết hạng: B1 - B2 - C - D - E. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 16 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 5000b   s549532 

 1418. Mẹo 120 tình huống mô phỏng : Dành cho hạng: B1 - B2 - C - D - E. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2023. - 32 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 110000đ. - 5000b   s549533 
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 1419. Mô hình hoá, mô phỏng và điều khiển các hệ truyền động điện thông dụng / Nguyễn 
Thanh Sơn (ch.b.), Bùi Đức Hùng, Phạm Văn Tuấn... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 241 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 158000đ. - 350b 
 Thư mục: tr. 241   s549157 

 1420. Nguyễn Anh Tuấn. Kỹ thuật ma sát / Nguyễn Anh Tuấn ; Phạm Văn Hùng ch.b. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 183 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 290b 
 Thư mục: tr. 182-183   s549159 

 1421. Nguyễn Hoàng Giang. Bê tông cốt liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Giang. - H. : Xây dựng, 2023. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
83000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s549011 

 1422. Nguyễn Hùng Mạnh. Gầm ô tô hiện đại / Nguyễn Hùng Mạnh. - H. : Xây dựng, 
2023. - 212 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 134000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 208   s549008 

 1423. Nguyễn Tiến Dũng. Bài giảng Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu : Dùng cho 
sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Phú. 
- H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 235 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 85000đ. - 500b   s549148 

 1424. Nguyễn Văn Tuấn. Thiết kế thành phần hạt cho bê tông và ứng dụng trong thiết kế 
bê tông chất lượng siêu cao / Nguyễn Văn Tuấn. - H. : Xây dựng, 2023. - 212 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 133000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 176-185. - Phụ lục: tr. 186-210   s548861 

 1425. Nguyễn Văn Vinh. Giáo trình Kỹ thuật tương tự / Nguyễn Văn Vinh (ch.b.), Phan 
Thị Tươi, Hoàng Thị Hằng. - H. : Xây dựng, 2023. - 375 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. - Thư mục: tr. 375   s548856 

 1426. Nguyễn Vy Thanh. Tin học ứng dụng 2 SAP2000 / Nguyễn Vy Thanh, Nguyễn 
Nhật Thanh. - H. : Xây dựng. - 24 cm. - 80000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh 
 Ph.2: Hướng dẫn xây dựng mô hình kết cấu đặc biệt. - 2023. - 112 tr. : hình vẽ. - Thư mục: 
tr. 107   s548853 

 1427. Nguyễn Xuân Phương. Hệ thống định vị công trình ngoài khơi : Dành cho sinh viên 
hệ đại học ngành Kỹ thuật tàu thuỷ / Nguyễn Xuân Phương (ch.b.), Nguyễn Đình Tuyển. - H. : 
Giao thông vận tải, 2023. - 192 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 199000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 189. - Thư mục: tr. 190-191   s549026 

 1428. Nguyễn Xuân Phương. Lập kế hoạch hải trình / Nguyễn Xuân Phương. - H. : Giao 
thông vận tải, 2023. - 193 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 159000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 186. - Thư mục: tr. 191   s549027 

 1429. Nhập môn kỹ thuật hàng không / Vũ Quốc Huy, Đinh Tấn Hưng, Vũ Đình Quý... - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 223 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 155000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 219   s549137 

 1430. Phạm Duy Dưởng. Giáo trình Kỹ thuật vi điều khiển họ 8051 / Phạm Duy Dưởng 
(ch.b.), Phan Ngọc Kỳ, Cao Nguyễn Khoa Nam. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 189 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Thư mục cuối chính 
văn   s549459 
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 1431. Phạm Đức Đại. Bài giảng Hệ thống điều khiển / Phạm Đức Đại (ch.b.), Nguyễn 
Trọng Thắng, Nguyễn Đức Minh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 283 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 282000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi... - Thư mục cuối mỗi chương   s549153 

 1432. Phạm Huy Khang. Thiết kế nền mặt đường cứng sân bay theo quan điểm hiện đại : 
Sách chuyên khảo / Phạm Huy Khang. - H. : Xây dựng, 2023. - 150 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 98000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 141-146   s548855 

 1433. Phạm Năng Văn. Mô hình hoá và phân tích lưới điện / Phạm Năng Văn (ch.b.), Lê 
Thị Minh Châu, Đỗ Quang Duy. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - xviii, 
391 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s549154 

 1434. Tăng Thế Toan. Giáo trình Xử lý tín hiệu số : Dùng cho các trường đào tạo kỹ thuật 
/ Tăng Thế Toan, Nguyễn Thị Toan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 230 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 230   s549452 

 1435. Thế giới diệu kỳ của sóng vô tuyến / B.s.: Đặng Hoài Nam, Từ Thị Thu Trang, Lê 
Thị Hồng Hạnh, Đào Lan Hương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Cục Tần số vô tuyến điện   s549246 

 1436. Trần Bình. Mô hình nền đất và phương pháp mới tính kết cấu xây dựng trên nền đất 
phi tuyến / Trần Bình. - H. : Xây dựng, 2023. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 134-137   s548854 

 1437. Trần Quang Khánh. Giáo trình Cơ sở lý thuyết mạch / Trần Quang Khánh. - H. : 
Xây dựng. - 27 cm. - 223000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 312-371 
 Ph.1: Mạch tuyến tính (Giáo trình có ứng dụng phần mềm Matlab). - 2023. - 378 tr. : minh 
hoạ   s549009 

 1438. Trần Thị Việt Nga. AnMBR - Công nghệ màng kỵ khí xử lý nước thải nhằm mục 
tiêu tái sử dụng và thu hồi tài nguyên ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Việt Nga. - H. 
: Xây dựng, 2023. - 162 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 105000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s549010 

 1439. Trần Xuân Dũng. Bài giảng Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển : Dùng cho 
sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Trần Xuân Dũng. - H. : Bách khoa Hà 
Nội, 2022. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 111   s549142 

 1440. Trần Xuân Tú. Giáo trình Điện tử số / Trần Xuân Tú (ch.b.), Bùi Duy Hiếu. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 290 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 88000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Công nghệ. - Thư mục: tr. 262. - 
Phụ lục: tr. 263-287   s548625 

 1441. Trịnh Xuân Lai. Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải / Trịnh Xuân Lai. 
- Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 240 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 104000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Công ty Tư vấn Cấp thoát nước số 2. - Thư mục: tr. 237   s549012 
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 1442. Tuyển tập công trình: Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí toàn quốc lần thứ 25 : 
Hà Nội, 21 - 23 tháng 7 năm 2022 / Phạm Lê Bắc, Phạm Duy Nam, Phạm Văn Sáng... - H. : 
Giao thông vận tải, 2023. - vii, 837 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Cơ học Việt Nam. Hội Cơ học Thuỷ khí. - Thư mục cuối mỗi bài   s549464 

 1443. Võ Như Cầu. Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc = English on building & 
architecture : 20 bài học tiếng Anh thuộc ngành xây dựng và kiến trúc... / Võ Như Cầu. - Tái 
bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 292 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 117000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 290   s548865 

 1444. Võ Thị Vỹ Phương. Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng / Ch.b.: Võ Thị Vỹ Phương, 
Trần Vũ Tiến. - H. : Xây dựng, 2023. - 170 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 150b 
 Phụ lục: tr. 138-165. - Thư mục: tr. 166   s548857 

NÔNG NGHIỆP 

 1445. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi / Lê Huy Hoàng (tổng 
ch.b.), Đồng Huy Giới (ch.b.), Nguyễn Xuân Bả... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 7000b   s550352 

 1446. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi : Sách giáo viên / Lê Huy 
Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới (ch.b.), Nguyễn Xuân Bả... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 76 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 6790b   s550353 

 1447. Công nghệ 7 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng Chiếm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 220000b   s550249 

 1448. Công nghệ 7 : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chiếm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 128 
tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 1300b   s550255 

 1449. Công nghệ 7 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới (ch.b.), 
Cao Bá Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 500b   s550254 

 1450. Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới 
(ch.b.), Lê Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 144 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 98000b   s550245 

 1451. Công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), 
Đồng Huy Giới (ch.b.), Nguyễn Xuân Bả... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 119 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 9560b   s550258 

 1452. Giáo trình Công nghệ thức ăn vật nuôi / B.s.: Nguyễn Trọng Ngữ (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng Nhân (ch.b.), Nguyễn Thiết... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - viii, 161 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 160-161   s549135 

 1453. Nguyễn Văn Thu. Giáo trình Chăn nuôi gia súc nhai lại A / Nguyễn Văn Thu, 
Trương Thành Trung, Nguyễn Thị Kim Đông. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 199 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 196-199   s549698 

 1454. Thái độ của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên 
nhiên ven biển trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản hiện nay : Sách chuyên khảo / Bùi Vân Anh 
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(ch.b.), Nguyễn Thị Hoà, Lưu Song Hà... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 327 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Thư mục: tr. 320-327   s548768 

 1455. Thông tin Tổng quan về Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. - H. : Thông 
tấn, 2023. - 23 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau   s549244 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1456. Ai ở phía trên, ai ở phía dưới? = Who's above, who's below? : Ehon song ngữ Việt 
- Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Minh hoạ: Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con học toán). - 39000đ. - 5000b   s549603 

 1457. Bạn nào to, bạn nào nhỏ? = Who's big, who's small? : Ehon Song ngữ Việt - Anh : 
Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Minh hoạ: Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s549602 

 1458. Bando Mariko. Phẩm cách cha mẹ : 66 điều cha mẹ muốn dạy con cái / Bando 
Mariko ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 286 tr. ; 18 
cm. - 89000đ. - 1500b   s548411 

 1459. Bé gái đi toilet : Cuốn sách đáng yêu này rèn bé gái 1 - 5 tuổi cách tự đi vệ sinh sạch 
sẽ và an toàn / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 14 cm. 
- (Ehon kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: おんなのこトイレ - おむつはずしのえほん   s548404 

 1460. Bí quyết nuôi dạy con từ tiềm thức - Mỗi cha mẹ là một nhà giáo dục / Ch.b.: Đào 
Lan Hương, Dương Thị Tuệ, Lê Văn Thịnh, Trần Đức  Hưng. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 
234 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s548887 

 1461. Cái nào ngắn, cái nào dài? = What is short, what is long? : Ehon song ngữ Việt - 
Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Minh hoạ: Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s549604 

 1462. Chào hỏi lịch sự : 25 câu chào hỏi và cảm ơn, xin lỗi dạy tác phong lịch sự cho bé 
2 - 5 tuổi / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 18 tr. : tranh màu ; 14 
cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: はじめてのせいかつえはんにつこリごあぃさつ>   
s548425 

 1463. Chef Q. 30 phút ăn chay : Cẩm nang dinh dưỡng thuần thực vật (ăn chay khoa học). 
Cùng các công thức nấu ăn tinh gọn dưới 30 phút. Kèm theo dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, 
nuôi con bú và thực đơn ăn dặm cho bé / Chef Q. - In lần 3. - H. : Công Thương, 2023. - 158 
tr. : ảnh ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Quỳnh   s549571 

 1464. The Dolphin. - H. : Lao động, 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 155000đ. - 
1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty TNHH Công nghệ & Giáo dục IKIDS   s549383 

 1465. Đánh răng súc miệng : Dạy trẻ 2 - 5 tuổi tự súc miệng, đánh răng sạch sẽ và siêng 
năng / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 17 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Ehon 
kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのせいかつえはんしやかしやはみがき   s548403 
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 1466. Giúp con tự lập từ 0 - 6 tuổi : Những thói quen sinh hoạt cơ bản được dạy ở gia đình 
và trường mầm non : Kinh nghiệm từ nước Nhật : Sách dành cho phụ huynh và nhà trường / 
Masaaki Yatagai (ch.b.), Kato Toshiko, Fujishima Taeko... ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 
62000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 122-123   s548174 

 1467. Lê Huy Khoa. 6000 từ vựng chuyên ngành Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng : Anh - 
Việt - Hàn = 6000 terminologies of Tourism - Hotel - Restaurant : English - Vietnamese - 
Korean / Lê Huy Khoa,  Võ Thuỵ Nhật Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 508 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Ngoại ngữ Kanata   s549305 

 1468. Li Yanan. Cái gì cũng của em sao? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Li Yanan b.s. ; Minh 
hoạ: Wang Lili ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Khi tớ có em). - 25000đ. - 2000b   s548141 

 1469. Li Yanan. Con và em ai quan trọng hơn? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Li Yanan b.s. ; 
Minh hoạ: Wang Lili ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Khi tớ có em). - 25000đ. - 2000b   s548143 

 1470. Li Yanan. Em là cái đuôi của tớ : Dành cho lứa tuổi 2+ / Li Yanan b.s. ; Minh hoạ: 
Wang Lili ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Khi tớ có em). - 25000đ. - 2000b   s548144 

 1471. Li Yanan. Em tớ là vua siêu quậy : Dành cho lứa tuổi 2+ / Li Yanan b.s. ; Minh hoạ: 
Wang Lili ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Khi tớ có em). - 25000đ. - 2000b   s548142 

 1472. Mẹ hỏi bé trả lời : 1 - 2 tuổi / Lời: YosBook ; Tranh: Xiao Li ; Hoàng Anh dịch. - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 88 tr. : tranh vẽ ; 13 cm. - (Bé thông minh học cùng 
mẹ). - 30000đ. - 3000b   s548337 

 1473. Mẹ hỏi bé trả lời : 2 - 3 tuổi / Lời: YosBook ; Tranh: Beibei Xiong ; Hoàng Anh 
dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 88 tr. : tranh vẽ ; 13 cm. - (Bé thông minh 
học cùng mẹ). - 30000đ. - 3000b   s548338 

 1474. Mẹ hỏi bé trả lời : 3 - 4 tuổi / Lời: YosBook ; Tranh: Beibei Xiong ; Hoàng Anh 
dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 92 tr. : tranh vẽ ; 13 cm. - (Bé thông minh 
học cùng mẹ). - 30000đ. - 3000b   s548339 

 1475. Mẹ Ong Bông. Ăn dặm không phải là cuộc chiến / Mẹ Ong Bông, Hachun Lyonnet, 
Bubu Hương. - In lần 27. - H. : Lao động, 2023. - 387 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 289000đ. - 3000b   
s549424 

 1476. Ngọc Hân. Ẩm thực chinh phục thế giới - Chocolate / Ngọc Hân, Bảo Anh. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 103 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 103   s548124 

 1477. Những câu chuyện nhỏ giúp bé lớn khôn - Bé không cáu giận : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Cung Huân ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 48 tr. : tranh 
màu ; 19x21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宝宝成长必读故事   s548431 

 1478. Những câu chuyện nhỏ giúp bé lớn khôn - Bé tránh xa nguy hiểm : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Cung Huân ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 48 tr. 
: tranh màu ; 19x21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 宝宝成长必读故事   s548430 

 1479. Những câu chuyện nhỏ giúp bé lớn khôn - Đừng làm như vậy nhé! : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Cung Huân ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 48 tr. 
: tranh màu ; 19x21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宝宝成长必读故事   s548428 

 1480. Những câu chuyện nhỏ giúp bé lớn khôn - Xin đừng tuỳ tiện ôm hôn con! : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Cung Huân ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 48 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宝宝成长必读故事   s548429 

 1481. Poussier, Audrey. 7 kĩ năng dọn phòng siêu quậy : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Audrey Poussier ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 51 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 40000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement   s548122 

 1482. Poussier, Audrey. 7 kĩ năng gương mẫu siêu quậy : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Audrey Poussier ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 66 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. 
- 2000b   s548123 

 1483. Quan niệm và kỳ vọng của cha mẹ trong giáo dục con lứa tuổi trung học cơ sở : 
Sách chuyên khảo / Lê Văn Hảo (ch.b.), Vũ Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Hoa... - H. : Khoa học 
xã hội, 2023. - 286 tr. : bảng ; 21 cm. - 116000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học. - Thư mục: tr. 
266-286   s549685 

 1484. Shoji Masako. Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé - Các kĩ năng cơ bản / Shoji 
Masako ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 144 tr. : tranh màu 
; 25 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 99000đ. - 3000b   s548173 

 1485. Thanh Anh. Mẹ hỏi bé trả lời : 4 - 5 tuổi / Thanh Anh b.s. ; Thanh Vân dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 100 tr. : tranh màu ; 14 cm. - 36000đ. - 2000b   s548340 

 1486. Vở thực hành Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân 
Quang... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 5000b   s550261 

 1487. Walker, Norman W.. Ăn xanh để khoẻ / Norman W. Walker ; Hoàng Lan dịch. - In 
lần 10. - H. : Công Thương, 2023. - 262 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fresh vegetable and fruit juices. - Phụ lục: tr. 7-8   s549574 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1488. Adams, George Matthew. Không gì là không thể = You can / George Matthew 
Adams ; Thu Hằng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 197 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 3000b   s549640 

 1489. Aulet, Bill. Kinh điển về khởi ngiệp - Thực hành = Disciplined entrepreneurship 
workbook / Bill Aulet ; Dịch: Giang Lâm, Ngọc Ny. - H. : Công Thương, 2023. - 319 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 26 cm. - 269000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 305-319   s548709 
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 1490. Bài tập thực hành nguyên lý kế toán / Nguyễn Hoản (ch.b.), Hoàng Đình Hương, 
Bùi Phương Nhung... - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 131 tr. : bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 860b   
s549471 

 1491. Bậc thầy của nghệ thuật Coaching : Bộ công cụ tâm lý hoàn thiện nhất được sử dụng 
bởi những chuyên gia Coach hàng đầu thế giới / Jonathan Passmore, Lindsay G. Oades, Ulla 
Charlotte Beck... ; Gein Academy dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 498 tr. ; 24 cm. - 390000đ. 
- 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mastery in Coaching   s549570 

 1492. Bhargava, Rohit. Kỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp / Rohit Bhargava 
; Hạnh Dung dịch. - H. : Lao động, 2023. - 251 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b   s549386 

 1493. Burnett, Bill. Thiết kế một cuộc đời đáng sống = Designing your life / Bill Burnett, 
Dave Evans ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 293 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s548781 

 1494. Byham, Tacy M.. Lần đầu làm sếp = Your first leadership job / Tacy M. Byham, 
Richard S. Wellins ; Mai Chí Trung dịch. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 378 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 195000đ. - 
1000b   s549659 

 1495. Champion, Justin. Xây dựng chiến lược nội dung theo phương thức inbound / Justin 
Champion ; Nguyễn Việt Hùng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 335 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Inbound content - A step-by-step guide to doing content marketing 
the inbound way   s549652 

 1496. Digital marketing thực chiến / Ian Cleary, Andrea Vahl, Dave Kerpen... ; Nguyễn 
Nhiên dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Lao động, 2023. - 294 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Digital marketing growth hacks: The world's best digital marketers 
share insights on how they grew their businesses with digital   s549345 

 1497. Đặng Danh Lợi. Giáo trình Quản trị bán hàng / Ch.b.: Đặng Danh Lợi, Nguyễn Thị 
Mỹ Phượng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 210 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 263000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 208. - Phụ lục: tr. 209-210   s549697 

 1498. Elkeles, Tamar. Giám đốc phát triển tài năng = The chief talent officer : the evolving 
role of the chief learning officer / Tamar Elkeles, Jack J. Phillips, Patricia Pulliam Phillips ; 
Phan Thị Công Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 503 
tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 295000đ. - 1000b   s549636 

 1499. Gallagher, B. J.. Chẳng bao giờ quá trễ để trở thành chính mình / B. J. Gallagher ; 
Huỳnh Văn Thanh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 271 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 
2000b   s549672 

 1500. Genett, Donna M.. Người giỏi không phải là người làm tất cả = If you want it done 
right, you don't have to do it yourself! / Donna M. Genett ; Nguyên Chương dịch. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 113 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 5000b   
s549643 

 1501. Gitomer, Jeffrey. Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng = The sales bible : Nguồn kiến 
thức đầy đủ nhất về cách thức bán hàng hiệu quả / Jeffrey Gitomer ; Dịch: Thanh Tùng, Thu 
Huyền. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2023. - 420 tr. ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b   s549414 
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 1502. Hill, Napoleon. Nghĩ giàu & làm giàu = Think & grow rich / Napoleon Hill ; Việt 
Khương dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 413 tr. 
; 17 cm. - 108000đ. - 5000b   s548611 

 1503. Hill, Napoleon. Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill = Napoleon Hill's golden 
rules / Kim Vân dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 
223 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s549658 

 1504. Hiromi Wada. Tạo fan thương hiệu - Chốt triệu đơn hàng / Hiromi Wada ; An Ly 
dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 239 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b   s548537 

 1505. Hougaard, Rasmus. Tâm thức lãnh đạo = The mind of the leader : Phương cách 
Lãnh đạo bản thân, Lãnh đạo đội ngũ, và Lãnh đạo tổ chức để vươn tới những kết quả phi 
thường / Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter ; Hoàng Mạnh Hải dịch. - Tái bản lần 1. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 311 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). 
- 205000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 283-287   s549661 

 1506. Jutkowitz, Alexander. Content marketing trong kỷ nguyên 4.0 / Alexander 
Jutkowitz ; Kaidy Tran dịch. - H. : Lao động, 2023. - 335 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 169000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The strategic storyteller: Content marketing in the age of the educated 
consumer   s549385 

 1507. Kim Woo Choong. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm / Kim 
Woo Choong ; Trần Thị Bích Phượng dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2023. - 291 tr. 
; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: It's a big world and there're lots to be done   s549406 

 1508. Klaff, Oren. Tâm lý học thuyết phục : Nghệ thuật đọc vị tâm lý để thu hút và giữ 
chân khách hàng tiềm năng / Oren Klaff ; Phong Trần dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 319 tr. 
; 20 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Flip the script : Getting people to think your idea is their idea   
s549572 

 1509. Knapp, Jake. Kỹ năng quản lý thời gian / Jake Knapp, John Zeratsky ; Nguyễn Thu 
Hiền dịch. - H. : Lao động, 2023. - 314 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Make time: How to focus on what matters most   s549384 

 1510. La Thị Thu Thuỷ. Sổ tay công thức luyện chữ đẹp / La Thị Thu Thuỷ. - Huế : Thuận 
Hoá, 2023. - 110 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b   s548882 

 1511. Lê Thị Linh Giang. Giáo trình Quản trị chất lượng : Dùng cho sinh viên hệ đại học 
ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng / Lê Thị Linh Giang (ch.b.), Lã Thu Thuỷ, Bùi Thị 
Bích Liên. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - 180 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 160000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 177-179   s549030 

 1512. Maxwell, John C.. 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable 
laws of teamwork / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Lao động, 2023. 
- 247 tr. : bảng ; 21 cm. - 109000đ. - 3000b   s549400 

 1513. Maxwell, John C.. Phát triển kỹ năng lãnh đạo = Developing the leader within you 
/ John C. Maxwell ; Dịch: Đinh Việt Hoà, Nguyễn Thị Kim Oanh ; Trần Kim Chi h.đ. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Lao động, 2023. - 375 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 179000đ. - 5000b   s549401 

 1514. McChesney, Chris. 4 nguyên tắc thực thi = The 4 disciplines of execution : Giới 
thiệu công nghệ triển khai chiến lược từ Franklin Covey / Chris McChesney, Sean Covey, Jim 
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Huling ; Dịch: Nguyễn Thuý Uyên Phương... - Tái bản lần 4, có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 411 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 205000đ. - 1000b   
s549662 

 1515. Muir, Alice. Tự tin trong kinh doanh : Làm chủ kỹ năng kinh doanh đỉnh cao = 
Power up your confidence / Alice Muir ; Chương Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 239 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s549673 

 1516. Nguyễn Anh Tín. Affiliate A - Z: Tiếp thị liên kết dành cho người mới bắt đầu / 
Nguyễn Anh Tín. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 269 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 368000đ. 
- 1000b 
 Phụ lục: tr. 267-269   s549554 

 1517. Nguyễn Minh Phương. Bài giảng Kế toán quản trị : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Minh Phương, Hà Thị Hương. - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2023. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 78000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 207   s549147 

 1518. Nguyễn Thuỵ Khánh Chương. Bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề : Công cụ tư 
duy tối ưu để giải quyết vấn đề nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / B.s.: Nguyễn 
Thuỵ Khánh Chương (ch.b.), Alpha Books. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Dân trí, 2023. - 163 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 15 cm. - 89000đ. - 1500b   s548572 

 1519. Nguyễn Văn Hùng. Nghệ thuật lãnh đạo / Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Văn 
Nguyện, Trần Mặc Khách. - H. : Tài chính. - 24 cm. - 269000đ. - 1000b 
 T.3. - 2023. - 553 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương   s549859 

 1520. Phạm Mai Chi. Bài giảng Quản trị marketing : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Phạm Mai Chi (ch.b.), Hoàng Quỳnh Anh. - H. : Bách khoa Hà 
Nội, 2023. - 188 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 188   s549140 

 1521. Ries, Al. Cuộc chiến trong phòng họp : Hoà giải 25 mâu thuẫn giữa nhà quản lý và 
nhà marketing để phát triển doanh nghiệp / Al Ries, Laura Ries ; Linh Giang dịch. - H. : Lao 
động, 2023. - 348 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: War in the boardroom   s549405 

 1522. Ries, Al. Định vị: Cuộc chiến giành tâm trí khách hàng / Al Ries, Jack Trout ; Đoàn 
Lê Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 359 tr. : minh hoạ ; 
19x21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Positioning   s548484 

 1523. Ries, Al. 22 quy luật bất biến trong marketing = The 22 immutable laws of 
marketing / Al Ries, Jack Trout ; Dịch: Đoan Trang, Khánh Vy. - Tái bản lần thứ 12. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 183 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 78000đ. - 
4000b   s549653 

 1524. Rohn, Jim. 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc = 7 strategies for wealth & 
happiness / Jim Rohn ; First New dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 231 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 4000b   s549632 

 1525. Romaniuk, Jenni. Con đường tăng trưởng thương hiệu - Ứng dụng : Những nghiên 
cứu từ các thị trường mới nổi, dịch vụ, hàng tiêu dùng lâu bền, B2B và nhãn hàng xa xỉ / Jenni 
Romaniuk, Byron Sharp ; Dịch: An Chi, Ngọc Huyền. - H. : Công Thương, 2023. - 327 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Anh: How brands grow Part 2 : Including emerging markets, services and 
durables, B2B, and luxury brands, revised edition   s549567 

 1526. Ruby Phạm. The magic - Sổ tay kế hoạch 3 phút / Ruby Phạm. - H. : Lao động, 
2023. - 204 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 236000đ. - 2000b   s549411 

 1527. Sách chuyên khảo: Kỹ thuật lập trình và các giải pháp ứng dụng trong kinh doanh 
và quản lý : Dành cho giảng viên và sinh viên ngành HTTTQL / Ch.b.: Đoàn Quang Minh, 
Nguyễn Trung Tuấn, Trịnh Hoài Sơn, Nguyễn Văn Thư. - H. : Giao thông vận tải, 2023. - v, 
336 tr. : bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. - 
Thư mục cuối mỗi chương   s549465 

 1528. Sernovitz, Andy. Marketing truyền miệng : Cách nhanh nhất để thuyết phục người 
dùng biết về sản phẩm của bạn / Andy Sernovitz ; Nguyễn Linh Giang dịch. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Lao động, 2023. - 300 tr. : bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Word of mouth marketing : How smart companies get people talking   
s549399 

 1529. Sharp, Byron. Con đường tăng trưởng thương hiệu - Khám phá : Sự thật đằng sau 
các chương trình quảng cáo, khuyến mại và khách hàng thân thiết / Byron Sharp ; Trịnh Thu 
Hằng dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 319 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How brands grow : What marketers don't know, first edition   s549568 

 1530. Sicola, Laura. Hùng biện như một chuyên gia : Xác định "điểm mù" khi thuyết 
trình... / Laura Sicola ; Dương Hậu dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 330 tr. ; 21 cm. - 169000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Speaking to influence : Mastering your leadership voice   s549561 

 1531. Trần Ngọc Hùng. Giáo trình Kiểm soát nội bộ / Trần Ngọc Hùng (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thuý Hạnh, Hoàng Đình Vui. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - viii, 201 tr. : bảng, sơ đồ ; 28 cm. - 140000đ. - 300b 
 Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 196-201   s549136 

 1532. Trần Trọng Thuỳ. Sếp tốt sếp xấu : Làm sếp là việc mang gánh nợ tương lai của 
nhân viên / Trần Trọng Thuỳ. - H. : Công Thương, 2023. - 260 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
389000đ. - 1000b   s549558 

 1533. Tsipursky, Gleb. ChatGPT: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc / Gleb 
Tsipursky ; Hạnh Dung dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 299 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: ChatGPT thought leaders and content creators : Unlocking the 
potential of generative AI for innovative and effective content creation   s548535 

 1534. Vũ Quốc Thông. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) / Vũ Quốc 
Thông (ch.b.), Nguyễn Hoàng Phi Nam. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2023. - 400 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - 
Phụ lục: tr. 370-396. - Thư mục: tr. 397-399   s549461 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1535. Giáo trình Cơ sở công nghệ sinh học / Trần Thị Quý (ch.b.), Dương Minh Lam, 
Phan Duệ Thanh... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 319 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 312-317   s549784 
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 1536. Lê Văn Đạo. Ứng dụng dầu mỡ bôi trơn / Lê Văn Đạo. - Tái bản lần thứ 1, có bổ 
sung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 393 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 420000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 342-353   s548675 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1537. Nguyễn Thị Thu Lê. Gia công kỹ thuật số / Nguyễn Thị Thu Lê (ch.b.), Lê Thị 
Nhung. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 145 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 92000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 145   s549689 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 1538. Botello, Chris. Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang nâng cao = Adobe 
InDesign CS6 - Revealed / Chris Botello ; Dịch: Trần Tấn Minh Đạo, Lê Hoàng Giang. - Tái 
bản lần 7. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - xvii, 276 tr. : minh hoạ ; 19x23 cm. - (Tủ sách Bản 
quyền Đại học FPT). - 195000đ. - 2500b   s548483 

 1539. Trần Đức Tân. Giám sát hành vi thông minh : Ứng dụng học máy trong thiết bị đeo 
trên người và bò : Sách chuyên khảo / Trần Đức Tân (ch.b.), Phùng Công Phi Khanh, Trần Đức 
Nghĩa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 194 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 90000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s548626 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 1540. Phan Tấn Hài. Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc / Phan Tấn Hài, 
Võ Đình Diệp, Cao Xuân Lương. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 320 tr. : hình vẽ ; 27 cm. 
- 138000đ. - 300b   s549019 

 1541. Phan Thế Vinh. Giáo trình Vật liệu xây dựng / Phan Thế Vinh (ch.b.), Trần Hữu 
Bằng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 269 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 116000đ. - 200b 
 Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 266   s549016 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1542. Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hảo 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 60 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 105000b   s550138 

 1543. Âm nhạc 8 / Hoàng Long (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan (ch.b.), Bùi Minh Hoa... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 67 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
10000đ. - 387000b   s550140 

 1544. Âm nhạc 8 : Sách giáo viên / Hoàng Long (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan (ch.b.), Bùi 
Minh Hoa... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 19000đ. - 17790b   s550130 

 1545. Âm nhạc 8 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), 
Nguyễn Văn Hảo (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 152 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 24000đ. - 14800b 
 Thư mục: tr. 149-150   s550133 
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 1546. Âm nhạc 10 / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 92 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 10000b   s550141 

 1547. Âm nhạc 11 / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 18000đ. - 14000b   s550142 

 1548. Âm nhạc 11 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Dung 
(ch.b.), Trần Hoàng Thị Ái Cầm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 148 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 52000đ. - 5900b 
 Thư mục: tr. 146   s550134 

 1549. Âm nhạc 11 : Sách giáo viên / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.), Phạm Xuân Cung, 
Trần Thị Thu Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 104 tr. ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 38000đ. - 5410b   s550131 

 1550. Bé dán hình và tô màu 1 : +3 / Ngân Hà dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 12 tr. 
: tranh vẽ ; 29 cm. - 35000đ. - 5000b   s550116 

 1551. Bé dán hình và tô màu 2 : +3 / Ngân Hà dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 12 tr. 
: tranh vẽ ; 29 cm. - 35000đ. - 5000b   s550161 

 1552. Bé dán hình và tô màu 3 : +3 / Ngân Hà dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 12 tr. 
: tranh vẽ ; 29 cm. - 35000đ. - 5000b   s550112 

 1553. Bé dán hình và tô màu 4 : +3 / Ngân Hà dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 12 tr. 
: tranh vẽ ; 29 cm. - 35000đ. - 5000b   s550114 

 1554. Bé tô màu - Chủ đề: Động vật đại dương : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 14000đ. - 10000b   s548981 

 1555. Bé tô màu - Chủ đề: Động vật hoang dã : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 14000đ. - 10000b   s548982 

 1556. Bé tô màu - Chủ đề: Giao thông : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). 
- 14000đ. - 10000b   s548980 

 1557. Bé tô màu - Chủ đề: Thời trang của bé : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 14000đ. - 10000b   s548983 

 1558. Bé tô màu - Hoa quả bé yêu / Thiện Nhân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bé tập làm hoạ sĩ). - 10000đ. - 5000b   s548696 

 1559. Bé tô màu - Phương tiện giao thông / Thiện Nhân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bé tập làm hoạ sĩ). - 10000đ. - 5000b   s548697 

 1560. Bé tô màu - Thế giới các loài chim / Thiện Nhân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bé tập làm hoạ sĩ). - 10000đ. - 5000b   s548698 

 1561. Cấu tạo kiến trúc / B.s.: Phạm Việt Anh, Nguyễn Khắc Sinh (ch.b.), Vũ Hồng 
Cương... - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 284 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội... - Thư mục: tr. 280   s549022 
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 1562. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Dung (ch.b.), Trần Đức... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 48 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 5000b   s550334 

 1563. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.), Trần Thị Thu Hà, 
Phạm Hoàng Trung, Nguyễn Quang Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 47 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 1000b   s550336 

 1564. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (ch.b.), Trần Hoàng Thị Ái Cầm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 4600b 
 Thư mục: tr. 79   s550335 

 1565. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 : Sách giáo viên / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.), 
Trần Thị Thu Hà, Phạm Hoàng Trung, Nguyễn Quang Tùng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 40 tr. ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 4810b   s550337 

 1566. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), 
Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 1000b   s550332 

 1567. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), 
Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 1480b   s550333 

 1568. Dán hình thông minh - Thế giới động vật = Sticker - World animal : Thế giới loài 
chim. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 11 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 38000đ. - 2000b   s550111 

 1569. Diễn xướng Cung đình Huế - Nghiên cứu & bảo tồn. - Huế : Thuận Hoá, 2023. - 
427 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b   s548876 

 1570. Durand, Maurice. Tranh dân gian Việt Nam : Sưu tầm và nghiên cứu : Sách đoạt 
giải B - Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2019 / Maurice Durand ; B.s.: Marcus Durand, Philippe 
Papin ; Dịch và giới thiệu: Nguyễn Thị Hiệp, Olivier Tessier. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 451 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 880000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 445   s549074 

 1571. Đoàn Thị Tình. Văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Mạch nguồn và phát huy : Tiểu luận 
/ Đoàn Thị Tình. - H. : Sân khấu, 2023. - 456 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 363-456   s549682 

 1572. Edwards, Roberta. Leonardo da Vinci là ai? / Roberta Edwards, True Kelley ; Đặng 
Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 109 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bộ sách 
Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Leonardo da Vinci?   s548530 

 1573. Em tập tô màu - Siêu nhân = Super hero / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s548976 

 1574. Em tập tô màu - Siêu nhân = Super hero / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s548977 

 1575. Em tập tô màu - Siêu nhân = Super hero / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s548978 
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 1576. Em tập tô màu - Siêu nhân = Super hero / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s548979 

 1577. Giáo trình Lịch sử kiến trúc thế giới / B.s.: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh 
(ch.b.), Nguyễn Đình Thi... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 133000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng... 
 T.1: Từ xã hội nguyên thuỷ đến thế kỷ XVIII. - 2023. - 307 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 
302-304   s549020 

 1578. Hoạ sĩ nhí - Bé lạc trong rừng / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 
24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s548706 

 1579. Học Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực lớp 9 / Nguyễn Thị Tố Mai 
(ch.b.), Lương Diệu Ánh, Trần Vĩnh Khương... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 38-50   s550135 

 1580. Kulzsc. Những nỗi buồn cũng cần được yêu thương - Tô bình yên, vẽ hạnh phúc 2 
/ Kulzsc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 132 tr. : tranh vẽ ; 19x24 cm. - 138000đ. - 5000b   
s548424 

 1581. Lê Mục Đích. Sổ tay Thiết kế kiến trúc nhà đô thị / Lê Mục Đích b.s. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2023. - 233 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 114000đ. - 100b   s549021 

 1582. Mĩ thuật 7 / Nguyễn Thị May (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Trần Đoàn 
Thanh Ngọc, Lâm Yến Như. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 76 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 12000đ. - 60000b   s550162 

 1583. Mĩ thuật 8 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Đoàn Thị Mỹ Hương (ch.b.), Phạm Duy Anh, 
Trương Triều Dương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 10000đ. - 198000b   s550147 

 1584. Mĩ thuật 8 : Sách giáo viên / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Đoàn Thị Mỹ Hương (ch.b.), 
Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : bảng ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 9130b   s550166 

 1585. Mĩ thuật 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị May (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc 
(ch.b.), Nguyễn Văn Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 21000đ. - 6500b   s550173 

 1586. Mĩ thuật 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường 
(ch.b.), Nguyễn Dương Hải Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 20000đ. - 21000b   s550172 

 1587. Mĩ thuật 10 - Đồ hoạ (tranh in) / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh 
(ch.b.), Nguyễn Thị May, Hoàng Minh Phúc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 10000b   
s550151 

 1588. Mĩ thuật 10 - Thiết kế công nghiệp / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy 
Anh (ch.b.), Đỗ Đình Tuyến. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 10000b   s550152 

 1589. Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ hoạ / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh 
(ch.b.), Vương Quốc Chính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 10000b   s550148 



127 
 

 1590. Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), 
Phạm Duy Anh (ch.b.), Vũ Quốc Khánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 39 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 10000b   s550149 

 1591. Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh 
(ch.b.), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. 
- 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 10000b   s550150 

 1592. Mĩ thuật 11 : Sách giáo viên / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 124 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 58000đ. - 7640b   s550167 

 1593. Mĩ thuật 11 - Điêu khắc / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh 
(ch.b.), Trần Trọng Tri. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 2000b   s550154 

 1594. Mĩ thuật 11 - Hội hoạ / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 6000đ. - 2000b   s550155 

 1595. Mĩ thuật 11 - Lí luận và lịch sử mĩ thuật / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (ch.b.), Đào Thị Thuý Anh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 2000b   s550153 

 1596. Mĩ thuật 11 - Thiết kế công nghiệp / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 6000đ. - 3000b   s550156 

 1597. Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm 
Duy Anh, Trịnh Sinh (ch.b.), Nguyễn Hữu Phần. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 31 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 2000b   s550157 

 1598. Mĩ thuật 11 - Thiết kế thời trang / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, Trịnh 
Sinh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 40 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 7000đ. - 3000b   s550158 

 1599. Nào mình cùng tô màu nhé! - Côn trùng : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. ; 
Minh hoạ: Giáp Nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 20000đ. - 2000b   
s548193 

 1600. Nào mình cùng tô màu nhé! - Đại dương : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. ; 
Minh hoạ: Giáp Nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 20000đ. - 2000b   
s548191 

 1601. Nào mình cùng tô màu nhé! - Vật nuôi : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. ; 
Minh hoạ: Giáp Nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. - 16 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 20000đ. - 2000b   
s548192 

 1602. Ngô Văn Thành. Sự hình thành và phát triển nghệ thuật Violon ở Việt Nam / Ngô 
Văn Thành. - H. : Tri thức, 2023. - 171 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 159-163. - Phụ lục: tr. 164-171   s549301 

 1603. Nguyễn Đức Thiềm. Kiến trúc nhà công cộng : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư / 
Nguyễn Đức Thiềm. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 353 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 160000đ. 
- 200b 
 Phụ lục: tr. 333-348. - Thư mục: tr. 349   s549023 
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 1604. Nguyễn Thị Nam. Những kỷ niệm khó quên về văn hoá - văn nghệ / Nguyễn Thị 
Nam. - H. : Thông tấn, 2023. - 325 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 300b   s548786 

 1605. Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Bài giảng Xử lý ảnh cơ bản : Dùng cho sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Thị Ngọc Ánh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 
147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 62000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 147   s549139 

 1606. Nguyễn Thuỵ Kha. Tự hào quốc ca Việt Nam: Văn Cao - Bậc tài danh thế kỷ : Kỉ 
niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao / Nguyễn Thuỵ Kha. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 142 
tr. : ảnh ; 24x30 cm. - 280000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 62-139   s549790 

 1607. Nguyễn Văn Minh. Lý luận và Tác phẩm hội hoạ sơn mài = Publications and Art 
works lacquer paintings / Nguyễn Văn Minh. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 132 tr. : ảnh ; 26 cm. - 
250000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 26   s549865 

 1608. Ngữ pháp kiến trúc / Lê Phục Quốc dịch. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 360 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - 179000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 348-351   s548872 

 1609. Nội thất và thiết kế nội thất / Phạm Đình Việt (ch.b.), Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Hà 
Thanh... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 24 cm. - 258000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch, bộ môn Kiến trúc dân 
dụng 
 T.1. - 2023. - 221 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 213-215   s548869 

 1610. Nội thất và thiết kế nội thất / Phạm Đình Việt (ch.b.), Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Hà 
Thanh... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 24 cm. - 210000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch, bộ môn Kiến trúc dân 
dụng 
 T.2. - 2023. - 190 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 213-215   s548870 

 1611. Ở tiệm bánh Ngày Mai / Múc. - H. : Dân trí, 2022. - 102 tr. : tranh vẽ ; 19x24 cm. - 
115000đ. - 3000b   s548544 

 1612. Ở tiệm bánh Ngày Mai / Múc. - H. : Dân trí, 2023. - 102 tr. : tranh vẽ ; 19x24 cm. - 
115000đ. - 3000b   s548545 

 1613. Phạm Đình Tuyển. Nghệ thuật gấp giấy cổ điển = Classical paper folding art / Phạm 
Đình Tuyển. - H. : Xây dựng. - 21 cm. - 250000đ. - 2000b 
 Q.1: Mẫu gấp con vật cơ bản = Basic animal folding models. - 2023. - 120 tr. : hình vẽ   
s548863 

 1614. Phạm Đức Nguyên. Kiến trúc sinh khí hậu - Thiết kế sinh khí hậu trong kiến trúc 
Việt Nam / Phạm Đức Nguyên. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 264 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 105000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 225-257. - Thư mục: tr. 258-259   s548867 

 1615. Phạm Trọng Thuật. Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở / Phạm Trọng Thuật. - Tái 
bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 219000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 202-204   s548871 

 1616. Sanmiguel, David. Học vẽ tranh màu nước / David Sanmiguel ; Thế Anh dịch. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 128000đ. - 1000b   s548964 
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 1617. Tạ Trường Xuân. Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân. - Tái bản. - H. : 
Xây dựng, 2023. - 242 tr. : minh hoạ ; 31 cm. - 143000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc. - Thư mục: tr. 240   s549024 

 1618. Tạ Trường Xuân. Nguyên lý thiết kế khách sạn / Tạ Trường Xuân. - Tái bản. - H. : 
Xây dựng, 2023. - 169 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 83000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 132-167. - Thư mục: tr. 168   s549013 

 1619. Tập tô màu Doraemon. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 28 cm. - 22000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Tập đoàn Thiên Long 
 Bộ 1: Các nhân vật trong truyện Doraemon. - 2023. - 24 tr. : tranh vẽ   s548991 

 1620. Tập tô màu Doraemon. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 28 cm. - 22000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Tập đoàn Thiên Long 
 Bộ 3: Kẹo ngọt. - 2023. - 24 tr. : tranh vẽ   s548992 

 1621. Tomoda Hiromichi. Ngôi nhà - Nơi trú ngụ của trái tim : Tâm lý học nhà ở và nội 
thất / Tomoda Hiromichi ch.b. ; Dịch: Khánh Huyền, Khánh Giang ; H.đ.: Nguyễn Thị Bích 
Ngọc, Lý Thế Dân. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 281 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 189000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 271-277   s548868 

 1622. Tô màu công chúa - Công chúa cổ điển / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc ; 
Huyền Linh dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549195 

 1623. Tô màu công chúa - Công chúa cổ điển / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc ; 
Huyền Linh dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549196 

 1624. Tô màu công chúa - Công chúa lấp lánh / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc 
; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549197 

 1625. Tô màu công chúa - Công chúa lấp lánh / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc 
; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549198 

 1626. Tô màu công chúa - Công chúa phong cách / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu 
Ngọc ; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549191 

 1627. Tô màu công chúa - Công chúa phong cách / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu 
Ngọc ; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549192 

 1628. Tô màu công chúa - Công chúa thanh lịch / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc 
; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549193 

 1629. Tô màu công chúa - Công chúa thanh lịch / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc 
; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549194 

 1630. Tô màu công chúa - Công chúa tinh nghịch / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu 
Ngọc ; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549189 
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 1631. Tô màu công chúa - Công chúa tinh nghịch / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu 
Ngọc ; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549190 

 1632. Tô màu công chúa - Công chúa xinh đẹp / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc 
; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549199 

 1633. Tô màu công chúa - Công chúa xinh đẹp / Dolphin Junior Hall b.s. ; Vẽ: Lưu Ngọc 
; Huyền Linh dịch. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 16500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 20 tr. : tranh vẽ   s549200 

 1634. Tô màu & khám phá thế giới quanh em : 3 - 6 tuổi / Minh Phúc, Tiến Dũng. - H. : 
Mỹ thuật. - 24 cm. - (Hoạ sĩ tí hon). - 10500đ. - 3000b 
 T.1: Chủ đề: Giao thông. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549873 

 1635. Tô màu & khám phá thế giới quanh em : 3 - 6 tuổi / Minh Phúc, Tiến Dũng. - H. : 
Mỹ thuật. - 24 cm. - 10500đ. - 3000b 
 T.2: Chủ đề: Quả ngọt. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549874 

 1636. Tô màu & khám phá thế giới quanh em : 3 - 6 tuổi / Minh Phúc, Tiến Dũng. - H. : 
Mỹ thuật. - 24 cm. - (Hoạ sĩ tí hon). - 10500đ. - 3000b 
 T.5: Chủ đề: Đồ dùng. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549875 

 1637. Tô màu & khám phá thế giới quanh em : 3 - 6 tuổi / Minh Phúc, Tiến Dũng. - H. : 
Mỹ thuật. - 24 cm. - (Hoạ sĩ tí hon). - 10500đ. - 3000b 
 T.6: Chủ đề: Thú rừng. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549876 

 1638. Tô màu & khám phá thế giới quanh em : 3 - 6 tuổi / Minh Phúc, Tiến Dũng. - H. : 
Mỹ thuật. - 24 cm. - (Hoạ sĩ tí hon). - 10500đ. - 3000b 
 T.7: Chủ đề: Vật nuôi. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549877 

 1639. Tô màu & khám phá thế giới quanh em : 3 - 6 tuổi / Minh Phúc, Tiến Dũng. - H. : 
Mỹ thuật. - 24 cm. - (Hoạ sĩ tí hon). - 10500đ. - 3000b 
 T.8: Chủ đề: Rau củ quả. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549878 

 1640. Tô màu & khám phá thế giới quanh em : 3 - 6 tuổi / Minh Phúc, Tiến Dũng. - H. : 
Mỹ thuật. - 24 cm. - (Hoạ sĩ tí hon). - 10500đ. - 3000b 
 T.10: Chủ đề: Côn trùng. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549879 

 1641. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s548825 

 1642. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 13 tr. : tranh vẽ   s548826 

 1643. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s548827 

 1644. Tô màu công chúa : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 15 tr. : tranh vẽ   s548828 

 1645. Tô màu động vật sống dưới nước : Song ngữ Anh - Việt / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 14000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549209 

 1646. Tô màu động vật sống dưới nước : Song ngữ Anh - Việt / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 14000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549210 

 1647. Tô màu động vật sống dưới nước : Song ngữ Anh - Việt / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 14000đ. - 3000b 
 T.4. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549211 

 1648. Tô màu động vật sống dưới nước : Song ngữ Anh - Việt / Phan Minh Đạo. - Tái 
bản. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 14000đ. - 3000b 
 T.6. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s549212 

 1649. Tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 24 cm. - (Bé làm hoạ sĩ nhí). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s548821 

 1650. Tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 24 cm. - (Bé làm hoạ sĩ nhí). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s548822 

 1651. Tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 24 cm. - (Bé làm hoạ sĩ nhí). - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s548823 

 1652. Tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Văn Biên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 24 cm. - (Bé làm hoạ sĩ nhí). - 12000đ. - 10000b 
 T.4. - 2023. - 16 tr. : tranh vẽ   s548824 

 1653. Trần Đình Hiếu. Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở / Trần Đình Hiếu. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 70000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s549014 

 1654. Tư duy và tổ hợp kiến trúc / Đặng Thái Hoàng s.t., giới thiệu. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng, 2023. - 207 tr. ; 24 cm. - 104000đ. - 200b   s548866 

 1655. Viruvius. Mười cuốn sách về kiến trúc / Viruvius ; Lê Phục Quốc dịch. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2023. - 280 tr. : hình vẽ, ảnh ; 31 cm. - (Tủ sách Kinh điển về Kiến trúc). - 
155000đ. - 200b 
 Tên sách tiếng Italia: I decem libri dell' architettura   s549025 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1656. Bách khoa toàn thư cho bé - Đồ chơi / Phan Minh Đạo. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2023. - 14 tr. : ảnh màu ; Trọn bộ 10 cuốn. - 14 cm. - 7500đ. - 2000b   s548585 

 1657. Cùng chơi trốn tìm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện b.s. ; Vân Chi dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ). - 45000đ. 
- 2000b   s548181 

 1658. Demuth, Patricia Brennan. Charlie Chaplin là ai? / Patricia Brennan Demuth, 
Gregory Copeland ; Dương Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 111 tr. 
: tranh vẽ ; 19 cm. - (Bộ sách Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Charlie Chaplin?   s548532 
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 1659. Đốc Tờ Dẻo. Chạy bộ giàu có và hạnh phúc / Đốc Tờ Dẻo ch.b. - H. : Lao động, 
2023. - 198 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 3000b   s549341 

 1660. Giáo dục thể chất 7 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Chí... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 95 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 80000b   s550320 

 1661. Giáo dục thể chất 7 : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Vũ Tuấn Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 148 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 500b   s550302 

 1662. Giáo dục thể chất 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Vũ Tuấn Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 132 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 14800b   s550303 

 1663. Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 60000b   s550312 

 1664. Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hùng 
(ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 26551b   s550313 

 1665. Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ : Sách giáo viên / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 500b   s550304 

 1666. Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 6900b   s550314 

 1667. Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 75 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 35000b   s550317 

 1668. Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), 
Hồ Đắc Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : bảng ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 9760b   s550308 

 1669. Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hùng 
(ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 64 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 37000b   s550316 

 1670. Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ : Sách giáo viên / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 88 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 8400b   s550307 

 1671. Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Hữu Bính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 65000b   s550315 

 1672. Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), 
Hồ Đắc Sơn (ch.b.), Nguyễn Hữu Bính... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 99 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 9520b   s550309 

 1673. Giáo trình Lý luận thể dục thể thao trong trường học / B.s.: Trần Anh Hào (ch.b.), 
Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hậu... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - 185 tr. : bảng ; 24 
cm. - 145000đ. - 500b 
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 Thư mục cuối mỗi chương   s549693 

 1674. IQ thiên tài - Phát triển tư duy não bộ : Phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ. Càng chơi 
càng thông minh : 6 - 7 tuổi / Thanh Anh ; Thanh Thuý dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 74000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天才IQ，全脑恩维升级训线 （6-7岁）   s549048 

 1675. IQ thiên tài - Phát triển tư duy não bộ : Phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ. Càng chơi 
càng thông minh : 6 - 7 tuổi / Thanh Anh ; Thanh Thuý dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 74000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天才IQ，全脑恩维升级训线 （6-7岁）   s549047 

 1676. Khám phá quy luật : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện b.s. ; Vân Chi dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ). - 45000đ. 
- 2000b   s548183 

 1677. Kim Hankinson. 50 thử thách cho kì nghỉ siêu lí thú : Dành cho tuổi 6+ / Kim 
Hankinson ; Yến Lê dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - (Nhật kí 
phiêu lưu). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 things to try on holiday   s548126 

 1678. Lạc Tư Tư. Vui học sơ đồ tư duy - Học cách sắp xếp và so sánh : Sách bóc dán : 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lạc Tư Tư b.s. ; Minh hoạ: Tự Tại Đồng Thư ; Thiên Tú dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 27 cm. - 58000đ. - 2000b   
s549067 

 1679. Lạc Tư Tư. Vui học sơ đồ tư duy - Luyện trí nhớ siêu phàm : Sách bóc dán : Dành 
cho lứa tuổi thiếu nhi / Lạc Tư Tư b.s. ; Minh hoạ: Tự Tại Đồng Thư ; Thiên Tú dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 27 cm. - 58000đ. - 2000b   s549063 

 1680. Lạc Tư Tư. Vui học sơ đồ tư duy - Rèn khả năng tập trung : Sách bóc dán : Dành 
cho lứa tuổi thiếu nhi / Lạc Tư Tư b.s. ; Minh hoạ: Tự Tại Đồng Thư ; Thiên Tú dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 27 cm. - 58000đ. - 2000b   s549066 

 1681. Lạc Tư Tư. Vui học sơ đồ tư duy - Tăng cường khả năng quan sát : Sách bóc dán : 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lạc Tư Tư b.s. ; Minh hoạ: Tự Tại Đồng Thư ; Thiên Tú dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 27 cm. - 58000đ. - 2000b   
s549064 

 1682. Lạc Tư Tư. Vui học sơ đồ tư duy - Thoả sức sáng tạo : Sách bóc dán : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi / Lạc Tư Tư b.s. ; Minh hoạ: Tự Tại Đồng Thư ; Thiên Tú dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 23 tr. : hình vẽ, bản đồ ; 27 cm. - 58000đ. - 2000b   s549065 

 1683. Lưu Quang Vũ. Sân khấu và nghệ thuật diễn xuất / Lưu Quang Vũ ; Lưu Khánh 
Thơ s.t., b.s. - H. : Sân khấu, 2023. - 460 tr. ; 21 cm. - 450b   s549681 

 1684. Montessori IQ logic : Phát triển toàn diện khả năng tư duy logic cho trẻ từ 3 - 6 tuổi 
/ Quỳnh Hương. - H. : Dân trí, 2023. - 63 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s549187 

 1685. Montessori IQ toán học : Phát triển toàn diện khả năng tư duy logic cho trẻ từ 3 - 6 
tuổi / Quỳnh Hương. - H. : Dân trí, 2023. - 86 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b   s549188 

 1686. Thử tài thám tử : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện b.s. ; Vân Chi dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ). - 45000đ. 
- 2000b   s548184 
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 1687. Tìm điểm khác nhau : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viện Viện b.s. ; Vân Chi 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Rèn luyện tư duy, nâng cao IQ). - 
45000đ. - 2000b   s548182 

 1688. Trịnh Hữu Lộc. Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền : Sách giáo viên / Trịnh Hữu 
Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 
500b   s550305 

 1689. Trịnh Hữu Lộc. Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền : Sách giáo viên / Trịnh Hữu 
Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 9890b   
s550306 

 1690. Trò chơi rèn luyện khả năng chú ý : 3 - 6 tuổi / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ ; Hải 
Minh dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 18x19 cm. - 
(Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa). - 30000đ. - 5000b   s548416 

 1691. Trò chơi rèn luyện khả năng ghi nhớ : 3 - 6 tuổi / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ ; 
Hải Minh dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 18x19 
cm. - (Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa). - 30000đ. - 5000b   s548415 

 1692. Trò chơi rèn luyện khả năng nhận thức : 3 - 6 tuổi / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ ; 
Hải Minh dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 18x19 
cm. - (Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa). - 30000đ. - 5000b   s548419 

 1693. Trò chơi rèn luyện khả năng quan sát : 3 - 6 tuổi / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ ; 
Hải Minh dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 18x19 
cm. - (Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa). - 30000đ. - 5000b   s548417 

 1694. Trò chơi rèn luyện khả năng tư duy : 3 - 6 tuổi / Lời, tranh: Thời đại truyền kỳ ; Hải 
Minh dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 18x19 cm. - 
(Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa). - 30000đ. - 5000b   s548418 

 1695. Trò chơi rèn luyện khả năng tưởng tượng : 3 - 6 tuổi / Lời, tranh: Thời đại truyền 
kỳ ; Hải Minh dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 
18x19 cm. - (Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa). - 30000đ. - 5000b   s548420 

 1696. Xing Tao. 1000 câu đố phát triển trí tuệ - Khai phá tiềm năng : Dành cho lứa tuổi 6 
đến 15 / Xing Tao ch.b. ; Thuỳ An dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 224 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b   s548121 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1697. Akisaka Asahi. Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú / Akisaka Asahi ; Nguyên tác: 
Shinkai Makoto ; Lan Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 188 tr. ; 18 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Children who chase lost voices from deep below   s548402 

 1698. Alice in Borderland : Truyện tranh : 18+ / Haro Aso ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 8000b 
 T.13. - 2023. - 173 tr. : tranh vẽ   s548487 

 1699. Amy Trương. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành / Amy Trương. - H. : Dân trí. - 17 
cm. - 79000đ. - 3000b 
 Q.2: Phiên bản mùa hè. - 2023. - 196 tr.   s548507 
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 1700. Anh lính trẻ và cô giáo làng / Nguyễn Đăng Trình, Trần Duy Hiển, Đặng Thị Thuý... 
; Tuyển chọn: Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Vân Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 247 tr. ; 19 cm. - 
70000đ. - 900b   s548560 

 1701. Asagiri Kafka. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc / Asagiri Kafka ; Minh hoạ: 
Harukawa Sango ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 115000đ. - 5000b 
 T.3: Bí sử công ty thám tử. - 2023. - 318 tr. : tranh vẽ   s548393 

 1702. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548229 

 1703. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), 
Phạm Thị Thu Hương... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 27000đ. - 100000b 
 T.1. - 2023. - 119 tr. : ảnh, bảng   s548832 

 1704. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 / S.t., b.s.: Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị 
Phước Mỹ, Trần Thị Lệ Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 105000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 226 tr. : bảng   s549081 

 1705. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Bùi Minh, Đỗ Thu Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
36000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 107 tr. : bảng   s548724 

 1706. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Bùi Minh, Đỗ Thu Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 138 tr. : bảng   s548725 

 1707. Ban nhạc diệu kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Satoe Tone ; Thuỳ Chi 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những giấc mơ xinh). - 47000đ. - 
2000b   s548178 

 1708. Bản thánh ca và ác quỷ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Makoto Morishita 
; Ruyha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 7000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : tranh vẽ   s548311 

 1709. Bản thánh ca và ác quỷ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Makoto Morishita 
; Ruyha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 7000b 
 T.2. - 2023. - 145 tr. : tranh vẽ   s548312 

 1710. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida : PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s548497 

 1711. Barklem, Jill. Những dải đồi cao : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Miền Dâu Dại). - 105000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: The high hills   s548792 

 1712. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.11: Trận đấu đỉnh cao. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548257 

 1713. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.12: Đại ma vương Piccolo. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548258 

 1714. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.13: Son Goku trả thù. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s548259 

 1715. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.14: Bước đại nhảy vọt. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548260 

 1716. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.15: Anh hùng hảo hán. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548261 

 1717. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.17: Mối đe doạ ngoài không gian. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548262 

 1718. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.18: Son Gohan và Đại ma vương Piccolo. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548263 

 1719. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.19: Nhanh lên Son Goku!. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548264 

 1720. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.21: Hướng về Namek. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s548265 

 1721. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.22: Người Namek phản kháng. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548266 

 1722. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.24: Goku hay Ginyu. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s548267 

 1723. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.25: Frieza siêu biến hình. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s548268 

 1724. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.30: Linh cảm xấu. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s548270 

 1725. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.32: Cell bọ hung hoàn thiện. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548271 

 1726. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.33: Ngoại truyện về Trunks. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548272 

 1727. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.35: Tạm biệt người anh em. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s548273 
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 1728. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.40: Vũ khí cuối cùng của Trái Đất. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s548274 

 1729. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.41: Cố lên siêu Gotenks!. - 2023. - 237 tr. : tranh vẽ   s548275 

 1730. Bé hãy trả lời dõng dạc nhé : Truyện tranh : 0 - 6 / Lời: Toru Nakamura ; Tranh: 
Masayuki Sebe ; Phạm Thị Thu Giang dịch. - H. : Lao động, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon - Kỹ năng sống cho bé). - 49000đ. - 2000b   s549379 

 1731. Bình Thường Hoá. Là bình thường dữ chưa? / Bình Thường Hoá. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 221 tr. : tranh vẽ ; 12 cm. - 79000đ. - 3000b   s548405 

 1732. Black clover : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yūki Tabata ; Liên Vũ dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.26: Lời thề hắc ám. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s548222 

 1733. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 7000b 
 T.21. - 2023. - 244 tr. : tranh vẽ   s548495 

 1734. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ /   Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.8. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s548235 

 1735. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ /   Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.9. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s548236 

 1736. Blue Lock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ /   Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
10000b 
 T.10. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s548237 

 1737. Blue Period : Truyện tranh : 16+ / Yamaguchi Tsubasa ; Tama Duy Ngọc dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 9500b 
 T.12. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s548496 

 1738. Bonglee. Chữ yêu là chữ tình / Bonglee. - H. : Dân trí, 2023. - 182 tr. ; 17 cm. - 
88000đ. - 2500b   s548554 

 1739. Boruto - Naruto hậu sinh khả uý : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Nguyên tác: Masashi Kishimoto ; Minh hoạ: Mikio Ikemoto ; Kịch bản: Ukyo Kodachi ; Kôi 
Nguyễn dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Q.13: Hi sinh. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s548284 

 1740. Bộ đội thông tin đi trước về sau / Hoàng Niệm, Đặng Trường Lưu, Quang Chuyền... 
; Nguyễn Duy Phơn b.s. - H. : Dân trí, 2023. - 247 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 1000b   s548508 

 1741. Bộ Thiên ca = Song of the sky pacers : Truyện tranh / Hạ Đạt ; Mặc Thuỷ dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 149000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 199 tr. : tranh vẽ   s548890 



138 
 

 1742. Bồi dưỡng làm văn hay 8 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Thái Quang Vinh, Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 211 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 2000b   s548686 

 1743. Bồi dưỡng Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Đỗ Việt 
Hùng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 32000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s550006 

 1744. Bồi dưỡng Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Đỗ Việt 
Hùng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 32000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 76 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s550007 

 1745. Bồi dưỡng Ngữ văn 7 / Thanh Mai (ch.b.), Thuận An, Đỗ Việt Hùng... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 80 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s550008 

 1746. Bồi dưỡng Ngữ văn 7 / Thanh Mai (ch.b.), Thuận An, Đỗ Việt Hùng... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sông). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s550009 

 1747. Bồi dưỡng Ngữ văn 8 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị 
Hảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 84 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s550010 

 1748. Bồi dưỡng Ngữ văn 8 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị 
Hảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s550011 

 1749. Brooks, Walter Rollin. Các con vật nhà lão Bean - Chuyện phiêu lưu thứ ba / Walter 
Rollin Brooks ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 193 tr. ; 21 cm. - 170000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Freddy the detective   s549351 

 1750. Brooks, Walter Rollin. Các con vật nhà lão Bean - Chuyện phiêu lưu thứ hai / Walter 
Rollin Brooks ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 241 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Freddy the detective   s549350 

 1751. Brooks, Walter Rollin. Các con vật nhà lão Bean - Chuyện phiêu lưu thứ nhất / 
Walter Rollin Brooks ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 170000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Freddy the detective   s549349 

 1752. Bubu đi sở thú : Truyện tranh. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.28). - 15000đ. - 3000b   s548505 

 1753. Bubu giúp mẹ : Truyện tranh. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.24). - 15000đ. - 3000b   s548504 

 1754. Bùi Anh Tuấn. Hồn quê : Thơ / Bùi Anh Tuấn. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. 
- 95 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s548677 

 1755. Bùi Quang Lâm. Chiến trường K chuyện bây giờ mới kể / Bùi Quang Lâm. - H. : 
Dân trí, 2023. - 251 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 900b   s548561 

 1756. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Phương Thanh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.4. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s548394 
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 1757. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Phương Thanh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.5. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s548395 

 1758. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Phương Thanh  dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 
1000b 
 T.6. - 2023. - 171 tr. : tranh vẽ   s548396 

 1759. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.13. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s548397 

 1760. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.15. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s548398 

 1761. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.16. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s548399 

 1762. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.18. - 2023. - 193 tr. : tranh vẽ   s548400 

 1763. Bữa ăn xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Lê Thị Hoài An. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những truyện hay cho 
bé - Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1500b   s549895 

 1764. Canis - Dear hatter : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Zakk ; P Pea Peach 
dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 229000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 238 tr. : tranh vẽ   s548509 

 1765. Canis - Dear hatter : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Zakk ; P Pea Peach 
dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 229000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 236 tr. : tranh vẽ   s548510 

 1766. Cao Hoàng Trầm. Dòng sông quê : Tuyển tập thơ / Cao Hoàng Trầm. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s549306 

 1767. Căn gác bí mật : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Miền Dâu Dại). - 105000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: The high hills   s548795 

 1768. Cẩm nang chinh phục kỳ thi vào 10 Ngữ văn : Dành cho các em học sinh. Tài liệu 
tham khảo cho phụ huynh và giáo viên / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2022. - 430 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 209000đ. - 3000b   s549207 

 1769. Câu chuyện Giáng sinh = The story of Christmas : Truyện tranh / Doris Ong. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 30 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 45000đ. - 3000b   s549555 

 1770. Chà. Người tập lớn / Chà. - H. : Dân trí, 2023. - 267 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 109000đ. 
- 1000b   s548555 

 1771. Chỉ cậu và tớ : Truyện tranh / Alice King ; Minh hoạ: Lee Holland ; Phương Nhung 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu). - 35000đ. - 4000b   
s549864 
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 1772. Chiều Xuân. Treo đèn đón trăng lên = Hanging lanterns, waiting for the moon / 
Chiều Xuân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mùa trăng). - 
155000đ. - 2000b   s549610 

 1773. Chim cánh cụt nhỏ dũng cảm : Truyện tranh / Rachel Elliot ; Minh hoạ: Karen Sapp 
; Phương Nhung dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Ehon Châu Âu). - 
35000đ. - 4000b   s549863 

 1774. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 30000b 
 T.14: Biến cố Shibuya - Đúng sai. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s548243 

 1775. Chúc mừng sinh nhật mẹ! : Truyện tranh ; Dành cho tuổi 6+ / Satoe Tone ; Thuỳ 
Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những giấc mơ xinh). - 47000đ. 
- 2000b   s548179 

 1776. Chúng mình cùng lên đường nào - Bến xe buýt = Let's go - Bus stop : Truyện tranh 
: Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca Weerasekera ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 11 tr. 
: tranh màu ; 20x26 cm. - 70000đ. - 4000b   s549891 

 1777. Chúng mình cùng lên đường nào - Đi tàu hoả = Let's go - Train ride : Truyện tranh 
: Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca Weerasekera ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 11 tr. 
: tranh màu ; 20x26 cm. - (Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh). - 70000đ. - 4000b   s549889 

 1778. Chúng mình cùng lên đường nào - Đi tàu thuỷ = Let's go - Boat trip : Truyện tranh 
: Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca Weerasekera ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 11 tr. 
: tranh màu ; 20x26 cm. - 70000đ. - 4000b   s549888 

 1779. Chúng mình cùng lên đường nào - Nông trại vui vẻ = Let's go - Happy farm : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ từ 1 tuổi / Rebecca Weerasekera ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 
11 tr. : tranh màu ; 20x26 cm. - (Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh). - 70000đ. - 4000b   
s549890 

 1780. Chúng ta sẽ kết hôn thật sao? : Truyện tranh : 16+ / Tamiki Wakaki ; Itsuwa Rei 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 365 days to the wedding 
 T.1. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s548467 

 1781. Chuột Típ biếng ăn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip non vuole mangiare   s548139 

 1782. Chuột Típ đi học muộn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Non essere pigro, topo Tip!   s548138 

 1783. Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ văn 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Văn Pháp, Võ Thị Quỳnh Châu... - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 180 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b   s549762 

 1784. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng 
(ch.b.), Trần Ngọc Hiếu... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 103 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 216000b   s550321 
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 1785. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan 
Huy Dũng (ch.b.), Trần Ngọc Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 79 
tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 556b   s550323 

 1786. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng 
(ch.b.), Trần Hạnh Mai... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 91 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 14000đ. - 39000b   s550322 

 1787. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan 
Huy Dũng (ch.b.), Trần Hạnh Mai... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 83 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 9170b   s550324 

 1788. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 : Sách giáo viên / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần 
Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Tăng Thị Tuyết Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 88 tr. : bảng ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 9700b   s550325 

 1789. Chuyến đò đáng nhớ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Xuân. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những 
truyện hay cho bé - Nào mình cùng đi!). - 8000đ. - 1500b   s549897 

 1790. Chuyện chú Rô con : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Minh 
Phương, Vân Hồng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548349 

 1791. Chuyện của Sakupi và Taropo - Một ngày của gia đình ma : Truyện tranh : Đọc cho 
bé từ 3 tuổi trở lên / Akane Nishihira ; Lê Hiền dịch ; Tazaki Hirono h.đ. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Thế giới, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 45000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: A day of the ghost family   s548480 

 1792. Chuyện miền khơi xa : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Miền Dâu Dại). - 105000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: The high hills   s548794 

 1793. Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm : Truyện tranh / Wataru 
Watari ; Hoạ sĩ: Naomichi IO ; Minh hoạ: Ponkan8 ; Chán dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 
65000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s548433 

 1794. Con ngỗng đẻ trứng vàng : Tranh truyện thiếu nhi = The goose that laid golden eggs 
: Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s549592 

 1795. Con trai tôi hình như là gay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Okura ; 
Dekoboko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 126 tr. : tranh vẽ   s548313 

 1796. Contrast : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Itz ; Vi Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 316 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 138000đ. - 2000b   s548435 

 1797. Cô bé ba mắt = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Quỳnh Rubii dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.9. - 2023. - 379 tr. : tranh vẽ   s548493 

 1798. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác 
sĩ riêng của bé yêu). - 40000đ. - 1000b 
 T.8: Đánh răng mỗi ngày hai lần nhé. - 2023. - 24 tr. : tranh màu   s548613 



142 
 

 1799. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác 
sĩ riêng của bé yêu). - 40000đ. - 1000b 
 T.13: Đi ngủ đúng giờ nha!. - 2023. - 24 tr. : tranh màu   s548614 

 1800. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác 
sĩ riêng của bé yêu). - 40000đ. - 1000b 
 T.15: Xem tivi, điện thoại ít thôi!. - 2023. - 24 tr. : tranh màu   s548615 

 1801. Củ cà rốt thật là to : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Satoe Tone ; Thuỳ Chi 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những giấc mơ xinh). - 47000đ. - 
2000b   s548176 

 1802. Cùng chơi trốn tìm nào! : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. 
- In lần 9. - H. : Lao động, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon - Thực phẩm cho tâm 
hồn)(Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào). - 49000đ. - 1500b   s549420 

 1803. Cùng chơi với bé - Chúc bé ngủ ngon! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 
6 / Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s548149 

 1804. Cùng chơi với bé - Đi tắm thật thích! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 
/ Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s548146 

 1805. Cùng chơi với bé - Nào đánh răng nhé! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 
6 / Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s548145 

 1806. Cùng chơi với bé - Ú oà! Ú oà! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / Yuichi 
Kimura ; Anh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- 60000đ. - 2000b   s548147 

 1807. Cùng chơi với bé - Xin chào! Xin chào! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 
6 / Yuichi Kimura ; Anh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s548148 

 1808. Cuộc sống học đường : Truyện tranh : Truyện chỉ dành cho lứa tuổi 16+ / Sadoru 
Chiba, Norimitsu Kaihou (Nitroplus) ; Veliona dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s548515 

 1809. Cuộc sống học đường : Truyện tranh : Truyện chỉ dành cho lứa tuổi 16+ / Sadoru 
Chiba, Norimitsu Kaihou (Nitroplus) ; Veliona dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.5. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s548516 

 1810. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Hoàng Thiếu 
Sơn dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 312 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - 90000đ. - 2000b   
s549556 

 1811. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.1. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s548094 

 1812. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
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 T.2. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s548095 

 1813. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s548092 

 1814. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.3. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s548096 

 1815. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 63 tr. : tranh màu   s548093 

 1816. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.4. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s548097 

 1817. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.5. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s548098 

 1818. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.6. - 2023. - 159 tr. : tranh màu   s548099 

 1819. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2: Nobita và Shizuka. - 2023. - 283 tr. : tranh vẽ   s548194 

 1820. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.4: Thiên nhiên kì thú. - 2023. - 283 tr. : tranh vẽ   s548195 

 1821. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.7: Điểm 0 và bỏ nhà đi. - 2023. - 279 tr. : tranh vẽ   s548196 

 1822. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.8: Tình người ấm áp. - 2023. - 283 tr. : tranh vẽ   s548197 

 1823. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Bùi Thị Anh Đào dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.20. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s548206 

 1824. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.21. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s548207 
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 1825. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.23. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548208 

 1826. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548198 

 1827. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548199 

 1828. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.5. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s548200 

 1829. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.6. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548201 

 1830. Doraemon thế giới khoa học - Thế giới robot : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ 
/ Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Trần Quang Thanh dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 211 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b   s548213 

 1831. Dragon ball full color - Đại ma vương Piccolo : Truyện tranh : Sách dành cho lứa 
tuổi 13+ / Akira Toriyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 2000b 
 Ph.2, T.4. - 2023. - 215 tr. : tranh vẽ   s548283 

 1832. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.2: Vũ trụ nào chiến thắng. - 2023. - 208 tr. : tranh vẽ   s548276 

 1833. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.3: Kế hoạch vô nhân. - 2023. - 202 tr. : tranh vẽ   s548277 

 1834. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.4: Hi vọng cuối cùng. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s548278 

 1835. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.5: Tạm biệt nhé Trunks lớn!. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s548279 

 1836. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.7: Giải đấu sức mạnh - cuộc đua cạnh tranh sống còn. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s548280 

 1837. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
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 T.8: Dấu hiệu thức tỉnh của Son Goku. - 2023. - 193 tr. : tranh vẽ   s548281 

 1838. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
10000b 
 T.18: Bardock, cha đẻ của Goku. - 2023. - 185 tr. : tranh vẽ   s548282 

 1839. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Emblem of Roto - To the 
children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kamui Fujiwara, 
Junji Koyanagi, Yuji Hori ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 208 tr. : tranh vẽ   s548305 

 1840. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 47000đ. 
- 1500b 
 T.1. - 2023. - 165 tr. : tranh vẽ   s548301 

 1841. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 47000đ. 
- 1500b 
 T.2. - 2023. - 168 tr. : tranh vẽ   s548302 

 1842. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
47000đ. - 1500b 
 T.7. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s548303 

 1843. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
47000đ. - 1500b 
 T.8. - 2023. - 165 tr. : tranh vẽ   s548304 

 1844. Dương Cao Miên. Mùa hoa lửa : Hồi ký / Dương Cao Miên. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2023. - 260 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 200b   s549314 

 1845. Đã ngầu xin đừng hậu đậu!! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kokone Nata 
; Châu Tuyết Sa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 115000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 140 tr. : tranh vẽ   s549584 

 1846. Đam Books trong tôi : Kỷ niệm 02 năm thành lập Đam Books (16/6/2021 - 
16/6/2023) / Bá Nha, Kpắ Hờ Luynh, Lưu Giang... ; Nguyễn Bá Nha ch.b. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2023. - 127 tr. : ảnh ; 29 cm. - 299000đ. - 300b   s549245 

 1847. Đào Thị Thanh Tuyền. Tàu hủ, bánh, trà và cà phê : Tập truyện ngắn / Đào Thị 
Thanh Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 357 tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s549628 

 1848. Đặng Thuỳ An. Nhân vật từ nguyên mẫu trong truyện ngắn Nam Cao trước Cách 
mạng tháng Tám / Đặng Thuỳ An, Đào Thị Anh Lê, Hoàng Thị Phương Loan. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2023. - 95 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 100b   s549457 

 1849. Để học tốt Ngữ văn 6 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Nguyễn Linh Chi... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 11000b 
 T.1. - 2023. - 100 tr. : bảng   s550020 
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 1850. Để học tốt Ngữ văn 6 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Phan Huy Dũng, 
Nguyễn Thị Vĩnh Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 34000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ   s550021 

 1851. Để học tốt Ngữ văn 7 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Nguyễn Thị Mai 
Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 37000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : bảng   s550022 

 1852. Để học tốt Ngữ văn 7 / Đặng Lưu, Nguyễn Thị Nương (ch.b.), Dương Tuấn Anh... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : bảng   s550023 

 1853. Để học tốt Ngữ văn 8 / Đặng Lưu (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 37000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : bảng   s550024 

 1854. Để học tốt Ngữ văn 8 / Đặng Lưu (ch.b.), Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Mai 
Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 37000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : bảng, sơ đồ   s550025 

 1855. Để tớ khóc - Chuyện bên lề : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Viêm Cửu ; 
Tịch Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 160 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   
s549583 

 1856. Đêm và biển : Truyện tranh / Goumoto ; Vi Vũ dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 
79000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 160 tr. : tranh vẽ   s548466 

 1857. Đến ngày gặp anh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Ryousuke Nanasaki ; 
Hoạ sĩ: Yoshi Tsukizuki ; Tsubaky dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
115000đ. - 2000b   s548524 

 1858. Đi tìm báu vật : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Ngọc 
Phương. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548347 

 1859. Đinh Thượng Lâm. 101 câu chuyện về các nàng công chúa / Đinh Thượng Lâm ; 
Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2023. - 199 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 135000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 培养完美女孩的101个公主故事   s549208 

 1860. Đoàn Trọng Huy. Huy Cận - Nhà thơ của những vòm trời, những thế kỷ / Đoàn 
Trọng Huy. - Huế : Thuận Hoá, 2023. - 387 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 305-387   s548880 

 1861. Đoàn Trọng Huy. Nguyễn Đình Thi - Nghệ sĩ tài năng, nhà văn hoá xuất sắc / Đoàn 
Trọng Huy. - Huế : Thuận Hoá, 2023. - 473 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 410-472   s548879 

 1862. Đoàn Trọng Huy. Nguyễn Khải - Nhà văn - Chiến sĩ người cầm bút như cầm súng 
/ Đoàn Trọng Huy. - Huế : Thuận Hoá, 2023. - 429 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 379-429   s548877 

 1863. Đoàn Trọng Huy. Xuân Diệu - Thi sĩ của tình yêu và cuộc sống mới / Đoàn Trọng 
Huy. - Huế : Thuận Hoá, 2023. - 336 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 277-336   s548878 
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 1864. Đỗ Văn Nhâm. 5 phút và 2 tích tắc : Tập truyện ngắn / Đỗ Văn Nhâm. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2023. - 184 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 1237b   s548385 

 1865. Đôi bàn tay của bé : Truyện tranh : 0 - 6 / Lời, tranh: Hiroko Omori ; Phạm Thị Thu 
Giang dịch. - H. : Lao động, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon 
- Kỹ năng sống cho bé). - 49000đ. - 2000b   s549380 

 1866. Đội hiệp sĩ rừng xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thanh 
Hoa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những 
truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1500b   s549893 

 1867. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s548205 

 1868. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 203 tr. : tranh vẽ   s548202 

 1869. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 203 tr. : tranh vẽ   s548203 

 1870. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.12. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s548204 

 1871. Đời có mấy tý, sao phải nghĩ : Dành cho lứa tuổi 17+ / NVCS Entertainment. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 205 tr. : hình vẽ ; 12 cm. - 79000đ. - 1000b   s548453 

 1872. Đuôi ai thế này? : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho các bé từ 18 tháng 
tuổi / Anita Bijsterbosch ; Vĩnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - 62000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Do you see my tail?; Tên sách tiếng Hà Lan: Zie je mijn start?   
s548426 

 1873. Ếch Xanh ham chơi : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548348 

 1874. Fangs - Khi ma cà rồng phải lòng người sói : Truyện tranh : Dành cho tuổi trưởng 
thành / Sarah Andersen ; Toto dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 104 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 45000đ. - 1500b   s548325 

 1875. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 8000b 
 T.8. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s548498 

 1876. Fly me to the moon - Tóm lại là em dễ thương, được chưa? / Kenjiro Hata ; Bông 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 59000đ. - 3000b 
 T.6. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s548432 

 1877. Fly me to the moon - Tóm lại là em dễ thương, được chưa? : Truyện tranh / Kenjiro 
Hata ; Bông dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 2500b 



148 
 

 T.7. - 2023. - 196 tr. : tranh vẽ   s548464 

 1878. Funa. Đã bảo là cho tôi năng lực trung bình thôi mà! / Funa ; Minh hoạ: Itsuki Akata 
; Trần Anh Ly dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18 cm. - 149000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 357 tr. : tranh vẽ   s548413 

 1879. Gà con, màn đêm, công viên giải trí : Truyện tranh : 17+ / Ymz ; Tsubaky dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 170000đ. - 1000b   s548455 

 1880. Gia đình gãi ngứa : Tuyển tập Ký ức tuổi thơ - Vẩn vơ hiện tại : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi 13+ / Quang Nino. - H. : Dân trí, 2023. - 167 tr. : tranh màu ; 15 cm. - 110000đ. - 
1000b   s548543 

 1881. Gia Định Văn : Tạp bút / Hồ Thi Ca, Tuyết Minh, Lê Đức Nghinh... ; B.s.: Vương 
Hoài Uyên... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 20 cm. - 100000đ. - 500b 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : ảnh   s548800 

 1882. Giấc mộng buổi tà dương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yuhki Kamatani 
; Shena SuShi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 168 tr. : tranh vẽ   s548299 

 1883. Giấc mộng buổi tà dương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yuhki Kamatani 
; Shena SuShi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 157 tr. : tranh vẽ   s548300 

 1884. Giấc mơ ngọt ngào của cừu non : Truyện tranh ; Dành cho tuổi 6+ / Satoe Tone ; 
Thuỳ Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 29 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những giấc mơ xinh). - 
47000đ. - 2000b   s548180 

 1885. Gieo hạt giống thương yêu - Chúc con ngủ ngon : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean Pierre D.L.B. dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 21 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 20000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good night, I love you   s549847 

 1886. Gieo hạt giống thương yêu - Mẹ yêu con, mãi mãi : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 
20000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I will love you forever   s549846 

 1887. Gieo hạt giống thương yêu - Mẹ yêu mọi thứ ở con : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Bernadette Rossetti Shustak ; Minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean 
Pierre D.L.B. dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 20000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I love you through and through   s549848 

 1888. Hà Thuỷ Nguyên. Thiên Mã : Dành cho lứa tuổi 11+ / Hà Thuỷ Nguyên. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 198 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 65000đ. - 1000b   s548132 

 1889. 25 đề tự ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn / Nguyễn Bảo Khôi, Đặng Ngọc 
Ngận (ch.b.), Nguyễn Đức Chính... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 135 tr. ; 26 cm. - 65000đ. - 3500b   s549321 

 1890. 25 đề tự ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo Khôi (ch.b.), 
Võ Kim Bảo, Trần Văn Đúng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023. 
- 116 tr. : bảng ; 26 cm. - 95000đ. - 5000b   s549320 
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 1891. Hải Minh. Đồng dao - Thơ - Truyện cho bé tập nói : Dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / Hải 
Minh b.s. ; Minh hoạ: T-Books. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 128 tr. : tranh 
màu ; 29 cm. - 98000đ. - 3000b   s549049 

 1892. Hạt dưa hấu : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / Wakiko Sato ; Dịch: Lê 
Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - 
(Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 45000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The angry watermelon seed   s548481 

 1893. Heo con tập thể dục : Truyện tranh : 0 - 6 / Lời, tranh: Yuko Kuwazawa ; Phạm Thị 
Thu Giang dịch. - H. : Lao động, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Ehon - Kỹ năng sống cho bé). - 39000đ. - 2000b   s549382 

 1894. Hiên. Dear, darling - Người là lời an ủi dịu dàng nhất đời tôi / Hiên. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 199 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 88000đ. - 5000b   s548407 

 1895. Hiên. Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta / Hiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 180 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 88000đ. - 3000b   s548408 

 1896. Higashino Keigo. Ảo dạ / Higashino Keigo ; Bảo Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 581 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 1500b   s549625 

 1897. Higashino Keigo. Giấc mơ tiên tri / Higashino Keigo ; Chi Chi dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 245 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 3500b   s549581 

 1898. Hinata - Cô bé mang linh hồn bà lão : Truyện tranh / Asa Kuwayoshi ; Anh Huỳnh 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 72000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 171 tr. : tranh vẽ   s548465 

 1899. Hoa giữa đại ngàn : Thơ / Hồ Thanh Can, Nguyễn Thị Thanh Chí, Nguyễn Thị Ngọc 
Đoàn... - H. : Công an nhân dân. - 21 cm. - 315b 
 T.7. - 2023. - 207 tr.   s549700 

 1900. Hoàng Hải Nguyễn. Cuộc sống rất giống cuộc đời / Hoàng Hải Nguyễn. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 257 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s549578 

 1901. Hoàng Đình Nguyễn. Muôn dặm tình người : Thơ / Hoàng Đình Nguyễn. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 179 tr. : ảnh ; 21 cm. - 86000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Hoàng   s549531 

 1902. Hoàng Đình Nguyễn. Trôi về miền quá khứ : Bút ký / Hoàng Đình Nguyễn. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 230 tr. : ảnh ; 21 cm. - 115000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Hoàng   s549534 

 1903. Hoàng Huy. Bố cho con cái gì? / Hoàng Huy. - H. : Lao động, 2023. - 527 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 179000đ. - 2000b   s549352 

 1904. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.35: Ngọn lửa chiến trận. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548225 

 1905. Hồ Huy Sơn. Những ngọn đèn thơm : Thơ thiếu nhi / Hồ Huy Sơn. - In lần thứ 2. - 
H. : Văn học, 2023. - 97 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 88000đ. - 1500b   s548390 

 1906. Hồ Xuân Hương. Thơ Hồ Xuân Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 100 tr. ; 19 cm. - 28000đ. - 2000b   s548331 

 1907. Hú. Im re giữa khe nhìn trời / Hú. - H. : Lao động, 2023. - 185 tr. ; 21 cm. - 89000đ. 
- 500b   s549357 
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 1908. Huệ Hương Hoàng. Chim ra ràng hạnh phúc : Dành cho lứa tuổi 10+ / Huệ Hương 
Hoàng. - H. : Kim Đồng, 2023. - 244 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 1500b   s548326 

 1909. Hướng dẫn nói và viết văn nghị luận, biểu cảm, thuyết minh lớp 6 : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới định hướng phát triển phẩm chất - năng lực. Dùng chung cho các 
bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 183 tr. 
; 24 cm. - 79000đ. - 1000b   s548672 

 1910. Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Ngữ văn - 
Năm học 2023 - 2024 : Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình / Khánh Văn (ch.b.), Phạm Hải Ninh, 
Nguyễn Thị Hiền, Đầu Thị Thuận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 236 tr. ; 24 cm. - 
55000đ. - 10315b   s549723 

 1911. Hướng dẫn viết và dàn ý các đoạn văn nghị luận xã hội Ngữ văn 8 : Khoảng 200 
chữ / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 128 tr. : bảng ; 
24 cm. - 52000đ. - 1000b   s549713 

 1912. Iori Miyazawa. Dã ngoại nơi mặt sau của thế giới / Iori Miyazawa ; Minh hoạ: 
Shirakaba ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 裏世界ピクニック3 
 T.3: Otherside picnic. - 2023. - 327 tr. : tranh vẽ   s548439 

 1913. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.6. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s548216 

 1914. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.7. - 2023. - 192 tr. : tranh vẽ   s548217 

 1915. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.8. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548218 

 1916. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.14. - 2023. - 174 tr. : tranh vẽ   s548219 

 1917. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.15. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s548220 

 1918. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.16. - 2023. - 183 tr. : tranh vẽ   s548221 

 1919. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Ji dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 115000đ. - 3000b 
 T.13. - 2023. - 303 tr. : tranh vẽ   s548438 

 1920. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.17. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s548306 

 1921. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.19. - 2023. - 202 tr. : tranh vẽ   s548307 
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 1922. Kase và cơm hộp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Takashima Hiromi ; Vi 
Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 162 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 80000đ. - 2000b   s548514 

 1Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 11 : Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Chí Hoà 
(ch.b.), Nguyễn Kim Toại. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 195000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 332 tr. : bảng. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 332   s549079 

 1924. Khỉ con ngoan quá! : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Vương Trọng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548350 

 1925. Khu vườn lăng kính nở hoa = The garden where a prism blooms : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 18+ / Senbon Umishima ; P Pea Peach dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 200 tr. : 
tranh vẽ ; 18 cm. - 96000đ. - 2000b   s548522 

 1926. Kim Quyên. Hồi sinh : Truyện ngắn / Kim Quyên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2023. - 170 tr. ; 19 cm. - 10000đ. - 500b   s548602 

 1927. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3700b 
 T.52. - 2023. - 217 tr. : tranh vẽ   s548494 

 1928. Kinugasa Syougo. Chào mừng đến lớp học đề cao thực lực / Kinugasa Syougo ; 
Minh hoạ: Tomoseshunsaku ; Ngọc Trâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 120000đ. - 5000b 
 T.5. - 2023. - 355 tr. : tranh vẽ   s548618 

 1929. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 12000b 
 T.22. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s548228 

 1930. Korin san. Nàng cựu idol lớp tôi lại có hành động đáng ngờ nữa rồi / Korin san ; 
Minh hoạ: Kuroki ; Linh Bê dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 149000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 295 tr. : tranh vẽ   s548526 

 1931. Koushi Tachibana. Date a live : Dành cho lứa tuổi 18+ / Koushi Tachibana ; Minh 
hoạ: Tsunako ; Phạm Duy dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.1: Tohka dead end. - 2023. - 335 tr. : tranh vẽ   s548445 

 1932. Koushi Tachibana. Date a live : Dành cho lứa tuổi 18+ / Koushi Tachibana ; Minh 
hoạ: Tsunako ; Sorano Aoki dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.2: Yoshino Puppet. - 2023. - 343 tr. : tranh vẽ   s548446 

 1933. Kỳ án siêu nhiên : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kyo Shirodaira ; Minh hoạ: 
Chashiba Katase ; Phương Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 
4000b 
 T.16. - 2023. - 220 tr. : tranh vẽ   s548489 

 1934. La Fontaine, Jean de. Ngụ ngôn La Fontaine / Minh hoạ: Gustave Doré ; Dịch: 
Nguyễn Văn Vĩnh... - H. : Văn học, 2021. - 826 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 7500000đ. - 117b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp: Fables de la fontaine   s549068 

 1935. Lawful drug - Hiệu thuốc Midori = A drug store with medicine and a danger : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Clamp ; Starry Night dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : tranh vẽ   s548296 
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 1936. Lawful drug - Hiệu thuốc Midori = A drug store with medicine and a danger : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Clamp ; Starry Night dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 171 tr. : tranh vẽ   s548297 

 1937. Lawful drug - Hiệu thuốc Midori = A drug store with medicine and a danger : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Clamp ; Starry Night dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 176 tr. : tranh vẽ   s548298 

 1938. Leo Corner. Thiên nga quần hội = Law of lavender : Tiểu thuyết trinh thám - giả 
tưởng / Leo Corner. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 140000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Ngô Ngọc Tuyền 
 T.1. - 2023. - 317 tr.   s549786 

 1939. Lê Phương. Tác phẩm chọn lọc / Lê Phương. - H. : Lao động, 2023. - 758 tr., 16 tr. 
ảnh ; 24 cm. - 500b   s549376 

 1940. Lê Quang Tạng. Những hạt bùn vạn dặm : Tập tản văn về miền Tây Nam Bộ / Lê 
Quang Tạng. - H. : Lao động, 2023. - 266 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s549356 

 1941. Lê Văn Vọng. Phác thảo : Thơ / Lê Văn Vọng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 
111 tr. ; 19 cm. - 34000đ. - 1047b   s548386 

 1942. Lê Xuân Hạnh. Lửa ấm tình quê : Thơ / Lê Xuân Hạnh. - H. : Lao động, 2023. - 327 
tr. ; 21 cm. - 200b   s549348 

 1943. Lí luận văn học / Phương Lựu (ch.b.), Nguyễn Nghĩa Trọng, La Khắc Hoà, Lê Lưu 
Oanh. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.1: Văn học, nhà văn, bạn đọc. - 2023. - 395 tr.   s549781 

 1944. Lí luận văn học / Trần Đình Sử (ch.b.), La Khắc Hoà, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn 
Xuân Nam. - In lần thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 T.2: Tác phẩm và thể loại văn học. - 2023. - 439 tr. - Thư mục cuối mỗi chương   s549782 

 1945. Lindgren, Astrid. Làng Ồn Ào vui ơi là vui / Astrid Lindgren ; Nguyễn Bích Lan 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Thuỵ Điển: Bara roligt i Bullerbyn   s548409 

 1946. Lovecraft, H. P.. Lời hiệu triệu của Cthulhu : Tuyển tập / H. P. Lovecraft ; Nguyễn 
Thành Long dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 251 tr. ; 23 cm. - 80000đ. - 
1500b   s548134 

 1947. Lỗ Tấn. Truyện ngắn Lỗ Tấn / Trương Chính dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 290 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 60000đ. - 2000b   s548334 

 1948. Lớp học rùng rợn : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Emi Ishikawa ; 
Sachi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.17. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s548214 

 1949. Lớp học rùng rợn : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Emi Ishikawa ; 
Sachi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.18. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548215 

 1950. Lý Ánh Nguyệt. Học đường không hối tiếc : Tản văn / Lý Ánh Nguyệt. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 349 tr. ; 23 cm. - 100000đ. - 1500b   
s548770 
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 1951. Ma đạo tổ sư : Truyện tranh : 18+ / Mặc Hương Đồng Khứu ; Minh hoạ: Lạc Địa 
Thành Cầu ; Đúc Đúc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 魔道 祖师 

 T.2. - 2023. - 212 tr. : tranh màu   s549582 

 1952. Maeterlinck, Maurice. Con chim xanh : Kịch / Maurice Maeterlinck ; Nguyễn 
Trường Lịch dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 209 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn 
học trong nhà trường). - 48000đ. - 2000b 
 Dịch theo bản tiếng Pháp: L'oiseau bleu   s548780 

 1953. Malot, Hector. Không gia đình = Sans famille / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - 
Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng, 2023. - 461 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 2000b   s548137 

 1954. Maruto Fumiaki. Phương pháp "đào tạo" nữ chính nhạt nhoà / Maruto Fumiaki ; 
Minh hoạ: Misaki Kurehito : Ngân Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 110000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 245 tr. : tranh vẽ   s548434 

 1955. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.3: Mash Burnedead và pháp sư mặt nạ. - 2023. - 200 tr. : tranh vẽ   s548230 

 1956. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.4: Mash Burnedead và quy luật sinh tồn. - 2023. - 199 tr. : tranh vẽ   s548231 

 1957. Mauri và Long Thần : Truyện tranh / Haruhira Moto ; P Pea Peach dịch. - H. : Dân 
trí. - 18 cm. - 199000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 164 tr. : tranh vẽ   s548556 

 1958. Mauri và Long Thần : Truyện tranh / Haruhira Moto ; P Pea Peach dịch. - H. : Dân 
trí. - 18 cm. - 199000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 164 tr. : tranh vẽ   s548557 

 1959. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.7: Quyết định. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548619 

 1960. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.19: Điểm tuyệt đối. - 2023. - 210 tr. : tranh vẽ   s548620 

 1961. Miller, Madeline. Trường ca Achilles / Madeline Miller ; Jack Frogg dịch. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 443 tr. ; 23 cm. - 156000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The song of Achilles   s548131 

 1962. Minh Ngọc. Chó Đốm và Mèo Hoa : Tập truyện thơ : Dành cho lứa tuổi 4 - 8 / Minh 
Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 40000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Huê   s548140 

 1963. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng = 
The world of otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Roku 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です3 
 T.3. - 2023. - 639 tr.   s548470 
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 1964. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng = 
The world of otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Roku 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です4 
 T.4. - 2023. - 485 tr.   s548471 

 1965. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng = 
The world of otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Roku 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です7 
 T.7. - 2023. - 405 tr.   s548472 

 1966. Momo đi đâu vội thế? : Truyện tranh / Kazuhiko Toyata ; Nguyễn Thị Thu dịch. - 
In lần 15. - H. : Lao động, 2023. - 26 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Ehon - Thực phẩm cho tâm hồn 
bé)(Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào). - 49000đ. - 1500b   s549421 

 1967. Một lần về quê : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Lê Thị Hoài An. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những truyện hay 
cho bé - Nào mình cùng đi!). - 8000đ. - 1500b   s549898 

 1968. 10 phút truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Dạy trẻ biết ứng xử = Teach your kids 
good manners : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Phó Trại Nam ; Minh 
hoạ: Thư Trùng ; Dịch: Hà Linh, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 83 tr. : tranh màu ; 
19 cm. - 60000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童逆商培养原创绘本. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh   

s548423 

 1969. 10 phút truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Dạy trẻ lòng dũng cảm = Teach your 
kids build courage : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi : Sách bản quyền / Phó 
Trại Nam ; Minh hoạ: Thư Trùng ; Dịch: Hà Linh, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
83 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 60000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童逆商培养原创绘本. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh   

s548422 

 1970. 10 phút truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ - Dạy trẻ thói quen tốt = Teach your kids 
cultivate good habits : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi : Sách bản quyền / 
Phó Trại Nam ; Minh hoạ: Thư Trùng ; Hà Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 83 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - 60000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童逆商培养原创绘本. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh   

s548421 

 1971. Nam Cao. Truyện ngắn Nam Cao. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 206 
tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 44000đ. - 2000b   s548332 

 1972. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.29: Kakashi vs. Itachi. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s548285 

 1973. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.31: Tâm niệm gửi gắm. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s548286 

 1974. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
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 Q.39: Hành động. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s548287 

 1975. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.48: Ngôi làng chào đón. - 2023. - 202 tr. : tranh vẽ   s548288 

 1976. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.49: Hội đàm Ngũ Kage, bắt đầu...!!. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s548289 

 1977. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.54: Cầu nối hoà bình. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s548290 

 1978. Natsu Hyuuga. Dược sư tự sự : Dành cho lứa tuổi 18+ / Natsu Hyuuga ; Minh hoạ: 
Touko Shino ; Hoàng Ly dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.3. - 2023. - 494 tr. : tranh vẽ   s548323 

 1979. Natsuki Amasawa. Và rồi, tháng 9 không có cậu đã tới / Natsuki Amasawa ; Minh 
hoạ: Shiromizakana ; Hoàng Duy Khang dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 293 tr. ; 18 cm. - 106000đ. 
- 2000b   s548477 

 1980. NekoDamari : Truyện tranh / Goumoto ; Hương Giang dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 156 tr. : tranh vẽ   s548528 

 1981. Nevio - Chú chuột can đảm : Các chú lính cứu hỏa dập tắt một đám cháy, cứu người 
và bảo vệ môi trường như thế nào? : Truyện tranh : Dành cho trẻ độ tuổi 4+ / Matthias von 
Bornstädt, Vera Schmidt ; Đào Minh Khánh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 
28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Nevio series 2 - Wie die Feuerwehr einen Brand löscht, Menschen 
rettet und die Umwelt schützt   s549270 

 1982. Nevio - Chú chuột can đảm : Một ngôi nhà được xây như thế nào, có những ai làm 
việc trên công trường và cần cẩu dùng để làm gì? : Truyện tranh : Dành cho trẻ độ tuổi 4+ / 
Matthias von Bornstädt, Vera Schmidt ; Đào Minh Khánh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 31 tr. 
: tranh màu ; 28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Nevio series 4 - Wie ein Haus gebaut wird, wer auf der Baustelle, 
arbeitet und wozu man einen Kran braucht   s549271 

 1983. Nevio - Chú chuột can đảm : Tại sao có ngày và đêm, Mặt trời thì chiếu sáng, và 
Mặt trăng thì quay xung quanh Trái đất? : Truyện tranh : Dành cho trẻ độ tuổi 4+ / Matthias 
von Bornstädt, Vera Schmidt ; Đào Minh Khánh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 31 tr. : tranh 
màu ; 28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Nevio, die furchtlose Forschermaus : Warum es Tag und Nacht wird, 
die Sonne scheint und der Mond um die Erde wandert   s549269 

 1984. Nevio - Chú chuột can đảm : Tại sao lại có các mùa, những bông hoa kết thành trái 
như thế nào và các con vật trải qua những gì trong năm? : Truyện tranh : Dành cho trẻ độ tuổi 
4+ / Matthias von Bornstädt, Vera Schmidt ; Đào Minh Khánh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 31 
tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Nevio, die furchtlose Forschermaus : Warum es Jahreszeiten gibt, 
wie aus Blüten Früchte werden und was die Tiere im Jahreslauf erleben   s549268 

 1985. Nevio - Chú chuột can đảm : Tại sao tên lửa lại bay, tàu lại bơi, và ô tô lăn bánh 
được? : Truyện tranh : Dành cho trẻ độ tuổi 4+ / Matthias von Bornstädt, Vera Schmidt ; Đào 
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Minh Khánh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 29 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tổ ong mật). - 59000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Nevio, die furchtlose Forschermaus : Warum die Rakete fliegt, das 
Schiff schwimmt und das Auto fährt   s549267 

 1986. Ngày hè của chuột con : Tuyển tập văn học viết cho thiếu nhi / Hoàng Ngọc Điệp. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 273 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b   s548801 

 1987. Ngày mưa lạnh đôi mình hẹn ước : Truyện tranh : 17+ / Shoko ; Trần Yang dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 162 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 60000đ. - 5000b   s548616 

 1988. Nghe lời mẹ khuyên : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Nguyễn Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. 
- (Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548343 

 1989. Ngô Anh Tuấn. Bốn mùa tình yêu : Thơ / Ngô Anh Tuấn. - Tái bản. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 119 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 200b   s549667 

 1990. Ngôi nhà ấm áp : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Phan 
Triều Hải. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548341 

 1991. Nguyên Hồng. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Nguyên Hồng. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 178 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyên Hồng   s548073 

 1992. Nguyễn Chí Hà. Biết ơn và yêu thương / Nguyễn Chí Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 138 
tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 43000đ. - 1000b   s548525 

 1993. Nguyễn Chí Ngoan. Căn cước U Minh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Chí Ngoan. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 218 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 1500b   s548327 

 1994. Nguyễn Đình Tú. Năm ấy, hoa đào biên giới : Tập truyện ngắn / Nguyễn Đình Tú. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 184 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 1067b   s548387 

 1995. Nguyễn Đức Huệ. Giữa vòng cung biển : Tác phẩm tự chọn / Nguyễn Đức Huệ. - 
H. : Lao động, 2023. - 44 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 300b   s549353 

 1996. Nguyễn Hạc Đạm Thư. Tiếng vọng từ Trường Sơn / Nguyễn Hạc Đạm Thư. - Huế 
: Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 159 tr. : ảnh ; 28 cm. - 150b   s548960 

 1997. Nguyễn Huy Oánh. Dòng văn Trường Lưu - Hà Tĩnh văn chương một nhà / Nguyễn 
Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ ; Nguyễn Tùng Lĩnh tuyển chọn, giới thiệu, h.đ. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 308 tr. ; 24 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh   s548715 

 1998. Nguyễn Hữu Xướng. Gái ngoan dạy chồng : Truyện thơ / Nguyễn Hữu Xướng. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 69 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 110b 
 Pháp danh tác giả: Nguyễn Thanh Sơn   s549677 

 1999. Nguyễn Hữu Xướng. Lý Minh Vương : Truyện thơ / Nguyễn Hữu Xướng. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 62 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 110b 
 Pháp danh tác giả: Nguyễn Thanh Sơn   s549676 

 2000. Nguyễn Khuyến. Thơ Nguyễn Khuyến. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 167 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 38000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 161-167   s548329 
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 2001. Nguyễn Kiên. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Chú Đất Nung. Ếch Xanh đi 
học. Cô bé Chân Đất và anh Dế Mèn... / Nguyễn Kiên. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 184 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quang Hưởng   s548074 

 2002. Nguyễn Kim Toại. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 11 : Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Nguyễn Kim Toại (ch.b.), Nguyễn Chí Hoà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
195000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 327 tr. : bảng. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 327   s549080 

 2003. Nguyễn Như Kính. Trăng về Thuỷ Nịu / Nguyễn Như Kính. - Huế : Thuận Hoá, 
2023. - 93 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 200b   s548881 

 2004. Nguyễn Quang Phục. Giọt nắng sân trường : Thơ / Nguyễn Quang Phục. - Nghệ An 
: Nxb. Nghệ An, 2023. - 99 tr., 4 tr. ảnh màu ; 19 cm. - 200b   s548527 

 2005. Nguyễn Tiến Ban. Phù sa đỏ : Thơ / Nguyễn Tiến Ban. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 103 tr. ; 19 cm. - 98000đ. - 500b   s548603 

 2006. Nguyễn Tri Thức. Chỉ sợ bay qua những thân thiết cuộc đời : Tản văn - Ghi chép / 
Nguyễn Tri Thức. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 334 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 700b   
s549451 

 2007. Ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần Lê Duy... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 230000b 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : minh hoạ   s549973 

 2008. Ngữ văn 7 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), 
Trần Lê Duy... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
27000đ. - 1600b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : bảng   s549977 

 2009. Ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 18000đ. - 230000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : minh hoạ   s549974 

 2010. Ngữ văn 7 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 24000đ. - 1600b 
 T.2. - 2023. - 100 tr. : bảng, hình vẽ   s549978 

 2011. Ngữ văn 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hương... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 26000đ. - 100000b 
 T.1. - 2023. - 147 tr. : minh hoạ   s548957 

 2012. Ngữ văn 8 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 
Đặng Lưu (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
33000đ. - 19110b 
 T.1. - 2023. - 172 tr. : bảng   s549983 

 2013. Ngữ văn 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống 
(ch.b.), Phạm Thị Thu Hương... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - (Cánh Diều). - 45000đ. - 11000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : bảng   s548834 
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 2014. Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 
187000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 134-139   s549982 

 2015. Ngữ văn 8 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 
Đặng Lưu (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
30000đ. - 19110b 
 T.2. - 2023. - 148 tr. : bảng   s549984 

 2016. Ngữ văn 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống 
(ch.b.), Đỗ Thu Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 40000đ. - 11000b 
 T.2. - 2023. - 139 tr. : bảng   s548835 

 2017. Ngữ văn 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 27000đ. 
- 20900b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : bảng   s549979 

 2018. Ngữ văn 8 - Ngữ liệu đọc hiểu mở rộng : Dùng cho HS, GV dạy - Học 3 bộ SGK 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Định hướng đọc hiểu (thể loại)... / Đào Phương Huệ 
(ch.b.), Trần Thị Thành, Nguyễn Thị Thuý Hồng, Bùi Thị Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 116000đ. - 3000b   s549077 

 2019. Ngữ văn 8 - Phương pháp đọc hiểu và viết dùng ngữ liệu ngoài SGK : Theo Chương 
trình GDPT 2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK : Phương pháp tiếp cận thể loại... / Đào Phương 
Huệ (ch.b.), Trần Thị Thành, Nguyễn Thị Thuý Hồng, Bùi Thị Trang. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 279 tr. : bảng ; 27 cm. - 146000đ. - 3000b   s549078 

 2020. Ngữ văn 10 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Bảo Ngọc, Trần Lê Duy... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 24000đ. - 160000b 
 T.1. - 2023. - 160 tr. : minh hoạ   s549975 

 2021. Ngữ văn 10 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), 
Trần Ngọc Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 35000đ. - 1076b 
 T.1. - 2023. - 163 tr.   s549985 

 2022. Ngữ văn 10 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Bảo Ngọc, Trần Lê Duy... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 
155000b 
 T.2. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s549976 

 2023. Ngữ văn 10 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), 
Trần Ngọc Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 28000đ. - 1080b 
 T.2. - 2023. - 115 tr. : bảng   s549986 

 2024. Ngữ văn 11 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), 
Trần Ngọc Hiếu... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
29000đ. - 12140b 
 T.1. - 2023. - 139 tr.   s549987 

 2025. Ngữ văn 11 : Sách giáo viên / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 34000đ. - 12200b 
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 T.1. - 2023. - 196 tr. : bảng   s549980 

 2026. Ngữ văn 11 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng (ch.b.), 
Đặng Lưu... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 26000đ. - 
12210b 
 T.2. - 2023. - 115 tr.   s549988 

 2027. Ngữ văn 11 : Sách giáo viên / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Đoàn Lê Giang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 26000đ. - 12300b 
 T.2. - 2023. - 112 tr. : bảng   s549981 

 2028. Ngựa Đỏ và Lạc Đà : Tranh truyện thiếu nhi = The Red Horse and the Camel : 
Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. 
- 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s549593 

 2029. Người chiến sỹ Quân Y trên chiến trường / Lê Nga, Minh Tú, Trúc Hà... ; Tuyển 
chọn: Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Vân Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 247 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 
900b   s548562 

 2030. Người lạ dưới gió xuân = L'étranger du zéphyr : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
18+ / Kii Kanna ; Hoàng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 184 tr. : tranh vẽ   s548519 

 2031. Nhào bùn cùng Momo : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - 
In lần 13. - H. : Lao động, 2023. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon - Thực phẩm cho tâm 
hồn)(Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào). - 49000đ. - 1500b   s549419 

 2032. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba (vẫn là) Takagi : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 12+ / 
Mifumi Inaba, Soichiro Yamamoto ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. 
- 5000b 
 T.15. - 2023. - 142 tr. : tranh vẽ   s548309 

 2033. Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hitsuji 
Gondaira ; AnHD dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.3: Hinagiku. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548238 

 2034. Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hitsuji 
Gondaira ; AnHD dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.4: Mối quan hệ tay ba. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548239 

 2035. Nhìn em này, Yukino! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Niko Yuuki ; Ngọc 
Trâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 173 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 80000đ. - 2000b   s548617 

 2036. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 6 : Miêu tả - Tự sự - Biểu cảm... / Tạ 
Đức Hiền, Thái Thanh Vân, Lê Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 184 tr. ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b   s548673 

 2037. Những bài văn hay bồi dưỡng học sinh giỏi 8 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Thảo Bảo Mi, Thái Bảo Hạo Nhiên. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 190 tr. ; 24 cm. - 119000đ. - 2000b   s548684 

 2038. Những bài văn nghị luận đặc sắc 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tạ 
Thanh Sơn, Lê Bảo Châu, Thái Thành Vinh... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 280 tr. : bảng ; 
24 cm. - 110000đ. - 1000b   s548728 

 2039. Những câu chuyện gieo mầm tính cách: Đất nước - Tình yêu : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Ngô Anh Thi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện). - 35000đ. - 1500b   s549787 
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 2040. Những câu chuyện gieo mầm tính cách: Mọt sách - Bạn sách : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Ngô Anh Thi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Người kể chuyện). - 35000đ. - 1500b   s549788 

 2041. Những câu chuyện gieo mầm tính cách: Tớ từng là chai nước tại một bữa tiệc sinh 
nhật : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Ngô Anh Thi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 35000đ. - 1500b   s549789 

 2042. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Hạt Đậu dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 56000đ. - 2500b 
 T.12. - 2023. - 175 tr. : tranh vẽ   s548436 

 2043. Những em bé nhà Poppy : Dành cho trẻ 6 tuổi + / Jill Barklem ; Lam dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Miền Dâu Dại). - 105000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brambly hedge: Poppy's babies   s548793 

 2044. Nhược Lạc. Cơm nhà nói chung là êm / Nhược Lạc ; Minh hoạ: Tiểu Sương. - H. : 
Thế giới, 2023. - 209 tr. : tranh vẽ ; 15x16 cm. - 86000đ. - 1500b   s548475 

 2045. Niềm vui của bà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548344 

 2046. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.8. - 2023. - 235 tr. : tranh vẽ   s548308 

 2047. Nòng nọc tìm mẹ : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Nguyễn 
Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548346 

 2048. Nothomb, Amélie. Dòng máu cao quý / Amélie Nothomb ; Nguyễn Thị Tươi dịch. 
- H. : Thông tấn, 2023. - 149 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Premier sang   s549332 

 2049. One piece stampede : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda, Ban biên 
tập Jump Comics ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 253 tr. : tranh màu   s548223 

 2050. One piece stampede : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda, Ban biên 
tập Jump Comics ; Itsuwa Rei dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 253 tr. : tranh màu   s548224 

 2051. Ở Đây Zui Nè. Vui vẻ không quạu nha / Ở Đây Zui Nè. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 278 tr. : tranh vẽ ; 12 cm. - 69000đ. - 2000b   s548406 

 2052. Patterson, James. Mèo vờn chuột / James Patterson ; Dạ Thảo dịch. - H. : Lao động, 
2023. - 521 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Cat and mouse   s549392 

 2053. Phạm Minh Mẫn. Có những ngày chông chênh giữa phố / Phạm Minh Mẫn. - Tái 
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 249 tr. : hình vẽ ; 
20 cm. - 90000đ. - 1500b   s549648 

 2054. Phạm Thị Phương Thảo. Trong vòng quay năm tháng / Phạm Thị Phương Thảo. - 
H. : Lao động, 2023. - 249 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b   s549343 

 2055. Phan Tử. Hoa xoan : Thơ tình sáng tác tuổi đôi mươi / Phan Tử. - H. : Lao động, 
2023. - 115 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 500b   s549344 
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 2056. Phát triển kĩ năng đọc - hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ văn 8 : Bám sát SGK 
Cánh Diều / Nguyễn Thị Thuý, Hoàng Thị Minh Thảo. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 208 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 2000b   s549760 

 2057. Phát triển kĩ năng đọc - hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ văn 8 : Bám sát SGK 
Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Thuý, Hoàng Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 212 tr. : bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 2000b   s549761 

 2058. Phát triển năng lực môn Ngữ văn lớp 7 : Dùng chung cho các bộ SGK mới / Nguyễn 
Yến (ch.b.), Nguyễn Thị Kiều Hoa, Nguyễn Thị Thu Hiền... - H. : Dân trí, 2023. - 125 tr. : bảng, 
sơ đồ ; 27 cm. - 75000đ. - 5000b   s549171 

 2059. Quái vật sắc màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Anna Llenas ; Thanh 
Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 44 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 52000đ. - 2000b   s548168 

 2060. Quái vật sắc màu: Đến trường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Anna 
Llenas ; Thanh Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 52000đ. - 2000b   
s548167 

 2061. Ran và thế giới tro tàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17 / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.1. - 2023. - 212 tr. : tranh vẽ   s548314 

 2062. Ran và thế giới tro tàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17 / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 208 tr. : tranh vẽ   s548315 

 2063. Ran và thế giới tro tàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17 / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.3. - 2023. - 208 tr. : tranh vẽ   s548316 

 2064. Ran và thế giới tro tàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17 / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.4. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548317 

 2065. Ran và thế giới tro tàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17 / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.5. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s548318 

 2066. Ran và thế giới tro tàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17 / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.6. - 2023. - 194 tr. : tranh vẽ   s548319 

 2067. Ran và thế giới tro tàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17 / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.7. - 2023. - 292 tr. : tranh vẽ   s548320 

 2068. Râu, chuông, bong bóng xà phòng : Truyện tranh : 17+ / Ymz ; Tsubaky dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2023. - 190 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 170000đ. - 1000b   s548454 

 2069. Reki Kawahara. Sword art online / Reki Kawahara ; Minh hoạ: Abec ; Mỹ Trinh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 125000đ. - 1000b 
 T.21: Unital ring I. - 2023. - 346 tr. : tranh vẽ   s548447 

 2070. Reki Kawahara. Sword art online / Reki Kawahara ; Minh hoạ: Abec ; Mỹ Trinh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.22: Kiss and fly. - 2023. - 404 tr. : tranh vẽ   s548448 
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 2071. Reki Kawahara. Sword art online / Reki Kawahara ; Minh hoạ: Abec ; Mỹ Trinh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 125000đ. - 1000b 
 T.23: Unital ring II. - 2023. - 355 tr. : tranh vẽ   s548449 

 2072. Reki Kawahara. Sword art online / Reki Kawahara ; Minh hoạ: Abec ; Mỹ Trinh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.25: Unital ring IV. - 2023. - 323 tr. : tranh vẽ   s548450 

 2073. Rồi hoa sẽ nở = Bloom into you : Truyện tranh : 17+ / Nakatani Nio ; Trần Yang 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.7. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s548437 

 2074. Rừng xanh thân yêu : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Xuân. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những truyện hay cho bé - Để 
Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1500b   s549894 

 2075. Sách âm thanh - Những loài vật quanh em : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: 
Khánh Vân ; Minh hoạ: Quỳnh Rùa. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 10 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 219000đ. - 2000b   s549627 

 2076. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 17000b 
 T.6. - 2023. - 314 tr. : tranh vẽ   s548322 

 2077. 666 Satan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Seishi Kishimoto ; Hitokiri dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.17. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548226 

 2078. 666 Satan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Seishi Kishimoto ; Hitokiri dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.18. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548227 

 2079. Sẻ nâu hiếu thảo : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548342 

 2080. Seki bàn bên : Truyện tranh / Morishige Takuma ; Đinh Thị Nhung dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.4. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s548401 

 2081. Sekina Aoi. Gamers! / Sekina Aoi ; Minh họa: Sabotenn ; Regen dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 118000đ. - 2000b 
 T.6: Game thủ cô đơn và chuỗi combo tỏ tình. - 2023. - 297 tr. : tranh vẽ   s548440 

 2082. Shaman king : Truyện tranh : 16+ / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 4000b 
 T.35. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s548488 

 2083. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548100 

 2084. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548101 
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 2085. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.3: Himawari bị giành giật. - 2023. - 186 tr. : tranh màu   s548291 

 2086. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.6. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548102 

 2087. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.7: Chị Nanako yêu dấu. - 2023. - 196 tr. : tranh màu   s548292 

 2088. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.8. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548103 

 2089. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.12. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548104 

 2090. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.13. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548105 

 2091. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.14. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548106 

 2092. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.16. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548107 

 2093. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.20. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548108 

 2094. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Vũ Minh 
Hiền dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.24. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548109 

 2095. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Vũ Minh 
Hiền dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.25. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548110 

 2096. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.27. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548111 

 2097. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.32: Bé Ai gia nhập đội phòng vệ Kasukabe. - 2023. - 187 tr. : tranh màu   s548293 

 2098. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
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 T.34: Lễ cưới tại trường mẫu giáo. - 2023. - 184 tr. : tranh màu   s548294 

 2099. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.35. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548112 

 2100. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.36. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548113 

 2101. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.36: Người bạn chính nghĩa - siêu nhân hiệu trưởng. - 2023. - 191 tr. : tranh màu   s548295 

 2102. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.37. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548114 

 2103. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.38. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548115 

 2104. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.39. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548116 

 2105. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.42. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548117 

 2106. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.44. - 2023. - 123 tr. : tranh vẽ   s548118 

 2107. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.49. - 2023. - 111 tr. : tranh vẽ   s548119 

 2108. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.50. - 2023. - 119 tr. : tranh vẽ   s548120 

 2109. Sideworld - Thế giới bên cạnh : Truyện tranh / Nachi. - H. : Dân trí, 2023. - 168 tr. 
: tranh vẽ ; 18 cm. - 115000đ. - 2500b   s548520 

 2110. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Ngữ văn 11 : Bám sát nội 
dung bộ sách Cánh diều / Triệu Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Phương Hoa. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 131 tr. : bảng ; 22 cm. - 170000đ. - 7000b   s549589 

 2111. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập chi tiết môn Ngữ văn 11 : Bám sát nội 
dung bộ sách Kết nối tri thức / Nguyễn Thị Trà Mi (ch.b.), Tạ Như Ngọc Quỳnh, Nguyễn Trà 
My, Dương Văn Nam. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 133 tr. : bảng ; 22 cm. - 170000đ. - 8000b   
s549588 

 2112. Skip Beat! : Truyện tranh : 16+ / Yoshiki Nakamura ; Quý Chi dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - (Truyện tranh dành cho tuổi mới lớn). - 35000đ. - 1500b 
 T.43. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s548491 
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 2113. Skip Beat! : Truyện tranh : 16+ / Yoshiki Nakamura ; Quý Chi dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - (Truyện tranh dành cho tuổi mới lớn). - 35000đ. - 1500b 
 T.44. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s548492 

 2114. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 8000b 
 T.15. - 2023. - 241 tr. : tranh vẽ   s548310 

 2115. So Hajikano. Ai dám bảo rom-com không có ngoài đời thực? / So Hajikano ; Minh 
hoạ: Kuro Shiina ; AQ dịch. - In lần 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 129000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 446 tr. : tranh vẽ   s548456 

 2116. Strachey, Dorothy. Olivia : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Dorothy Strachey ; 
Jack Frogg dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 143 tr. ; 23 cm. - 50000đ. - 1500b   
s548133 

 2117. Sunsunsun. Arya bàn bên thỉnh thoảng lại trêu ghẹo tôi bằng tiếng Nga : Dành cho 
lứa tuổi 18+ / Sunsunsun ; Minh hoạ: Momoco ; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
95000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 421 tr. : tranh vẽ   s548321 

 2118. Susie và những câu chuyện ngọt ngào = Susie and her sweet stories : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh. - 17 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1: Bánh bông lan kỳ diệu = The miraculous cupcake. - 2023. - 35 tr. : tranh màu   
s548605 

 2119. Susie và những câu chuyện ngọt ngào = Susie and her sweet stories : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh. - 17 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2: Long nhân từ ái = The kind dragon man. - 2023. - 35 tr. : tranh màu   s548606 

 2120. Susie và những câu chuyện ngọt ngào = Susie and her sweet stories : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh. - 17 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.3: Sô cô la công bằng = Fair trade chocolate. - 2023. - 35 tr. : tranh màu   s548607 

 2121. Susie và những câu chuyện ngọt ngào = Susie and her sweet stories : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh. - 17 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.4: Lời khuyên của Nữ hoàng Ong = The Queen Bee's advice. - 2023. - 35 tr. : tranh màu   
s548608 

 2122. Takafumi Nanatsuki. Phép thuật chỉ chạm tới bán kính của anh và em / Takafumi 
Nanatsuki ; Minh hoạ: Loundraw ; Kam Tròn dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 407 tr. ; 18 cm. - 
139000đ. - 2000b   s548469 

 2123. Tashiro, cậu đúng thật là! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yamada ; Takara 
dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 223 tr. : tranh vẽ   s548517 

 2124. Tashiro, cậu đúng thật là! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yamada ; Takara 
dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s548518 
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 2125. Tâm trạng của bé thế nào? : Truyện tranh : 0 - 6 / Lời, tranh: Hiroyuki Arai ; Phạm 
Thị Thu Giang dịch. - H. : Lao động, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Ehon - Kỹ năng sống cho bé). - 39000đ. - 2000b   s549378 

 2126. Thái Tâm. Nhà thơ đi cày : Thơ / Thái Tâm. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 
243 tr. ; 21 cm. - 200b   s549311 

 2127. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.11. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s548244 

 2128. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.14. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s548245 

 2129. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.15. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s548246 

 2130. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.16. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s548247 

 2131. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.17. - 2023. - 180 tr. : tranh vẽ   s548248 

 2132. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.29. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s548249 

 2133. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.33. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s548250 

 2134. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.56. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s548251 

 2135. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.86. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s548252 

 2136. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.92. - 2023. - 177 tr. : tranh vẽ   s548253 

 2137. Thám tử lừng danh Conan - Hồ sơ tuyệt mật : Heiji Hattori & Kazuha Toyama : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 92 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 120000đ. - 4000b   s548175 

 2138. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 163 tr. : tranh vẽ   s548254 
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 2139. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 157 tr. : tranh vẽ   s548255 

 2140. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.3. - 2023. - 158 tr. : tranh vẽ   s548256 

 2141. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.10. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548232 

 2142. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.11. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s548233 

 2143. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.12. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s548234 

 2144. Thần sống và người hiến dâng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Hiko 
Yamanaka ; Ao dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 119000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s548511 

 2145. Thần sống và người hiến dâng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Hiko 
Yamanaka ; Ao dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 119000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 172 tr. : tranh vẽ   s548512 

 2146. Thế giới của Peppa - Cầu vồng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548151 

 2147. Thế giới của Peppa - Giày mới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548160 

 2148. Thế giới của Peppa - Làm và chơi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ 
Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548152 

 2149. Thế giới của Peppa - Nàng Tiên Răng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ 
Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548158 

 2150. Thế giới của Peppa - Ngày hội thể thao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ 
Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548159 

 2151. Thế giới của Peppa - Những con số : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ 
Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548155 

 2152. Thế giới của Peppa - Những trò chơi trong vườn nhà : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 2+ / Thuỳ Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   
s548153 

 2153. Thế giới của Peppa - Những vì sao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ 
Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548157 

 2154. Thế giới của Peppa - Thư viện : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548154 
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 2155. Thế giới của Peppa - Tủ đồ chơi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b   s548156 

 2156. Thế giới hoàn mỹ : Truyện tranh : 12+ / Rie Aruga ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 1200b 
 T.12. - 2023. - 167 tr. : tranh vẽ   s548490 

 2157. Thế giới khoa học - Ánh sáng và âm thanh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Dương Khánh Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 211 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b   s548209 

 2158. Thế giới khoa học - Động vật và thực vật : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 201 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b   s548210 

 2159. Thế giới khoa học - Khí hậu và thời tiết : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Phạm Thị Phương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 211 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b   s548212 

 2160. Thế giới khoa học - Thế giới diệu kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Tranh 
truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Dịch: Phạm Vũ Lộc, Trần Quang Thanh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 205 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b   s548211 

 2161. Thiệp Nguyễn. Tiếng xa : Thơ / Thiệp Nguyễn. - H. : Thế giới, 2023. - 223 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 19 cm. - 300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn An Ninh   s548463 

 2162. Thỏ Min chia quà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 10 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s548345 

 2163. Thời gian và nhân chứng : Hồi ký của các nhà báo / Quang Đạm, Xích Điểu, Tô 
Hoài... ; Hà Minh Đức ch.b. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 
160000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 363 tr.   s549499 

 2164. Thời gian và nhân chứng : Hồi ký của các nhà báo / Thanh Châu, Trần Bạch Đằng, 
Hà Đăng... ; Hà Minh Đức ch.b. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. 
- 170000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 407 tr.   s549500 

 2165. Thời gian và nhân chứng : Hồi ký của các nhà báo / Dương Kỳ Anh, Hàm Châu, 
Trần Đức Chính... ; Hà Minh Đức ch.b. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. 
- 24 cm. - 240000đ. - 1000b 
 T.3. - 2023. - 575 tr.   s549501 

 2166. Thu Trân. Người đi tìm bóng núi : Tiểu thuyết / Thu Trân. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2023. - 344 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s549740 

 2167. Tình mẹ con : Truyện tranh / Tiểu Vi Thanh. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện). - 15000đ. - 3000b   s548506 

 2168. Tình thơ một thuở : Tuyển tập thơ tình / Hồ Thi Ca, Lương Minh Cừ, Trương Nam 
Hương... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 128 tr. : tranh vẽ ; 22 
cm. - 90000đ. - 500b   s548769 

 2169. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 115000đ. - 8000b 
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 T.11. - 2023. - 382 tr. : tranh vẽ   s548442 

 2170. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Yên Sương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 115000đ. - 8000b 
 T.12. - 2023. - 382 tr. : tranh vẽ   s548443 

 2171. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 115000đ. - 8000b 
 T.13. - 2023. - 379 tr. : tranh vẽ   s548444 

 2172. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Yên Sương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 115000đ. - 8000b 
 T.14. - 2023. - 378 tr. : tranh vẽ   s548269 

 2173. Tokyo revengers - Character book : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Miro dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 80000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : tranh vẽ   s548441 

 2174. Tô Cảnh Nhàn. Cắn lên đầu ngón tay anh : 18+ / Tô Cảnh Nhàn ; Hana dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 咬上你指尖 
 T.2. - 2023. - 407 tr.   s549591 

 2175. Tốt nghiệp mùa xuân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Asumiko Nakamura 
; Stay Gold dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 190 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 2000b   s548513 

 2176. Tớ mặc gì vậy? : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho các bé từ 18 tháng 
tuổi / Loufane ; Vĩnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 62000đ. 
- 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Animal outfits?; Tên sách tiếng Hà Lan: Ijdeltuitjes   s548427 

 2177. Trà Hoa Đậu Biếc. Chanh mật ong : 17+ / Trà Hoa Đậu Biếc. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 446 tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 2000b   s548892 

 2178. Trái Đất mến yêu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Satoe Tone ; Thuỳ Chi 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những giấc mơ xinh). - 47000đ. - 
2000b   s548177 

 2179. Trần Anh Tuấn. Sự lựa chọn nghiệt ngã : Truyện ngắn / Trần Anh Tuấn. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 133 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 715b   s549442 

 2180. Trần Đình Sử. Văn học Việt Nam - Từ những mảnh ghép / Trần Đình Sử. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 363 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 349-357   s548721 

 2181. Trần Tử Du. Anh sẽ tiễn đưa : Thơ / Trần Tử Du. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 195 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200000đ. - 400b   s549629 

 2182. Triệu Hồng. Thủ trưởng của chúng tôi : Tập truyện ngắn / Triệu Hồng. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2023. - 184 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 1092b   s548384 

 2183. Trời sáng rồi, mình dậy nhé bé ơi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: 
May ; Tranh: Ran Art. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn. 
Bé yêu ơi). - 38000đ. - 2000b   s548166 

 2184. Trời tối rồi, em bé của mẹ ơi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: 
May ; Tranh: Ran Art. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn. 
Bé yêu ơi). - 38000đ. - 2000b   s548165 
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 2185. Truyện đọc cho bé trước giờ đi ngủ / Mai Hương b.s. ; Minh hoạ: T-Books. - In lần 
thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 111 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 98000đ. - 3000b   s549050 

 2186. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện dạy con 
chăm ngoan, học giỏi : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. 
: tranh màu ; 24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549611 

 2187. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện dạy con 
luôn ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549613 

 2188. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện hay về 
tình bạn : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549615 

 2189. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn kĩ 
năng giao tiếp, ứng xử : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549616 

 2190. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn luyện 
trí thông minh : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549617 

 2191. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn thói 
quen tốt : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549612 

 2192. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn tính 
kiên trì, siêng năng : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549618 

 2193. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện về lòng 
hiếu thảo : Truyện tranh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s549614 

 2194. Trứng vịt : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / Wakiko Sato ; Dịch: Lê 
Hiền, Linh Trụ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 30 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - 
(Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 45000đ. - 3000b   s548479 

 2195. Trương Đăng Lân. Tản mạn với đời / Trương Đăng Lân. - H. : Lao động, 2023. - 
210 tr. : ảnh ; 23 cm. - 250000đ. - 1000b   s549416 

 2196. Tú Linh Podcast. The journal to grow up - Không có từ dễ dàng trong thế giới người 
lớn / Tú Linh Podcast. - H. : Thế giới, 2023. - 207 tr. ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b   s548460 

 2197. Tuyển chọn 199 bài và đoạn văn hay 8 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Đoàn Xuân Trường, Trần Khánh Ly. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2023. - 239 tr. ; 24 cm. - 109000đ. - 2000b   s548685 

 2198. Tường Vân. Tự tại : Thơ / Tường Vân. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 98 tr. 
; 19 cm. - 1000b   s548601 

 2199. Tý quậy : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào Hải. - Tái bản lần thứ 30. - H. 
: Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 171 tr. : tranh màu   s548070 

 2200. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào Hải. - Tái bản lần thứ 21. - H. 
: Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.3. - 2023. - 171 tr. : tranh màu   s548071 
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 2201. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Đào Hải ; Lời: Hoài 
Thu ; Tranh: Nguyễn Quang Toàn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 
10000b 
 T.11. - 2023. - 183 tr. : tranh màu   s548072 

 2202. Usami Rin. Thần tượng của tôi dính phốt rồi / Usami Rin ; Lam Ngọc dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 141 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 2000b   s548889 

 2203. Vạn vật thầm thì - Chuyện của đá : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: 
Laura Purdie Salas ; Vẽ: Violeta Dabija ; Ngư Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 55000đ. - 2000b   s548169 

 2204. Vạn vật thầm thì - Chuyện của lá : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Laura 
Purdie Salas ; Vẽ: Violeta Dabija ; Ngư Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - 55000đ. - 2000b   s548170 

 2205. Vạn vật thầm thì - Chuyện của nước : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: 
Laura Purdie Salas ; Vẽ: Violeta Dabija ; Ngư Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 34 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 55000đ. - 2000b   s548171 

 2206. Văn thuyết minh - Biểu cảm - Nghị luận lớp 6 : Định hướng phát triển phẩm chất 
và năng lực... / Kiều Bắc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 151 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   s549729 

 2207. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển : Dành cho lứa tuổi 10+ / Jules Verne ; Đỗ Ca 
Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2023. - 49 tr. ; 19 cm. - (Văn học Pháp. Tác 
phẩm chọn lọc). - 99000đ. - 2000b   s548328 

 2208. Vi Hồng Nhân. Đất thương và nỗi niềm = Tâm điếp vạ quẳn slim : Thơ song ngữ 
Tày - Việt / Vi Hồng Nhân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 175 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. 
- 300b   s549469 

 2209. Vì sao nước suối bị ô nhiễm? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Thị Thanh Hoa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - (Những truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1500b   s549896 

 2210. Vì sao tớ yêu bố : Những lời yêu thương của con trẻ dành tặng các bố : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Tố Nga dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my daddy   s548163 

 2211. Vì sao tớ yêu ông : Những lời yêu thương của con trẻ dành tặng các ông : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vĩnh An dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my grandpa   s548164 

 2212. Vị thần và sứ giả không thể bay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Hagi ; 
Touno Shi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 260 tr. ; 18 cm. - 85000đ. - 2000b   s548457 

 2213. Vĩnh Trà. Nơi tìm về : Bút ký / Vĩnh Trà. - H. : Lao động, 2023. - 245 tr. ; 21 cm. - 
86000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Đức Nuôi   s549346 

 2214. Vở bài tập Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : ảnh, bảng   s549989 
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 2215. Vở bài tập Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : bảng, tranh vẽ   s549990 

 2216. Vở bài tập Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : minh hoạ   s549991 

 2217. Vở bài tập Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.2. - 2023. - 92 tr. : minh hoạ   s549992 

 2218. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị 
Mai Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 28000đ. - 18000b 
 T.1. - 2023. - 76 tr. : bảng   s550038 

 2219. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Đặng Lưu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 32000đ. - 15000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : bảng   s550039 

 2220. Vở thực hành Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà 
My... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 83 tr. : bảng   s550040 

 2221. Vở thực hành Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh 
Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 87 tr. : bảng   s550041 

 2222. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Đặng Lưu... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 96 tr. : bảng   s550042 

 2223. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Liên, Đặng 
Lưu... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 99 tr. : bảng   s550043 

 2224. Vũ. Nhớ thương vẫn để ở trong lòng / Vũ. - H. : Thế giới, 2023. - 203 tr. ; 17 cm. - 
79000đ. - 1000b   s548476 

 2225. Vũ Duy Hoà. Chiều nghiêng : Thơ / Vũ Duy Hoà. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 189 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s549675 

 2226. Vũ Thảo Ngọc. Mênh mang biển trời Đông Bắc : Bút ký / Vũ Thảo Ngọc. - H. : Lao 
động, 2023. - 325 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b   s549387 

 2227. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 284 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 2000b   s548333 

 2228. Vui thật là vui! : Truyện tranh : 0 - 6 / Lời: Sueko Yasui ; Tranh: Momomi Sako ; 
Phạm Thị Thu Giang dịch. - H. : Lao động, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Gia 
đình nhỏ)(Ehon - Kỹ năng sống cho bé). - 39000đ. - 2000b   s549381 
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 2229. Xe buýt píng poong đi biển! : Truyện tranh / Lời: Fumiko Takeshita ; Tranh: 
Mamoru Suzuki ; Đồng Khắc Thái dịch. - In lần 6. - H. : Lao động, 2023. - 34 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s549425 

 2230. Xe chở hàng tốt bụng : Truyện tranh : 0 - 5 tuổi / Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 40 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Thế giới ô tô). - 35000đ. - 
2000b   s548369 

 2231. Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh. - Tái bản lần 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 144 tr. ; 
19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 35000đ. - 2000b   s548330 

 2232. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.26. - 2023. - 178 tr. : tranh vẽ   s548240 

 2233. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.27. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s548241 

 2234. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Mizuho 
Kusanagi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.28. - 2023. - 187 tr. : tranh vẽ   s548242 

 2235. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Mẹ không phải người giúp việc : 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Hoà Vân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 54000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mom is not my servant   s548024 

 2236. Yuri espoir : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Naoi Mai ; Vi Vũ dịch. - H. : 
Dân trí. - 18 cm. - 79000đ. - 2000b 
 T.4. - 2023. - 172 tr. : tranh vẽ   s548521 

 2237. Yuu Nagira. Chàng trai xinh đẹp : Dành cho 18+ / Yuu Nagira ; Minh hoạ: Kikako 
Kasai ; Biệt Đội Vịt Vàng dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 149000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 334 tr. : tranh vẽ   s548523 

LỊCH SỬ 

 2238. Abramson, Ann. Anne Frank là ai? / Ann Abramson, Nancy Harrison ; Nguyệt Minh 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 105 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bộ sách Chân dung 
những người làm thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Anne Frank?   s548529 

 2239. An Tư công chúa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê 
Minh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548060 

 2240. Bà Triệu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Tạ Huy Long. - Tái bản 
lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s548061 

 2241. Bài tập Lịch sử 10 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thế Bình... - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 67 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 70000b   s549774 
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 2242. Bố Trạch - Miền di sản / Quốc Nam, Nguyễn Hữu Phi, Trần Thanh Chinh... - Huế 
: Thuận Hoá, 2023. - 144 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Di sản văn hoá Việt Nam huyện Bố Trạch   s548875 

 2243. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 : Sách giáo viên / Hà Minh Hồng (ch.b.), Phạm Thu 
Hà, Trần Thị Mai... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 2600b   s550360 

 2244. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - 
H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 70000b   
s549239 

 2245. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 : Sách giáo viên / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị 
Mai, Trần Nam Tiến... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 16000đ. - 5600b   s550361 

 2246. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung 
(tổng ch.b.), Trần Thị Vinh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 87 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 6750b   s550362 

 2247. Crépon, Sophie. Quốc kỳ và quốc gia / Sophie Crépon ; Minh hoạ: Vincent Bergier, 
Laurent Kling ; Chi Chi dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 34 cm. - (Bách khoa 
thư Larousse). - 148000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le très grand livre des drapeaux et des pays   s549221 

 2248. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch sử - Địa lí lớp 7 : Phần Lịch sử / Phạm 
Khải. - H. : Dân trí, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 5000b   s549168 

 2249. Đinh Bộ Lĩnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nam Việt, Tạ Huy Long. - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s548055 

 2250. Đinh Hữu Cường. Minh Hoá - Quê hương và con người / Đinh Hữu Cường. - H. : 
Lao động, 2023. - 196 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 187-193   s549354 

 2251. Đinh Văn Viễn. Phó bảng Lã Xuân Oai - Cuộc đời và sự nghiệp : Sách chuyên khảo 
/ Đinh Văn Viễn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 455 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 316-324. - Phụ lục: tr. 325-452   s549683 

 2252. Đình thần Bình Dương - Giá trị lịch sử và văn hoá. - H. : Lao động, 2023. - 499 tr. 
: ảnh ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Bảo tàng tỉnh Bình Dương. 
- Thư mục: tr. 431-433. - Phụ lục: tr. 434-499   s550384 

 2253. Fujiwara Masahiko. Phẩm cách quốc gia / Fujiwara Masahiko ; Nguyễn Quốc 
Vương dịch. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 259 tr. ; 18 cm. - 85000đ. - 1500b   
s548412 

 2254. Giải quyết những vấn đề khó trong ôn thi học sinh giỏi THPT môn Lịch sử : Dành 
cho học sinh lớp 10, 11, 12 và luyện thi THPT... / Trần Thuỳ Chi (ch.b.), Trần Huy Đoàn, 
Nguyễn Thị Thanh Nga. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 311 tr. : bản 
đồ, bảng ; 24 cm. - 136000đ. - 500b   s548667 
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 2255. Hai Bà Trưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Lê Lam. - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s548049 

 2256. Hàm Nghi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548063 

 2257. Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh / B.s.: Vũ Mạnh Hà, 
Phạm Thị Thanh Mai, Trần Thị Phương Lan... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 179 tr. 
: ảnh ; 20 cm. - 199000đ. - 640b 
 ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 177-178   s549497 

 2258. Kim Toàn. Hai lần vượt Trường Sơn / Kim Toàn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 448 tr. : ảnh ; 21 cm. - 210b 
 Phụ lục trong chính văn   s549711 

 2259. Kinchoi Lam. Người du mục: Cuộc sống nay đây mai đó : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Kinchoi Lam ; Hoàng Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 72 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 95000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Nomads: Life on the move   s549061 

 2260. Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu các giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của di sản văn 
hoá làng Trường Lưu / Nguyễn Huy Mỹ (ch.b.), Lê Khắc Huy, Trịnh Sinh... - Nghệ An : Đại 
học Vinh, 2023. - 259 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250b 
 Thư mục trong chính văn   s548850 

 2261. Lê Chân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Vương Trọng, Nhóm Oopsy. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548067 

 2262. Lê Duy Nghĩa. 8 năm 4 tháng 24 ngày : Truyện ký / Lê Duy Nghĩa. - Tái bản lần 
thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 238 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 515b 
 Phụ lục ảnh: tr. 227-235. - Thư mục: tr. 236-238   s549699 

 2263. Lê Đại Hành : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Tạ Huy Long. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s548052 

 2264. Lê Hiến Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548047 

 2265. Lê Lai : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Anh Chi, Lê Minh Hải. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548056 

 2266. Lê Lợi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). 
- 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548059 
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 2267. Lê Văn Hưu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Anh Chi, Lê Minh Hải. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s548053 

 2268. Lịch sử 10 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 75000b   
s550215 

 2269. Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), Nguyễn Nhật Linh... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 16000đ. - 40000b   s550218 

 2270. Lịch sử 10 : Sách giáo viên / Hà Minh Hồng (ch.b.), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 26000đ. 
- 4000b   s550216 

 2271. Lịch sử 11 : Sách giáo viên / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 28000đ. 
- 8300b   s550217 

 2272. Lịch sử 11 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), Trần 
Thị Vinh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 176 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 32000đ. - 8140b 
 Thư mục trong chính văn   s550219 

 2273. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.1: Rạng đông của văn minh nhân loại. - 2023. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s548075 

 2274. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.2: Hy Lạp và La Mã cổ đại. - 2023. - 176 tr. : bảng, tranh màu   s548076 

 2275. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.3: Ấn Độ và Trung Quốc cổ đại. - 2023. - 167 tr. : bảng, tranh màu   s548077 

 2276. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.4: Đêm trường Trung cổ. - 2023. - 135 tr. : tranh màu   s548078 

 2277. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Trà My dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.5: Giao lưu Đông Tây. - 2023. - 183 tr. : bảng, tranh màu   s548079 

 2278. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.6: Đế quốc Mông Cổ. - 2023. - 160 tr. : bảng, tranh màu   s548080 

 2279. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Trà My dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.7: Văn hoá Phục hưng và chinh phục các miền đất mới. - 2023. - 175 tr. : bảng, tranh 
màu   s548081 

 2280. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Trà My dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.8: Lịch sử Hoa Kỳ. - 2023. - 166 tr. : bảng, tranh màu   s548082 

 2281. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.9: Chế độ quân chủ chuyên chế ở châu Âu. - 2023. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s548083 

 2282. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Trà My dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.10: Cách mạng công nghiệp. - 2023. - 164 tr. : bảng, tranh màu   s548084 

 2283. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.11: Cách mạng Pháp. - 2023. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s548085 

 2284. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.12: Sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc. - 2023. - 164 tr. : bảng, tranh màu   s548086 

 2285. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.13: Thế chiến I. - 2023. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s548087 

 2286. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.14: Thế giới mới bất ổn. - 2023. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s548088 

 2287. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.15: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. - 2023. - 112 tr. : bảng, tranh màu   
s548089 

 2288. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.16: Thế chiến II. - 2023. - 125 tr. : bảng, tranh màu   s548090 

 2289. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.17: Tranh chấp và hoà giải. - 2023. - 148 tr. : bảng, tranh màu   s548091 
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 2290. Lương Thế Vinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548068 

 2291. Lưỡng Kim Thành. Gần 400 năm vua chúa triều Nguyễn (Chín đời Chúa, mười ba 
đời Vua) / Lưỡng Kim Thành. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 255 tr. : ảnh ; 19 cm. - 70000đ. 
- 1500b   s548478 

 2292. Lý Nam Đế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 
12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
20000đ. - 3000b   s548054 

 2293. Lý Thánh Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548058 

 2294. Lý Thường Kiệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Hiếu, Tạ Huy Long. 
- Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s548048 

 2295. Mạc Đĩnh Chi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s548046 

 2296. Một số chuyên đề về lịch sử văn hoá Thăng Long - Hà Nội : Sách dùng cho học 
sinh lớp 10, 11, 12 / B.s.: Phạm Văn Hà (ch.b.), Hoàng Năng Định, Nguyễn Đình Huy... - Tái 
bản, chỉnh lý, bổ sung năm 2012. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 79 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24 cm. 
- 23000đ. - 3010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. - Thư mục: tr. 71-78   s548922 

 2297. Ngô Quyền : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Tạ Huy Long. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 2000b   s548045 

 2298. Ngô Xuân Đề. Nguồn cội : Hồi ký / Ngô Xuân Đề. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2023. - 231 tr. ; 22 cm. - 200b   s549313 

 2299. Ngô Xuân Đề. Quê hương Nhân Cao - Đôi điều cảm nhận / Ngô Xuân Đề. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 123 tr., 16 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 100b   s548716 

 2300. Nguyễn Đức Thìn. Truyện kể đền Đô / Nguyễn Đức Thìn. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2023. - 223 tr. : ảnh ; 19 cm. - 72000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 171-219. - Thư mục: tr. 220-222   s548468 

 2301. Nguyễn Khắc Nho. Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền thống Nhân Trí Dũng Việt Nam 
/ Nguyễn Khắc Nho. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 283 tr. ; 21 
cm. - 155000đ. - 650b   s549481 

 2302. Nguyễn Quang Chánh. Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng : Những câu chuyện 
tình báo thót tim không phải ai cũng biết / Nguyễn Quang Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 215 tr. : ảnh ; 24 cm. - 220000đ. - 1000b   s548772 

 2303. Nguyễn Quang Chánh. Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng : Những câu chuyện 
tình báo thót tim không phải ai cũng biết / Nguyễn Quang Chánh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 215 tr. : ảnh ; 24 cm. - 220000đ. - 1000b   
s549664 
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 2304. Nguyễn Thị Thu Trang. Làng di sản Phước Tích: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch 
bền vững / Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Thế, Nguyễn Thị Tâm Hạnh... ; Ch.b.: Nguyễn 
Thị Thu Trang, Lê Anh Tuấn. - H. : Thông tấn, 2023. - 286 tr. ; 24 cm. - 200b   s549336 

 2305. Phạm Tuấn Hiền. Lung linh làng Nhót - Đông Phù / Phạm Tuấn Hiền. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 74 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 28000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 58-70. - Thư mục: tr. 71-72   s549579 

 2306. Phạm Đức Anh. Cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời Lý - Trần 
(Thế kỷ XI - XIV) / Phạm Đức Anh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 343 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 200000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 296-307   s549495 

 2307. Phạm Ngũ Lão : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Anh Chi, Lê Minh Hải. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s548051 

 2308. Phùng Thị Thương. Nam Trà My, 20 năm - Dấu ấn một chặng đường (2003 - 2023) 
/ B.s.: Phùng Thị Thương, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Thế Phước. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2023. - 227 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 600b   s549739 

 2309. Quản đạo Võ Chuẩn với Kon Tum / Tạ Văn Sỹ h.đ., b.s. - H. : Lao động, 2023. - 
152 tr. : ảnh, bản đồ ; 21 cm. - 90000đ. - 300b   s549362 

 2310. Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ - Định hướng phát huy giá trị di 
sản văn hoá Hồ Chí Minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Hoàng Chí Bảo, Đinh Quang Thành, 
Đỗ Xuân Tuất... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 255 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An... - Thư mục trong chính văn   s549001 

 2311. Shirer, William L.. Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế Thứ ba : Lịch sử Đức quốc xã 
/ William L. Shirer ; Diệp Minh Tâm dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 1503 tr. ; 
24 cm. - 445000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The rise and fall of the Third Reich   s549315 

 2312. Simon, Philippe. Kì quan thế giới : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Philippe Simon, 
Marie-Laure Bouet ; Vũ Đức Tâm dịch ; Minh hoạ: M. Cappon... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 124 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 24 cm. - 145000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Merveilles du monde   s548185 

 2313. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Văn minh Đông phương và Tây phương / Thu Giang 
Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 165 tr. ; 19 cm. - 60000đ. 
- 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 151-165   s548503 

 2314. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ 
của bạn bè quốc tế / Nguyễn Hằng, Lại Hoa, Đinh Xuân Dũng... ; Báo Nhân dân tuyển chọn. - 
H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 602 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 2000b   s549506 

 2315. Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 : Tự luận, trắc nghiệm : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 168 tr. ; 24 cm. - 69000đ. - 2000b   
s548729 

 2316. Trần Hưng Đạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Vân, Nguyễn Bích. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s548057 
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 2317. Trần Khánh Dư : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s548065 

 2318. Trần Nhân Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Tạ Huy 
Long. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s548062 

 2319. Trần Quốc Toản : Theo truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 20000đ. 
- 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548050 

 2320. Trần Thái Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Việt Hà, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548064 

 2321. Trần Thị Phương Hoa. Nông thôn Trung Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945 : Sách 
chuyên khảo / Trần Thị Phương Hoa (ch.b.), Nguyễn Thị Lệ Hà, Bùi Thị Hà. - H. : Khoa học 
xã hội, 2023. - 430 tr. : bảng ; 24 cm. - 165000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. - Thư mục: tr. 407-
427. - Phụ lục: tr. 428-430   s548767 

 2322. Trên những nẻo đường chiến dịch / Duy Anh, Đình Khang, Duy Hiển... ; Tuyển 
chọn: Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Vân Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 249 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 
900b   s548559 

 2323. Trình Quang Phú. Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng : Ký / Trình Quang Phú. - Xuất 
bản lần thứ 22, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 360 tr. ; 21 cm. 
- 120000đ. - 2000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s549482 

 2324. Việt Thư. Dấu : Dấu ấn định cõi. Dấu chỉ Nam âm. Dấu quê phù sa / Việt Thư, 
Dương Kiều. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 441 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s549634 

 2325. Việt Thư. Vọng / Việt Thư, Dương Kiều. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 433 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 240000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 431-433   s548806 

 2326. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phan 
Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 5000b   s550233 

 2327. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử / Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Thị 
Thanh Huyền, Lưu Thị Minh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 80 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 5000b   s550234 

 2328. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Lưu Thị 
Minh Nguyệt, Hoàng Thanh Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b   s550235 
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 2329. Ỷ Lan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s548066 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 2330. Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 6. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s548364 

 2331. Ấn Độ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 6. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 5000b   
s548365 

 2332. Brazil : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 7. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s548362 

 2333. Campuchia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548368 

 2334. Cẩm nang Du lịch Sóc Trăng. - H. : Thông tấn, 2022. - 72 tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch   s549338 

 2335. Chuyên đề học tập Địa lí 10 / Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (ch.b.), Hoàng Thị 
Kiều Oanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 60000b   s550363 

 2336. Chuyên đề học tập Địa lí 10 : Sách giáo viên / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Đình 
Cử, Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 
48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 500b   s550365 

 2337. Chuyên đề học tập Địa lí 11 : Sách giáo viên / Lê Huỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Vũ Hà (ch.b.), Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 51 
tr. : bản đồ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 6570b   s550366 

 2338. Chuyên đề học tập Địa lí 11 : Sách giáo viên / Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân 
(ch.b.), Bùi Vũ Thanh Nhật... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 56 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 15000đ. - 6200b   s550364 

 2339. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch sử - Địa lí lớp 7 : Phần Địa lí / Nguyễn Thị 
Thu. - H. : Dân trí, 2023. - 86 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 5000b   s549169 

 2340. Đề kiểm tra, đánh giá Địa lí 8 : Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / 
Đoàn Xuân Tú. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 112 tr. : bảng ; 24 cm. - 52000đ. - 2000b   
s549764 

 2341. Địa lí 10 / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (ch.b.)... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 26000đ. - 90000b   s550212 

 2342. Đức : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 5. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s548352 
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 2343. Ferdinand Magellan là ai? : Truyện tranh / Sydelle Kramer, Elizabeth Wolf ; Nguyễn 
Thị Huyền Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 107 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
(Bộ sách Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Ferdinand Magellan?   s548570 

 2344. Garnier, Francis. Hành trình thám hiểm Đông Dương : Báo cáo của đoàn thám hiểm 
sông Mekong 1866-1868 dưới quyền Trung tá Doudart De Lagrée / Francis Garnier ; Nguyễn 
Minh dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 844 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 1500000đ. - 380b 
 Tên sách tiếng Pháp: Voyage d'exploration en Indochine   s549029 

 2345. Hà Lan : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548354 

 2346. Hàn Quốc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548363 

 2347. Hi Lạp : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548358 

 2348. Lê Rin. Việt Nam dọc miền du ký : Hành trình khám phá mọi miền đất nước hình 
chữ S xinh đẹp bằng tranh vẽ / Lê Rin. - In lần 4. - H. : Lao động. - 25 cm. - 219000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 155 tr. : tranh màu   s549417 

 2349. Lê Rin. Việt Nam dọc miền du ký : Hành trình khám phá mọi miền đất nước hình 
chữ S xinh đẹp bằng tranh vẽ / Lê Rin. - In lần 2. - H. : Lao động. - 25 cm. - 219000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 164 tr. : tranh màu   s549418 

 2350. Lịch sử và Địa lí 6 / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Hà Bích Liên, Phạm Thị Bình 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 200 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 32000đ. - 225000b   s550220 

 2351. Lịch sử và Địa lí 7 / Ch.b.: Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Hà Bích Liên, Mai Thị 
Phú Phương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 125000b   s550221 

 2352. Lịch sử và Địa lí 7 : Sách giáo viên / Ch.b.: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào 
Ngọc Hùng (tổng ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 320 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 59000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s550225 

 2353. Lịch sử và Địa lí 8 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 25000đ. - 210000b   s550223 

 2354. Lịch sử và Địa lí 8 : Sách giáo viên / Ch.b.: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào 
Ngọc Hùng (tổng ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 295 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 53000đ. - 18430b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s550226 

 2355. Lịch sử và Địa lí 8 : Sách giáo viên / Hà Bích Liên, Nguyễn Kim Hồng, Phan Văn 
Phú (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 220 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 44000đ. - 18800b   s550228 

 2356. Marshall, Tim. Những tù nhân của địa lí : Khám phá sự vận hành của thế giới qua 
những tấm bản đồ : Phiên bản minh hoạ màu dành cho độc giả trẻ / Tim Marshall ; Minh hoạ: 



183 
 

Grace Easton, Jessica Smith ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 76 tr. : minh hoạ ; 31 cm. - 230000đ. - 2000b   s549062 

 2357. Nga : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 7. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s548361 

 2358. Nhật Bản : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
8. - H. : Kim Đồng, 2023. - 14 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548357 

 2359. Nigeria : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548359 

 2360. Pháp : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 7. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s548366 

 2361. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Đào Ngọc Hùng, Phan Văn Phú, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Thanh Xuân. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. - 5000b   s550236 

 2362. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Phần Lịch sử : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Phan Ngọc Huyền, Phạm Xuân Vũ, Lưu Thị Thu Thuỷ, Lưu Thị 
Thu Thương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. - 5000b   
s550240 

 2363. Tập bản đồ Bài tập - Thực hành Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Hải Nam, Vũ Thị Phượng. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 5000b   s550239 

 2364. Tập bản đồ Địa lí 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Huỳnh 
(ch.b.), Đỗ Anh, Phạm Văn Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 30 cm. 
- 39000đ. - 15000b 
 Thư mục cuối chính văn   s550238 

 2365. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Phần Địa lí : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Phí Công Việt, Phạm Thị Thu Phương (ch.b.), Đỗ Anh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 30000b 
 Thư mục cuối chính văn   s550237 

 2366. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 8 - Phần Lịch sử : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Phạm Văn Hải, Lưu Hoa Sơn... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2023. - 35 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 30000b   s550241 

 2367. Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Trần Thị Vinh (ch.b.), Phạm Văn Hải, Phạm Văn Thọ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 35 
tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 15000b   s550242 

 2368. Tây Ban Nha : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái 
bản lần 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. 
- 3000b   s548353 

 2369. Thái Lan : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548367 
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 2370. Thổ Nhĩ Kì : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548356 

 2371. Trắc nghiệm Địa lí 8 : Dùng cho cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Vũ. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 2000b   s548635 

 2372. Trung Quốc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s548351 

 2373. Úc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 8. - 
H. : Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s548355 

 2374. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Phí Công 
Việt. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 5000b   s550230 

 2375. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Địa lí / Phí Công Việt, Trương Thị Thu 
Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 5000b   s550231 

 2376. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí / Phí Công Việt, Phạm Thị Thu 
Phương, Đỗ Trang Nhung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 68 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 10000b   s550232 

 2377. Ý : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 8. - H. 
: Kim Đồng, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s548360 

 


